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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Lịch sử dân tộc và lịch sử địa phƣơng có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó 

khăng khít với nhau. Đó là mối quan hệ giữa “cái chung” và “cái riêng”, giữa 

“cái chỉnh thể” và “cái bộ phận”. Nghiên cứu mỗi địa phƣơng, mỗi làng xã là 

góp phần làm phong phú thêm, chân thực thêm lịch sử dân tộc. 

Việt Nam là quốc gia nông nghiệp, 90% dân số là nông dân. Vì thế tìm 

hiểu nông nghiệp – nông thôn – nông dân luôn là vấn đề đƣợc đặt ra cấp thiết. 

Việc nghiên cứu làng xã, nghiên cứu văn hóa địa phƣơng là chìa khóa để chúng 

ta có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng của lịch sử dân tộc. 

Ngày nay, xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của đất nƣớc, của từng 

vùng và từng địa phƣơng. Làm giàu trên quê hƣơng mình, “ly nông bất ly 

hương” đang trở thành bài toán khó khiến nhiều vùng nông thôn còn phải trăn 

trở. Từ nhiều quốc gia trên thế giới, phát triển kinh tế bền vững, gắn phát triển 

với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa đã trở thành bài học thiết thực trong xây dựng 

“nông thôn mới” ở nƣớc ta.  

Trong thời gian gần đây, công tác nghiên cứu lịch sử địa phƣơng đang 

đƣợc đẩy mạnh. Nhiều tác phẩm lịch sử có giá trị ra đời đã góp phần bồi dƣỡng 

tinh thần yêu quê hƣơng đất nƣớc, tự hào với truyền thống vẻ vang của địa 

phƣơng. Qua đó, chúng ta cũng có thêm nhiều hiểu biết đúng đắn góp phần bảo 

tồn và phát huy những giá trị văn hóa của vùng, miền. Không chỉ vậy, các nhà 

văn hóa, các cơ quan chức năng đang tìm cách bảo tồn và khôi phục lại nhiều 

chùa chiền, lễ hội, các tín ngƣỡng truyền thống, giúp các nhà hoạch định chính 

sách có cơ sở để đề ra những chính sách phù hợp vừa bảo tồn vừa phát huy các 

giá trị lịch sử, văn hóa của địa phƣơng. 

Xã Phong Cốc trên đảo Hà Nam là một địa phƣơng có lịch sử phát triển 

lâu dài, gắn kết với lịch sử toàn đảo Hà Nam cũng nhƣ toàn huyện Yên Hƣng. 

Trải bao thăng trầm lịch sử, nhân dân nơi đây đã hình thành và bồi đắp lên một 

nền văn hóa với nhiều tín ngƣỡng, phong tục, lễ hội đặc sắc. Những giá trị văn 

hóa đó là niềm tự hào, là cội nguồn của nhân dân cần đƣợc bảo tồn và phát huy. 
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Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đƣợc đẩy mạnh, cơ 

chế thị trƣờng đã thâm nhập vào nhiều miền quê, nhiều địa phƣơng. Bên cạnh 

những mặt tích cực, cơ chế thị trƣờng cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Nhiều giá trị 

văn hóa đang dần dần bị mai một, các ngành nghề truyền thống dần bị lãng 

quên,… Nhƣng, tại xã Phong Cốc những tín ngƣỡng, phong tục của ông cha 

vẫn đƣợc bảo tồn. Các tập tục ma chay, cƣới xin, giỗ chạp,… từ bao đời vẫn 

đƣợc duy trì. Mối quan hệ dòng họ vẫn đƣợc duy trì mạnh mẽ… Vậy văn hóa 

Phong Cốc có những đặc trƣng gì? Tại sao Phong Cốc lại có thể làm đƣợc điều 

đó? Điều gì đã khiến cƣ dân nơi đây vẫn duy trì, bảo tồn những giá trị văn hóa 

trong sự biến đổi nhanh chóng của đô thị Quảng Yên?... Những câu hỏi đó đã 

thôi thúc tôi tìm hiểu và cố gắng làm sáng rõ về lịch sử và văn hóa của địa 

phƣơng này. 

Mặt khác, khi nói tới Hà Nam - Phong Cốc ngày nay, nhiều ngƣời có 

cái nhìn không thiện cảm. Họ cho rằng, khi cả nƣớc đang tiến lên thì Phong 

Cốc lại bảo thủ, trì trệ. Nhân dân Quảng Ninh nhiều nơi vẫn cho những 

phong tục, những tập quán của Phong Cốc là hủ tục “lễ lạt phiền hà”, “cưới 

xin phức tạp”, “thách cưới”,… Không ít gia đình đã ngăn cản, cấm đoán đôi 

lứa yêu nhau khi nghe tới từ “Hà Nam – Phong Cốc”. Sự phân biệt vùng 

miền này đã ảnh hƣởng không nhỏ tới tình thần đoàn kết của nhân dân trong 

xây dựng địa phƣơng nói riêng và đất nƣớc nói chung. Vì thế, tôi mong rằng 

với luận văn của mình có thể giới thiệu tới nhân dân về các thời kỳ lịch sử 

và nền văn hóa của xã Phong Cốc. Từ đó, có thế giúp nhân dân hiểu hơn về 

truyền thống địa phƣơng. 

Với những lý do trên, tôi quyết định chọn vấn đề “Lịch sử, văn hóa xã 

Phong Cốc, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài luận văn thạc sĩ 

của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Làng xã cổ truyền là vấn đề thu hút đƣợc nhiều sự quan tâm, nghiên cứu 

của nhiều nhà nghiên cứu. 
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Tác phẩm Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc bộ của Trần Từ 

do Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản năm 1984 tại Hà Nội là một tƣ liệu 

quý giá. Trong tác phẩm, nhà nghiên cứu Trần Từ đã trình bày một cách khoa 

học, lôgic về cơ cấu tổ chức làng xã cổ truyền ở Bắc bộ và ảnh hƣởng của cơ 

cấu đó trong sự hình thành, phát triển nền kinh tế tiểu nông nghiệp, sự ra đời 

của phƣờng hội. Trần Từ cũng giải thích chế độ công điền, công thổ và sự phân 

hoá giai cấp ở nông thôn Bắc Bộ trong lịch sử. Mặc dù không đi vào nghiên 

cứu xã Phong Cốc nhƣng tác phẩm là nguồn tƣ liệu quan trọng để nghiên cứu 

làng xã truyền thống. 

Năm 2009, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội cho xuất bản tác phẩm 

Một số vấn đề làng xã Việt Nam của giáo sƣ Nguyễn Quang Ngọc. Tác phẩm 

gồm hai phần. Phần thứ nhất gồm 5 chƣơng, trong đó chƣơng IV và chƣơng V 

giáo sƣ Nguyễn Quang Ngọc đã trình bày vấn đề Kết cấu kinh tế - xã hội của 

làng Việt cổ truyền và Văn hóa làng xóm. Phần thứ hai, giáo sƣ lại đi sâu vào 

khai thác cụ thể làng Đan Loan. Dù không đề cập gì tới Phong Cốc, nhƣng tác 

phẩm Một số vấn đề làng xã Việt Nam có thể giúp định hƣớng phƣơng pháp 

tiếp cận xã Phong Cốc. 

Cuốn sách Đô thị Quảng Yên : Truyền thống và định hướng phát triển,do 

giáo sƣ Nguyễn Quang Ngọc chủ biên đƣợc Nxb Thế giới xuất bản tại Hà Nội. 

Đây là tập hợp các công trình nghiên cứu công phu của nhiều nhà khoa học 

trong và ngoài nƣớc. Những vấn đề về lịch sử, văn hóa, địa chất, kinh tế, ... của 

huyện Yên Hƣng đƣợc tập hợp một cách khoa học. Nhiều tƣ bài nghiên cứu đã 

đề cập tới xã Phong Cốc về lịch sử hình thành, kinh tế và văn hóa. Đây cũng là 

tƣ liệu gần gũi cho việc nghiên cứu về Phong Cốc 

Tác phẩm Hương ước cổ làng xã đồng bằng Bắc Bộ của Vũ Duy Mền do 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội xuất bản năm 2010. Trong tác phẩm, 

Vũ Duy Mền đã đi sâu vào giới thiếu cấu trúc và ý nghĩa của hƣơng ƣớc vùng 

đồng bằng sông Hồng. Mặc dù xã Phong Cốc không còn lƣu giữ đƣợc hƣơng 

ƣớc cổ, nhƣng qua tìm hiểu khái quát về hƣơng ƣớc tại đồng bằng sông Hồng 
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nói chung, ta có thể giúp làm sáng tỏ nhiều quy định của làng xã tại vùng Hà 

Nam – Phong Cốc. 

Cuốn sách Làng văn hóa cổ truyền Việt Nam do giáo sƣ Vũ Ngọc Khánh 

chủ biên, Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 2013 đã khảo cứu hàng trăm 

ngôi làng từ Bắc tới Nam, từ miền xuôi tới miền ngƣợc, từ bản làng miền núi 

tới làng chài miền biển. Qua đó, nhiều khía cạnh về nguồn gốc, phong tục tập 

quán, lễ hội,... ở nhiều làng xã đƣợc đề cập tới. Tác phẩm không trình bày về 

xã Phong Cốc nhƣng đây cũng là nguồn tƣ liệu quan trọng để so sánh giữa 

Phong Cốc với các làng xã khác. 

Nghiên cứu về sự biến đổi của làng xã hiện nay, phải kể tới công trình Sự 

biến đổi của lối sống làng xã vùng châu thổ Bắc Bộ (Qua nghiên cứu trường 

hợp làng Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Đây là luận án tiến sỹ 

văn hóa học Văn hoá học của Lê Thị Tuyết năm 2014. Thông qua tìm hiểu cụ 

thể làng Cự Đà ở Hà Nội, nhiều vấn đề biển đổi trong lối sống làng xã đã đƣợc 

tác giả nghiên cứu làm nổi bật. Nội dung luận văn mặc dù không đề cập trực 

tiếp đến xã Phong Cốc, huyện Yên Hƣng nhƣng đã giúp cho tác giả có thêm 

nhận thức để khi nghiên cứu về làng xã ở Yên Hƣng nói chung và Phong Cốc 

nói riêng. 

Tóm lại, có nhiều công trình nghiên cứu làng xã Việt Nam. Qua những 

công trình ấy, vấn đề làng xã ngày càng đƣợc làm sáng rõ. Dù không đề cập 

trực tiếp tới xã Phong Cốc nhƣng những công trình nêu trên đã giúp cho tác 

giả tiếp cận nội dung, phƣơng pháp luận, để làm sáng tỏ các vấn đề về 

Phong Cốc. 

Quảng Ninh là là vùng đất có lịch sử lâu đời, gắn với chiến công hiển hách 

dân tộc. Các tác phẩm nghiên cứu về tỉnh Quảng Ninh và huyện Yên Hƣng nhƣ: 

Bộ tác phẩm Địa chí Quảng Ninh gồm 3 tập đƣợc Nhà xuất bản Thế giới, 

Hà Nội xuất bản trong 3 năm 2001, 2002, 2003. Trong tập 2, tác phẩm trình 

bày về tổ chức chính trị, kinh tế, giáo dục của Quảng Ninh. Trong tập 3, nhiều 

vấn đề văn hóa, giáo dục, phong tục tập quán, ... của nhân dân Quảng Ninh đã 

đƣợc trình bày cụ thể. Đây là cẩm nang để tìm hiểu về Quảng Ninh nói chung. 
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Qua tác phẩm, một số vấn đề của Phong Cốc đƣợc đề cập tới nhƣ nguồn gốc 

hình thành, đôi nét về đời sống kinh tế qua các thời kỳ, các phong tục tập quán, 

.... Tất nhiên, tác phẩm cũng chƣa thể đi sâu vào tìm hiểu xã Phong Cốc, nhƣng 

đây là tƣ liệu quan trọng giúp tác giả có thể kế thừa trong quá trình hoàn thiện 

luận văn của mình. 

Tác phẩm Văn hóa Yên Hưng – lịch sử hình thành và phát triển của ông 

Lê Đồng Sơn do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội xuất bản năm 2008. 

Đây là công trình nghiên cứu công phu của ông Lê Đồng Sơn với tƣ cách 

trƣởng phòng văn hóa huyện Yên Hƣng. Tác phẩm ngoài phần mở đầu giới 

thiệu về huyện Yên Hƣng đã tập trung vào hai vấn đề lớn là: sự hình thành các 

làng xã ở Yên Hƣng và phong tục tập quán, tín ngƣỡng, lễ hội của nhân dân 

Yên Hƣng. Trong đó có một số vấn đề có liên quan đến xã Phong Cốc, đó là về 

nguồn gốc, phong tục, lễ hội, thiết chế làng xã của Phong Cốc đã đƣợc trình 

bày. Đây là nguồn tƣ liệu quý giá khi tìm hiểu về xã Phong Cốc. 

Tác phẩm thứ hai của ông Lê Đồng Sơn là Văn hóa Yên Hưng: di tích, văn 

bia, câu đối, đại tự cũng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội xuất bản 

năm 2008. Toàn bộ các văn bia, câu đối, hoành phi,…. Hán Nôm đã đƣợc ông 

Lê Đồng Sơn sƣu tầm và dịch thuật. Mặt khác, tác phẩm cũng hệ thống hóa và 

giới thiệu về chùa, đình, đền, miếu, nhà thờ họ ở Yên Hƣng. Tác phẩm này đã 

giúp cho tác giả luận văn kế thừa đƣợc một số tƣ liệu liên quan đến Phong Cốc. 

Những nghiên cứu chuyên sâu về khu vực Hà Nam đến nay còn tƣơng đối ít, 

chủ yếu là các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành về một số phong tục tập 

quán đặc sắc của nhân dân Hà Nam, lễ hội Tiên Công, hay một số công trình 

kiến trúc tiêu biểu nhƣ Đình Cốc,… Những nghiên cứu này phản ánh những 

khía cạnh khác nhau của Phong Cốc, chƣa tổng hợp thành một bức tranh trọn 

vẹn về lịch sử và văn hóa của địa phƣơng này. 

Trong công trình của Trần Lâm Biền về Sự thành lập và phát triển của 

một số làng tại đảo Hà Nam, huyện Yên Hưng năm 1971, tác giả có trình bày 

sự ra đời của các làng xã ở đảo Hà Nam từ 1434 tới thế kỷ XIX. Một số vấn đề 

về văn hóa, phong tục của Phong Cốc cũng đƣợc tác giả đề cập tới nhƣ: quá 
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trình hình thành, tổ chức làng xã, một số quy định về ruộng đất, khoán ƣớc, các 

đình, đền và lễ hội Tiên công. Nhƣng do vấn đề nghiên cứu rộng, đề cập tới 

nhiều xã của đảo Hà Nam nên tác giả chƣa có điều kiện đi sâu vào Phong Cốc. 

Tuy nhiên đây là một trong số ít công trình có nội dung liên quan đến đề tài luận 

văn của tác giả. 

Trong cuốn Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam xã Phong Cốc, 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản tại Hà Nội. Tác phẩm đã đề cập đến 

nhiều con ngƣời cụ thể, công việc cụ thể của xã Phong Cốc. Đặc biệt, trong 

phần đầu của chƣơng 1 của tác phẩm này đã nêu khái quát về lịch sử và địa giới 

xã Phong Cốc, đồng thời minh họa bản đồ phân chia địa giới của Phong Cốc 

thời Nguyễn và bản đồ Phong Cốc ngày nay. Nhiều tranh ảnh về các cán bộ lão 

thành cách mạng, di tích xƣa của Phong Cốc,... Lịch sử đấu tranh chống giặc 

ngoại xâm của Phong Cốc cũng đƣợc trình bày từ thời Pháp thuộc tới 1975. 

Tuy nhiên, do tập trung chủ yếu vào nghiên cứu lịch sử Đảng nên tác phẩm này 

trình bày lịch sử, văn hóa của xã Phong Cốc còn sơ lƣợc, mang tính khái quát.  

Bên cạnh những tác phẩm trên, vấn đề Hà Nam – Phong Cốc còn đƣợc 

trình bày nhiều trong các tạp chí. Có thể kể tới ở đây nhƣ Bơi chải ở Hà Nam 

quê tôi, Tục rước dâu đêm ở Hà Nam, Nhà cổ ở Hà Nam,...., những tác phẩm 

đó là nguồn tƣ liệu để khắc họa sinh động và về lịch sử và văn hóa của xã 

Phong Cốc, huyện Yên Hƣng. 

 Nhìn chung, đến nay đã có một số công trình đề cập đến xã Phong Cốc 

một cách khái quát về quá trình hình thành và phát triển. Tuy nhiên, đến nay 

chƣa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ và toàn diện về lịch sử, văn hóa xã 

Phong Cốc, huyện Yên Hƣng, tỉnh Quảng Ninh. Cũng chƣa có luận văn, luận 

án nào chọn Phong Cốc làm đối tƣợng nghiên cứu. Đó chính là nhiệm vụ đặt ra 

cho tác giả luận văn. 

3. Mục đích, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu  

3.1. Mục đích 

Luận văn nghiên cứu về “Lịch sử, văn hóa xã Phong Cốc, huyện Yên 

Hưng, tỉnh Quảng Ninh” nhằm mục đích: 
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- Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của xã Phong Cốc 

- Tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của xã Phong Cốc trong tổng thể 

khu vực Hà Nam của huyện Yên Hƣng, tỉnh Quảng Ninh. 

- Góp phần giúp cho cho những ai quan tâm đến Phong Cốc có thêm nhận 

thức về lịch sử, văn hóa, những tập quán của cƣ dân Hà Nam nói chung và cƣ 

dân Phong Cốc nói riêng. 

 3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là lịch sử của xã Phong Cốc, các yếu tố 

văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần nhƣ lễ hội, phong tục tập quán, nhà thờ họ… 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian: , Địa bàn xã Phong Cốc, huyện Yên Hƣng, Quảng Ninh.  

- Về thời gian: luận văn nghiên cứu từ khi nhân dân bắt đầu khai phá vùng 

đảo Hà Nam (thế kỷ XV) cho năm 1986 – khi đất nƣớc bƣớc vào công cuộc 

Đổi mới. 

4. Nguồn tƣ liệu 

Luận văn về “Lịch sử, văn hóa xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng, tỉnh 

Quảng Ninh” sử dụng nhiều nguồn tƣ liệu khác nhau: 

- Nguồn tài liệu thành văn: 

Để thực hiện luận văn này, tôi sử dụng những nguồn tài nhƣ Địa chí 

Quảng Ninh, Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam xã Phong Cốc, những 

sách chuyên khảo về làng xã, văn hóa nhƣ Một số vấn đề làng xã Việt Nam của 

Nguyễn Quang Ngọc, Cơ cấu tổ chức làng Việt cổ truyền ở đồng bằng Bắc bộ 

của Trần Từ,… Sách chuyên khảo về văn hóa Yên Hƣng nhƣ Văn hóa Yên 

Hưng: lịch sử hình thành và phát triển và Văn hóa Yên Hưng: câu đối, văn bia, 

đại tự của ông Lê Đồng Sơn. Các nguồn gia phả, thần phả của các họ trên địa 

bàn xã Phong Cốc,… Văn bia, câu đối, hoành phi tại đền, miếu, chùa tại đảo 

Hà Nam.  

- Nguồn tƣ liệu truyền miệng: ca dao, tục ngữ, kinh nghiệm trong sản xuất 

của cƣ dân ở đây. 
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- Nguồn tƣ liệu điền dã tại địa phƣơng, các lễ hội, và phỏng vấn nhân dân 

địa phƣơng. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu về xã Phong Cốc là một nghiên cứu trƣờng hợp. Do tính chất 

của việc nghiên cứu thuộc ngành khoa học xã hội, nên luận văn áp dụng 

phƣơng pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để đánh giá, phân tích 

và rút ra các kết luận. 

Phƣơng pháp chuyên ngành khoa học lịch sử là phƣơng pháp lịch sử và 

phƣơng pháp logic đƣợc vận dụng để tái hiện quá khứ thông qua tƣ liệu, đồng 

thời nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, khách quan. 

Trong nghiên cứu về xã Phong Cốc, tôi còn sử dụng phƣơng pháp hệ 

thống- cấu trúc. Với phƣơng pháp này, đối tƣợng nghiên cứu đƣợc coi nhƣ 

một hệ thống riêng gồm những yếu tố hợp thành. Về lịch sử, nghiên cứu quá 

trình hình thành và những chuyển biến về địa giới, hành chính, các biến 

động lịch sử của địa phƣơng. Về kinh tế, gồm có nông nghiệp, thủ công 

nghiệp và thƣơng nghiệp; Về xã hội gồm các thiết chế quản lý, các hình thức 

tổ chức và tập hợp dân cƣ, các thành tố: gia đình, dòng họ, v.v…; Về văn 

hoá có các yếu tố nhƣ: nhà cửa, tôn giáo, tín ngƣỡng, giáo dục, văn học dân 

gian, lễ hội v.v. Từ đó các nghiên cứu rút ra những mối liên hệ tƣơng tác 

giữa các yếu tố trong hệ thống.  

Trong quá trình thực hiện, hàng loạt phƣơng pháp cụ thể khác đƣợc sử 

dụng nhằm thu thập và xử lý tối đa lƣợng thông tin nhƣ: phƣơng pháp hồi cố, 

thống kê, phƣơng pháp phỏng vấn xã hội học,…  

6. Cấu trúc của đề tài 

Luận văn ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham 

khảo thì gồm 3 chƣơng chính 

CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ VÙNG ĐẤT PHONG CỐC 

CHƢƠNG 2: LỊCH SỬ XÃ PHONG CỐC   

CHƢƠNG 3: VĂN HÓA XÃ PHONG CỐC  
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NỘI DUNG 

Chƣơng 1 

KHÁI QUÁT VỀ VÙNG ĐẤT PHONG CỐC 

 

1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên  

1.1.1. Vị trí địa lý  

Phong Cốc là một trong 19 xã, thị trấn của huyện Yên Hƣng. 19 đơn vị 

hành chính của huyện Yên Hƣng gồm thị trấn Quảng Yên và 18 xã: Yên Giang, 

Cộng Hòa, Đông Mai, Minh Thành, Hà An, Tân An, Nam Hòa, Yên Hải, 

Phong Cốc, Phong Hải, Hiệp Hòa, Sông Khoai, Tiền An, Hoàng Tân, Cẩm La, 

Liên Hòa, Liên Vị, Tiền Phong. Huyện Yên Hƣng (từ năm 2005 là thị xã 

Quảng Yên) là huyện ven biển nằm ở phía Đông Nam của Quảng Ninh. Ngày 

25/11/2011, chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Nghị 

quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ: Về việc tái lập thị xã Quảng Yên trên cơ 

sở toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của huyện Yên Hƣng, thuộc tỉnh 

Quảng Ninh. Theo nghị quyết này thì “Thành lập thị xã Quảng Yên trên cơ sở 

toàn bộ 31 420,20 ha diện tích tự nhiên và 139 596 nhân khẩu của huyện Yên 

Hưng, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc. 

Địa giới hành chính thị xã Quảng Yên: Đông giáp thành phố Hạ Long và 

Vịnh Hạ Long; Tây giáp huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; Nam giáp 

huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng; Bắc giáp thành phố Uông Bí và huyện 

Hoành Bồ.”[61] 

Huyện Yên Hƣng đƣợc phân bố thành 2 phần:  

- Khu vực phía Bắc sông Bạch Đằng, bao gồm các xã miền đồng bằng và 

đồi núi thấp thƣờng đƣợc gọi là Hà Bắc: bao gồm trung tâm huyện Yên Hƣng, 

các xã Cộng Hòa, Đông Mai, Yên Giang, Minh Thành, Hà An, Tân An, Yên 

Giang, Hoàng Tân, Hiệp Hòa và xã Sông Khoai.  

- Phía Nam của huyện có khu đảo Hà Nam nằm ở cửa sông Bạch Đằng 

gồm 8 xã: Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Liên Hòa, Liên 

Vị, Tiền Phong. Phong Cốc là một xã thuộc khu đảo Hà Nam.  
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Vị trí địa lý của Yên Hƣng có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, văn hóa và 

quốc phòng. Từ xa xƣa, nhà nƣớc phong kiến Đại Việt đã quan tâm và xây 

dựng Yên Hƣng thành vùng đệm bảo vệ kinh thành Thăng Long ở phía Nam. 

Thời phong kiến và sang cả thời Pháp thuộc, cảng Quảng Yên có vị trí quan 

trọng trong việc thông thƣơng giữa nƣớc ta với các nƣớc trên thế giới.  

Trƣớc năm 2011, xã Phong Cốc là một trong 19 đơn vị hành chính cấp xã 

của huyện Yên Hƣng, tỉnh Quảng Ninh. Từ năm 2011, theo Nghị quyết số 

100/NQ – CP, xã Phong Cấp đƣợc chuyển thành phƣờng: “thành lập phường 

Phong Cốc thuộc thị xã Quảng Yên trên cơ sở toàn bộ 1 332 ha diện tích tự 

nhiên và 6 043 nhân khẩu của xã Phong Cốc. Phường Phong Cốc có 1 332 ha 

diện tích tự nhiên và 6 043 nhân khẩu.” [61] 

Xã Phong Cốc nằm ở vùng đảo Hà Nam của huyện Yên Hƣng. Về vị 

trí xã Phong Cốc nằm cách trung tâm huyện Yên Hƣng khoảng 4km về 

phía Nam, đi qua cầu Sông Chanh tới đảo Hà Nam rồi xuôi theo trục 

đƣờng chính qua xã Nam Hòa, Cẩm La rồi tới Phong Cốc.  

Phong Cốc là xã có diện tích trung bình của huyện Yên Hƣng (13,32 

km
2
). Xã có lớn nhất là Liên Hòa (35,89 km

2
) có diện tích gấp 2,7 lần, còn 

xã nhỏ nhất là Cẩm La (4,2 km
2
) thì chỉ bằng 0,3 lần Phong Cốc.  

Địa giới hành chính xã Phong Cốc: Đông giáp xã Liên Hòa; Tây giáp 

phƣờng Yên Hải; Nam giáp xã Liên Vị; Bắc giáp xã Cẩm La và phƣờng 

Phong Hải 

Với vị trí nhƣ trên, xã Phong Cốc là trung tâm kinh tế, văn hóa của Hà 

Nam. Đây cũng là đầu mối buôn bán, thông thƣơng quan trọng nhất của các xã 

ở trên đảo. Không chỉ vậy, Phong Cốc còn có điều kiện quan hệ, giao lƣu với 

các khu vực ven biển Hà Bắc và khu vực Cát Bà, Cát Hải của Hải Phòng. 

 1.1.2. Điều kiện tự nhiên  

1.1.2.1. Địa hình  

 Về địa hình, toàn huyện Yên Hƣng gần nhƣ nằm trọn vẹn về một phía của 

nửa delta bồi tích của sông Bạch Đằng (nửa còn lại thuộc về Hải Phòng). Địa 
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hình của toàn huyện nhìn chung là đồng bằng và bãi bồi ven biển có xen lẫn đồi 

núi thấp của những dãy núi trong cánh cung Đông Triều chạy ra biển. 

Đồi núi của Yên Hƣng có diện tích là 6 100 ha chiếm 15% đất tự nhiên. 

Đồi núi phân bố ở phía Bắc của huyện. Về địa giới thì thuộc về Hà Bắc, ở các 

xã Minh Thành, Đông Mai, Tân An, Tiền An, Hoàng Tân. Đất chủ yếu là 

feralit vàng đỏ hình thành trên đá mắc ma axit và đất feralit nâu vàng hình 

thành trên đá trầm tích. Tầng đất dày từ 60 – 80 cm với độ PH là 4 – 4,5%. Đây 

là đất rừng hoặc đất trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp. 

 Đồng bằng của toàn huyện là 14 800ha chiếm 44,6% diện tích tự nhiên. 

Đồng bằng có đất phù sa cổ và phù sa cũ trong đê phân bố ở nhiều xã. Bãi bồi ở 

cửa sông và ven biển là 12 300ha chiếm 37,1% diện tích tự nhiên. Chủ yếu là 

các loại đất mặn và đất cát. 

Ở xã Phong Cốc, phần lớn 1 336 ha diện tích tự nhiên là đồng bằng nằm 

trong đê. Đất đai ở Phong Cốc toàn bộ là phù sa cũ trong đê. Trên đảo Hà Nam 

nhiều xã giáp biển có bãi bồi hay những vùng trũng ngập nƣớc nhƣng xã Phong 

Cốc ngày nay thì không ở trong trƣờng hợp nhƣ vậy. 

Sông ngòi của toàn huyện Yên Hƣng tƣơng đối dày đặc, lớn nhất là hệ 

thống sông Bạch Đằng dài khoảng 18 km do sông Đá Bạc và sông Giá hợp 

thành. Các bãi bồi cửa sông trƣớc đây hình thành các gò, các đƣợng nổi khi 

nƣớc triều dâng cao. Nhƣng ngày nay đã thành đảo Hà Nam rộng lớn. Đảo Hà 

Nam đã chia sông Bạch Đằng thành nhiều cửa đổ ra biển. Lớn nhất là cửa Nam 

Triệu ở giáp giữa Yên Hƣng và Hải Phòng. Ngoài ra còn có sông Rút là một 

chi lƣu của sông Bạch Đằng chảy qua đảo Hà Nam. Đây là con đƣờng thủy 

thuận tiện cho nhân dân Phong Cốc xuôi theo các con lạch ra cửa biển. 

Toàn bộ vùng đảo Hà Nam vốn là bãi bồi cửa sông, sau này đƣợc nhân 

dân đắp đê lấn biển mà hình thành. Toàn bộ xã Phong Cốc cũng nhƣ các xã 

khác tại Hà Nam đều nằm dƣới mực triều cƣờng 3,5m. Bao quanh đảo Hà 

Nam là một vòng đê lớn có nhiệm vụ ngăn nƣớc triều dâng, bảo vệ làng 

xóm. Nhân dân Phong Cốc và các xã muốn dong thuyền ra biển để đánh cá, 

buôn bán đều phải tới các cống kéo thuyền qua đê nhƣ cống Vông, cống 
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Quỳnh, cống Trộm, cống Mƣơng … để từ kênh lạch trong đảo ra ngoài sông 

Bạch Đằng hay biển Đông.  

Với địa hình nhƣ trên, Phong Cốc có thuận lợi trong việc sản xuất nông 

nghiệp đặc biệt là các loại cây lƣơng thực: lúa, ngô, khoai,… với sản lƣợng và 

năng suất cao. Đồng thời, địa hình cộng với vị trí trung tâm rất thuận lợi cho 

việc giao lƣu kinh tế, văn hóa với các khu vực khác của đảo.  

Tuy nhiên, đất phù sa trong đê nếu không đƣợc canh tác hợp lý dễ bạc 

màu, ảnh hƣởng tới sản xuất. Mặt khác, Phong Cốc là một xã nằm cửa sông, 

cửa biển nhƣng không giáp biển, không có cống kéo thuyền qua đê, Phong Cốc 

cũng gặp một số khó khăn trong việc phát triển nền kinh tế biển, nuôi trồng 

thủy sản và buôn bán bằng đƣờng biển với các khu vực ngoài đảo Hà Nam. 

1.1.2.2. Khí hậu  

Phong Cốc có đặc trƣng của khí hậu vùng ven biển miền Bắc Việt Nam: 

khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh. 

Nhiệt độ trung bình ở Phong Cốc là từ 23 – 24°C, biên độ trung bình theo 

mùa là 6 – 7°C, biên nhiệt ngày khá lớn trung bình là 9 – 11°C.  

Số giờ nắng nhiều, trung bình 1 700 – 1 800h/năm, số ngày nắng tập trung 

nhiều vào tháng 5 và tháng 12. Tháng 2 và tháng 3 có số giờ nắng nhiều nhất. 

Lƣợng mƣa hàng năm là 1 500 – 1 600mm, cao nhất là 2 600mm. Trung 

bình hàng năm có 160 – 170 ngày mƣa. Tuy lƣợng mƣa cả năm lớn nhƣng phân 

bố lại không đều. Mùa mƣa kéo dài từ tháng 5 tới tháng 10 (chiếm 88% lƣợng 

mƣa cả năm). Những tháng khác lƣợng mƣa giảm gây thiếu nƣớc cho sản xuất 

và sinh hoạt. 

Độ ẩm trung bình hàng năm khá cao 81%. Độ ẩm cao nhất trong 2 tháng 3 

và 4 có thể lên tới 86% và xuống thấp nhất là 70% vào tháng 10 và tháng 11.  

Thời tiết chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa hè nóng ẩm, mƣa nhiều và mùa mƣa 

lạnh khô, ít mƣa. Mùa hè từ tháng 5 tới tháng 10, thời tiết nắng nóng trung bình 

từ 28 – 29°C, cao nhất là 38°C. 

Mùa hè gió Nam và gió Đông Nam thổi mạnh mang hơi ẩm từ biển Đông 

vào gây mƣa và không khí mát mẻ. Ngƣợc lại mùa đông từ tháng 11 tới tháng 4 
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năm sau, gió mùa Đông Bắc thổi mạnh làm nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh. Vào 

tháng 12, nhiệt độ có thể xuống tới 3°C. 

Với khí hậu nhƣ trên, Phong Cốc có khí hậu nhìn chung mát mẻ. Lƣợng 

mƣa dồi dào là nguồn cung cấp nƣớc tự nhiên cho sản xuất và sinh hoạt. Gió 

mùa ổn định tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế nông nghiệp, ngƣ nghiệp 

và giao thƣơng trên biển của nhân dân.  

Nhƣng mặt khác, thời tiết vùng cửa sông, cửa biển cũng thất thƣờng hay 

xảy ra thiên tai nhƣ bão, triều cƣờng, hạn hán. Khí hậu nóng ẩm cũng là điều 

kiện cho các loại sâu bênh phát triển phá hoại mùa màng, sản xuất. Đặc biệt, 

lƣợng mƣa phân bố theo mùa và cũng không đều giữa các năm làm cho Phong 

Cốc cũng nhƣ đảo Hà Nam thƣờng xuyên thiếu nƣớc ngọt trong sản xuất và 

sinh hoạt.  

Tuy nhiên, khó khăn lớn về điều kiện thời tiết là chịu ảnh hƣởng mạnh 

của bão. Với vị trí của mình, hàng năm Phong Cốc phải chịu từ 5 – 6 cơn 

bão. Bão xuất hiện từ tháng 5-10, nhiều nhất từ tháng 7-8, vận tốc gió trung 

bình từ 20-40m/s, gây ra mƣa lớn tác động xấu đến sản xuất nông – lâm – 

ngƣ nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của nhân dân, nhất là đối với ngƣ dân. 

Năm 1955 và 2005 là hai năm Phong Cốc phải gánh chịu hậu quả nặng nề 

nhất từ bão. 

Tại Phong Cốc không có khoáng sản hay mỏ phi kim. Tài nguyên nƣớc 

ngầm có ở độ sâu 5 – 6m nhƣng phần lớn là nhiễm mặn và phèn khó sử dụng 

trong sản xuất và đời sống. 

Biển là lợi thế của huyện Yên Hƣng và xã Phong Cốc. Toàn huyện Yên 

Hƣng có 34 km bờ biển, riêng đảo Hà Nam lại có 4 mặt giáp sông, giáp biển 

nằm án ngữ ở cửa sông Bạch Đằng. Vùng cửa sông, cửa biển này có nhiều bãi 

bồi, đầm phá, rừng ngập mặn là thế mạnh để đánh bắt và nuôi trồng thủy sản: 

tôm, hàu, cá.... Biển nƣớc ta giàu hải sản, từ vùng cửa biển Bạch Đằng, ngƣ dân 

Phong Cốc có thể vƣơn khơi ra các ngƣ trƣờng lớn ở vịnh Bắc Bộ cũng nhƣ 

miền Trung Bộ.  
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1.1.2.3. Cảnh quan và không gian  

Xã Phong Cốc nay là phƣờng Phong Cốc huyện Yên Hƣng tỉnh Quảng 

Ninh. Trƣớc đây Phong Cốc là xã lớn nhất trong đảo Hà Nam. Trung tâm xã là 

ở đình Phong Cốc, hình thể trong nhƣ con chim Cốc đang giƣơng cánh. Một 

cánh là xóm (thôn) Đồng Cốc, xóm Đò Chanh, xóm Tây Tự; cánh còn lại là 

xóm Cống Mƣơng. Sau khi chia tách Phong Cốc thành hai xã Phong Hải và 

Phong Cốc thì địa bàn Phong Cốc thu hẹp rất nhiều, chỉ còn vùng trung tâm 

gắn với đình Phong Cốc. 

Từ thị trấn Quảng Yên ngày nay đi qua cầu sông Chanh theo đƣờng Dừa 

tới thẳng trung tâm đảo Hà Nam là tới Đình Cốc. Xung quanh đình Cốc là các 

xóm của Phong Cốc và xung quanh Phong Cốc là các xã của đảo Hà Nam. 

Đình Phong Cốc là trung tâm của làng. Trƣớc đây, chợ Cốc họp tại sân 

trƣớc cửa đình. Theo phỏng vấn nhân dân địa phƣơng, đây là chợ lớn nhất của 

toàn tổng Hà Nam. Các chợ trong vùng họp theo phiên, nhƣng chợ Cốc thì trừ 

ngày lễ lớn ở đình còn ngày nào cũng họp. Nhân dân các miền mang hàng hóa 

tới trao đổi buôn bán. Trƣớc cửa đình Cốc có một con sông nhỏ. Sông này có 

nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo thì ngƣời già ở Phong Cốc cũng không rõ. 

Tên gọi chính thức cũng không có. Các cụ quen gọi là sông Cửa Đình. Sông 

này xuôi xuống miền hạ tổng (Vị Dƣơng, Vị Khê, Trung Bản,...). Nhân dân các 

nơi cũng theo dòng sông này chở hàng tới chợ Cốc. Nhân dân miền thƣợng 

tổng (Hƣng Học, Hải Yến, Yên Đông, Cẩm La) cũng qua các con ngòi, con 

kênh thủy lợi mà cho thuyền xuôi về sông Cửa Đình. Trƣớc của đình Cốc, cảnh 

ngƣời mua kẻ bán tấp nập, trên bến dƣới thuyền nhộn nhịp. Hình ảnh đó đã 

đƣợc ghi trong tâm thức của nhiều thế hệ nhân dân Hà Nam.  

Ngày nay, với việc địa giới hành chính thu hẹp, đời sống nhân dân ngày 

càng phát triển. Vai trò trung tâm của chợ Cốc không còn. Nhiều chợ huyện, 

chợ xã mọc lên trên toàn đảo Hà Nam. Ủy ban nhân dân Phong Cốc cũng tìm 

cách di dời chợ Cốc ra khu bên ngoài. Cảnh nhộn nhịp bến thuyền xƣa kia đã 

lùi vào dĩ vãng. 
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Vẫn lấy đình Cốc làm trung tâm, các thôn các, xóm trung tâm của xã bao 

quanh đình Cốc, xung quanh đó lại là ruộng của xã. Thời phong kiến, ruộng 

làng Cốc nhiều nhất làng, ở các xứ đồng xa nhƣ Đồng Cốc, Đò Chanh giáp với 

đê Hà Nam ở phía Bắc. 

Trƣớc đây, Phong Cốc giáp biển, giáp sông ở khu Đò Chanh, Đồng Cốc 

và Cống Mƣơng. Vì thế, để tiện đi lại bằng thuyền, làng Cốc có 1 bến đò là 

đò Chanh, có 1 cống kéo thuyền lớn là cống Mƣơng và có 1 cống kéo thuyền 

nhỏ ở thôn Đồng Cốc. Ngày nay, những địa danh này đã không còn thuộc về 

Phong Cốc. 

Có thể nói, Phong Cốc là địa bàn vừa lớn, vừa là trung tâm của Hà Nam. 

Do đó, nhân dân Hà Bắc và các địa phƣơng của Quảng Ninh khi nhắc tới đảo 

Hà Nam là họ liên tƣởng ngay tới Phong Cốc. 

1.2. Quá trình thay đổi địa giới hành chính  

1.2.1. Tên làng và một số địa danh của Phong Cốc 

Khu vực Hà Nam cũng nhƣ xã Phong Cốc xƣa kia là một bãi triều lớn ở 

cửa sông Bạch Đằng. Khi nƣớc triều lên, cả bãi bồi ngập trong biển nƣớc mênh 

mông, chỉ còn nổi lên một số đƣợng đất cao sau này là các xã Cẩm La, Phong 

Cốc, Trung Bản, Hƣng Học, Yên Đông, Hải Yến. Thiếu đất, thiếu nƣớc ngọt 

nên khu vực này gần nhƣ không có con ngƣời sinh sống. Vào thời Lý, Trần, chỉ 

có ngƣ dân dùng các đƣợng, các gò đất cao để phơi chài lƣới, nghỉ ngơi chứ 

hoàn toàn không sinh sống lâu dài. 

Theo tƣơng truyền của nhân dân địa phƣơng về “nhất xã tứ thôn” ở Hà 

Nam thì vào năm 1434, một bộ phận nhân dân từ phƣờng Kim Hoa ở phía Nam 

kinh thành Thăng Long đã xuôi thuyền theo sông Hồng tới vùng cửa sông Bạch 

Đằng. Mặc dù thấy vùng này còn nhiều khó khăn, nhƣng với tầm nhìn xa trông 

rộng, họ đã bắt tay vào quá trình quai đê lấn biển, cải tạo đất cát, đất mặn thành 

đất trồng khoai trồng lúa. Dần dần, dân cƣ nơi khác đổ về ngày càng nhiều. Họ 

đã lập nên ba thôn đầu tiên của Hà Nam là: Cẩm La, Phong Cốc, Yên Đông. Về 

sau, ba thôn này hợp với thôn Trung Bản thành xã Bồng Lƣu (sau này đổi tên 
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thành xã Phong Lƣu). 17 ngƣời có công khai hoang lập làng, lập xóm đƣợc 

nhân dân đời sau dựng miếu thờ và tôn làm các Tiên công. 

Tại Yên Hƣng, cƣơng vực của các xã thƣờng tƣơng đƣơng với cƣơng vực 

của làng, hoặc của thôn. Vì thế nói tới xã Phong Cốc tức là nói tới làng Phong 

Cốc và thôn Phong Cốc. Ba cách gọi này hoàn toàn chỉ một địa danh của Hà 

Nam trong thời phong kiến. 

“Phong Cốc” là một tên cổ ra đời và tồn tại suốt ở huyện Yên Hƣng từ thế 

kỷ XV tới tận ngày nay. Nó phổ biến tới mức nói tới Hà Nam ở Yên Hƣng (hay 

ở Quảng Ninh) là ngƣời ta nói là “Hà Nam – Phong Cốc” để phân biệt với tỉnh 

Hà Nam ngày nay. Trƣớc đây, nhân dân địa phƣơng vẫn gọi dân dã Phong Cốc 

là làng Cốc, thôn Cốc. Ngày nay gắn với cách gọi đó vẫn còn chùa Cốc, đình 

Cốc, hay vùng Tây Nam Lƣu đƣợc dân Phong Cốc khai hoang đƣợc gọi là 

Đồng Cốc,… 

Đối với ngƣời Việt Bắc bộ nói chung, làng (xã, thôn, trang, hƣơng...) 

không chỉ là đơn vị cƣ trú, đơn vị sản xuất, mà còn là đơn vị bảo lƣu phong tục, 

tập quán, lối sống, đơn vị tâm linh thờ Thành hoàng, đền thờ thần, Phật, … 

Làng cũng là quê hƣơng với tất cả ý nghĩa cao đẹp, thiêng liêng. Vì thế, ngƣời 

ta có khá nhiều lý do, nhiều cách đặt tên làng (xã) sao cho nó gắn bó hơn với 

tâm tƣ, tình cảm của mỗi con ngƣời, mỗi gia đình. Thông thƣờng, các làng xã, 

thậm chí là các xóm thƣờng đƣợc đặt tên theo những cách sau: 

- Tên làng đƣợc đặt do lấy gợi ý từ đặc thù về cảnh quan, môi trƣờng sinh 

thái nơi làng đó cƣ trú.  

- Tên làng (xã) đƣợc đặt theo dòng họ có đông ngƣời cƣ trú nhất hoặc có 

công khai mở làng. Đặc tính tên các làng này là tên họ tộc phía trƣớc, cộng với 

“xá” (nơi ở) đứng sau.  

- Tên làng (xã) đƣợc đặt do lấy tên ngƣời có công mở làng lập ấp đầu tiên. 

- Tên làng (xã) hình thành do có nhiều một loại lƣơng thực hoặc hoa màu.  

- Tên làng (xã) đƣợc đặt để kỷ niệm, ghi nhớ một sự kiện lịch sử - văn hoá 

có liên quan.  
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- Tên làng (xã) hình thành một cách võ đoán, ngẫu nhiên, không xuất phát 

từ lý do gì.  

- Tên làng (xã) đƣợc đặt xuất phát từ lòng tự hào, tự tôn và lòng mơ ƣớc 

của ngƣời dân về quê hƣơng mình. 

- Cũng có trƣờng hợp tên làng đƣợc đặt để mong xua đi điều rủi ro, đón 

điều tốt đẹp. Ví dụ làng Thanh Nộn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng). Nguyên 

làng này có tên cũ là Thanh Non. Không rõ vì sao nam giới bị chết non nhiều, 

tuổi thọ thấp. Các bậc cao niên họp bàn, cải tên Thanh Non thành Thanh Nộn, 

hy vọng tống đƣợc điều xấu đi. Ở Phong Cốc không có địa danh nào đƣợc đặt 

tên theo cách này. 

- Tên làng xã đƣợc đặt xuất phát từ nghề của làng.  

- Tên làng đôi khi đƣợc đặt do liên quan đến tín ngƣỡng dân gian. Ví dụ 

Làng Vân Lâm ở Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) nguyên có tên là làng Quế Lâm. Từ 

khi làng thờ Pháp Vân ở chùa thì đổi tên thành Vân Lâm (có nghĩa là làng Quế 

Lâm thờ Phật Pháp Vân - một trong Tứ pháp của ngƣời Việt).  

- Tên làng đƣợc đặt do căn cứ vào vị trí của làng. Ở vùng Hà Nam, có thôn 

Trung Bản (ở giữa) hay làng Yên Đông (ở phía Đông). Hay bản thân tên gọi Hà 

Nam cũng chỉ vùng đất phía Nam sông Bạch Đằng để phân biệt với vùng Hà 

Bắc của Yên Hƣng,… 

Ngoài những cách trên, thì có thể tên làng (xã) đƣợc đặt xuất phát từ ý chí 

luận chủ quan của con ngƣời nhƣ Quyết Thành, Quyết Thắng, Quyết Tiến... 

Với hàng loạt cách gọi tên ở trên, thật khó để lý giải xem tên làng Phong 

Cốc đƣợc đặt theo cách nào. Chắc chắn, nó không phải đặt tên theo dòng họ 

lớn, hay ngƣời mở làng. Cũng không phải đặt theo tín ngƣỡng dân gian hay 

nghề của làng, cũng chẳng phải là đặt theo ý chí chủ quan của con ngƣời. 

Theo nhân dân địa phƣơng, có thể “Phong Cốc” xuất phát từ ƣớc mong 

của nhân dân về mùa màng bội thu. Theo đó “phong” là phong phú, nhiều còn 

“cốc” là ngũ cốc. Cũng có ngƣời cho rằng, vùng cửa sông Bạch Đằng trƣớc đây 

có loài chim Cốc, là loại chim lớn hay bắt cá. Các Tiên công đã lấy tên loài 
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chim này đặt cho thôn của mình với ƣớc mong cuộc sống ngày càng sung túc, 

đầy đủ…. 

Bên cạnh địa danh Phong Cốc, thì tên xã “Phong Lƣu” có ý nghĩa thể hiện 

ƣớc vọng về một cuộc sống dƣ dả, nhàn hạ nhƣ nƣớc chảy mây trôi. 

Xã Phong Cốc có 7 xóm là Cầu Chỗ, xóm Cung Đƣờng, xóm Thƣợng, 

xóm Trung Đình, xóm Cống, xóm Miếu, xóm Hồ Cày. Trƣớc đây còn có một 

số xóm sống xen cánh với các xã khác nhƣ xóm Đồng Cốc, xóm Đò Chanh, 

xóm Giữa Đồng (nay thuộc xã Nam Hòa), xóm Cửa Lũy (ở Cẩm La ngày nay), 

xóm Ván Đông (nay thuộc xã Liên Hòa). Các địa danh này phần lớn có cách 

đặt tên nhƣ các làng xã của ngƣời Việt. Cụ thể: 

 - Xóm Cống, xóm Miếu, xóm Đò Chanh, xóm Cửa Lũy gắn với các cống 

kéo thuyền, miếu, đò, cửa sông,… của làng.  

- Xóm Thƣợng, xóm Trung Đình, xóm Giữa Đồng đƣợc đặt theo vị trí.  

- Xóm Hồ Cày là ghi lại kỷ niệm của làng Cốc và làng Hải Yến. Theo 

truyền thuyết của làng Hải Yến ở vùng Hà Nam, huyện Yên Hƣng tỉnh Quảng 

Ninh thì đất làng Hải Yến rất rộng, có cả một xóm xứ đồng xa gần với làng 

Trung Bản. Dân làng Hải Yến muốn tới đây làm ruộng thì phải dậy đi làm từ 

nửa đêm gà gáy. Qua làng Cốc lúc nửa đêm thì chó sủa inh ỏi, ngƣời làng Cốc 

mất giấc ngủ nên hay chặn đƣờng làm khó. Giữa dân hai làng xảy ra sinh sự 

đánh nhau, dân làng Hải Yến tháo bắp cày để làm vũ khí tự vệ nên ngƣời 

Phong Cốc đặt xóm đó là “ xóm Hồ Cày”. 

- Xóm Đồng Cốc vốn nằm xa làng Cốc. Xƣa kia nó nằm ở phía Tây Nam 

của đảo. Đây là vùng đƣợc các xã giao cho dân Phong Cốc tự quai đê, khai 

hoang thành ruộng của mình. Các già làng Phong Cốc biết ruộng tốt ở xa dễ bị 

làng khác lấn chiếm mất lên đặt tên Đồng Cốc để giữ. (Sau này quả thật có xảy 

ra tranh chấp kiện tụng với làng Hƣng Học). Điều đó thể hiện sự cẩn trọng, biết 

lo xa của ngƣời dân nơi đây. 

Nhƣ vậy, các tên gọi của làng Phong Cốc phần lớn đều có cách lý giải hợp 

lý theo dân gian. Tuy nhiên, bản thân tên gọi “Phong Cốc” vẫn chƣa có cách lý 

giải thỏa đáng. Nhƣng nhân dân nơi đây tự hào về tên gọi của làng mình. Trải 
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qua hàng trăm năm biến động, tên gọi “Phong Cốc” vẫn đƣợc nhân dân ở đây 

giữ gìn. Cùng với vai trò to lớn về kinh tế - văn hóa, tên gọi Phong Cốc đã trở 

thành đặc trƣng khi nói về vùng Hà Nam. Nhắc tới “Hà Nam” ở Yên Hƣng 

ngƣời ta biết ngay là “Hà Nam – Phong Cốc”. 

1.2.2. Những thay đổi địa giới hành chính  

Thôn Phong Cốc ra đời từ thời Lê sơ. Trải qua bao biến động thăng trầm 

của lịch sử. Địa giới hành chính của Phong Cốc cũng có nhiều biến động. 

Xã Phong Cốc trƣớc khi thành phƣờng Phong Cốc (năm 2011) gồm 

có 7 xóm là Cầu Chỗ, xóm Cung Đƣờng, xóm Thƣợng, xóm Trung Đình, 

xóm Cống, xóm Miếu và xóm Hồ Cày. Diện tích không lớn, chỉ 13,36 

km
2
. Địa giới hành chính của xã phía Đông giáp xã Liên Hòa, phía Tây 

giáp phƣờng Yên Hải, Nam giáp xã Liên Vị và Bắc giáp xã Cẩm La và 

phƣờng Phong Hải. So với địa giới trƣớc năm 1964, Phong Cốc ngày nay 

đã thu hẹp rất nhiều. 

Từ thời vua Lê Thánh Tông, thôn Phong Cốc ra đời là một trong bốn 

thôn của xã Bồng Lƣu, sau đổi thành xã Phong Lƣu. Tới năm Thành Thái 

thứ hai tức năm 1890, theo chiếu chỉ của triều đình, bốn thôn Cẩm La, 

Phong Cốc, Yên Đông và Trung Bản của xã Phong Lƣu tách thành bốn xã 

tƣơng ứng. Theo Diễn ca khởi nghiệp ở Hà Nam thì nhân dân xã Phong 

Lƣu khi ấy khoảng 2 000 suất đinh (tức đàn ông từ 18 tới 60 tuổi). Riêng 

xã Phong Cốc có số dân đông nhất, vì thế khi tách xã chia ruộng đất, thì 

Phong Cốc chiếm một nửa số ruộng đất của toàn xã Phong Lƣu cũ [40, 

tr.38]. 

Nhƣ vậy đến năm 1890 Phong Cốc từ thôn đã đƣợc nâng lên thành 

xã- xã Phong Cốc. 

Theo văn bia Kỷ niệm công đức khắc năm 1941 tại Đình Cốc thì khi 

lập thành xã Phong Cốc, triều đình nhà Nguyễn đã giải quyết dứt điểm 

việc thôn Hƣng Học tranh ruộng ở Đồng Cốc của Phong Cốc.  
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Nguồn: Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản xã Phong Cốc 

Từ thời Lê tới thời Nguyễn, nhân dân Phong Cốc không ngừng mở 

rộng làng xóm. Bên cạnh các xóm làng nhƣ Hồ Cày, Cống, Đình, Cầu 

Chỗ, Cung Đƣờng, Thƣợng, Trung, Giữa Đồng, Nghệ La. Ngƣời dân 

Phong Cốc còn lập đƣợc nhiều xóm sống xen kẽ ở các xã khác nhƣ: Đồng 

Cốc, Đò Chanh, Giữa Đồng (xen canh với xã Hƣng Học), Cửa Lũy (xen 

canh với dân Cẩm La), Ván Đông (xen canh với Trung Bản). 

Sau kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954), các vùng nông thôn nƣớc 

ta đẩy mạnh công cuộc cải cách ruộng đất. Nhiều thôn xã ở nƣớc ta có sự 
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thay đổi địa giới cho phù hợp với hoàn cảnh. Năm 1956, chính quyền cách 

mạng đã chia Phong Cốc thành hai xã là xã Phong Cốc và xã Yên Hồng. Trên 

cơ đó, tới ngày 23/6/1964, Bộ Nội vụ nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra 

quyết định số 170-NV về việc thành lập hai xã Phong Cốc và Phong Hải trên 

cơ sở xã Phong Cốc cũ. Tới thời điểm này, diện tích Phong Cốc đã giảm đi 

nhiều. Một nửa đã tách ra thành Phong Hải.  

 

Nguồn: Lịch sử Đảng Cộng sản xã Phong Cốc 
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 Các xóm Phong Cốc xen canh với các xã khác cũng bị tách khỏi đơn 

vị hành chính của xã: các xóm Đồng Cốc, Đò Chanh, Giữa Đồng trở thành 

một phần của xã Nam Hòa, xóm Nghệ La (sau đổi thành xóm Thƣợng 

Kiều) và xóm Cửa Lũy thì sáp nhập với Cẩm La, xóm Ván Đông sát nhập 

với Liên Hòa. 

Nhƣ vậy, trải qua nhiều biển đổi, từ một thôn, Phong Cốc đã trở thành xã 

lớn của vùng Hà Nam và huyện Yên Hƣng. Từ 1955 trở đi địa giới hành chính 

đã thu hẹp lại, nhƣng những giá trị văn hóa của Phong Cốc đƣợc vẫn tiếp tục 

đƣợc lƣu giữ và phát huy qua nhiều thế hệ. 

1.3. Dân cƣ 

Dân cƣ Phong Cốc có nguồn gốc chủ yếu là con cháu của các Tiên công 

có công khai hoang lập xã nên đảo, gọi là “họ Tiên công”. Ngoài ra những họ 

tới sau đƣợc gọi là những “họ phụ khẩn Tiên công” . 

 Dân cƣ ở Phong Cốc thuộc những dòng họ Tiên Công ở Hà Nam hiện nay 

bao gồm: 

- Họ Vũ (thủy tổ Vũ Song) hay còn gọi là Vũ Đại, Vũ Nhớn 

- Họ Vũ Trọng (thủy tổ Vũ Hồng Tiệm) 

- Họ Bùi (thủy tổ Bùi Huy Ngoạn) 

- Họ Ngô (thủy tổ Ngô Bách Đoan) 

- Họ Nguyễn (thủy tổ Nguyễn Phúc Cốc, Nguyễn Phúc Thắng, Nguyễn 

Phúc Vinh) 

- Họ Lê (thủy tổ Lê Khép, Lê Mở) 

- Họ Vũ (thủy tổ Vũ Tam Tỉnh) 

- Họ Nguyễn (thủy tổ là Nguyễn Thực, Nguyễn Nghệ) 

- Họ Nguyễn Thống (thủy tổ Nguyễn Trực, Nguyễn Nghệ) 

- Họ Bùi (thủy tổ Bùi Bách Niên) 

- Họ Phạm (thủy tổ Phạm Việt) 

- Họ Dƣơng (thủy tổ Dƣơng Quang Tín) 

- Họ Dƣơng (thủy tổ Dƣơng Quang Tấn) 

- Họ Hoàng (thủy tổ Hoàng Nông, Hoàng Nênh) 
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- Họ Đồng (thủy tổ Đồng Văn Thiết) 

Một số dòng họ phụ khẩn Tiên công bao là: 

- Họ Đỗ (thủy tổ Đỗ Phúc Thiện)  

- Họ Đống (thủy tổ Đống Văn Thiết ) 

- Họ Hoàng (thủy tổ Hoàng Khắc Hoan) 

- Họ Hoàng Văn (thủy tổ Hoàng Phúc Tâm, nguyên quán Thủy Nguyên, 

Hải Phòng) 

- Họ Hà (thủy tổ Hà Đình Tuyên, quê ở Phú Thọ) 

- Họ Lê (thủy tổ Lê Đình Nghiêm, quê ở Hà Nam) 

- Họ Lê (thủy tổ Lê Văn Đạo, Lê Văn Tín, quê ở Nam Định) 

- Họ Lê Sỹ (thủy tổ Lê Bùi Phúc Nhã) 

- Họ Ngô Đình (thủy tổ gốc ở Nam Định) 

- Họ Tô  

.... 

Các xã ở Hà Nam, họ lớn hay nhỏ phụ thuộc vào số đinh (tức là con trai từ 

18 tới 59 tuổi) nhiều hay ít Theo đó, họ Lê (thủy tổ Lê Khép và Lê Mở) là họ 

lớn nhất với 4 000 suất đinh, họ lớn thứ hai là họ Vũ Song (hay Vũ Đại) với 3 

800 suất đinh. Những họ nhỏ là Họ Tô với 100 suất đinh, họ Vũ Trọng 200 suất 

đinh, họ Ngô (Ngô Bách Đoan) 300 suất đinh. Những họ này sống ở các xã của 

đảo Hà Nam. Nhƣng thƣờng tập trung ở quanh nhà thờ tổ của mình.  

Ở Phong Cốc, họ Lê Tiên công và họ Vũ Đại là hai họ đông nhất, sống 

quây quần quanh nhà thờ tổ. Còn họ ít nhất là họ Tô và họ Vũ Trọng. 

Theo Lịch sử đảng bộ Đảng Cộng sản xã Phong Cốc, tới thời Nguyễn, dân 

số làng Cốc vào khoảng 10 000 ngƣời với 4 000 suất đinh cƣ trú trong 9 

xóm.[6] 

Theo báo cáo điều tra dân số năm 2011, dân số Phong Cốc là 6 043 ngƣời 

[61], trong đó nam giới là 2 633 ngƣời, nữ giới là 3 410 ngƣời.  

Mật độ dân số là 452 ngƣời/km
2
 , so với mật độ dân số cả nƣớc năm 2011 

là 265 ngƣời/km
2 

thì mật độ dân số Phong Cốc cao hơn 1,7 lần mức trung bình 

cả nƣớc. 
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Phong Cốc hiện nay có diện tích đất nông nghiệp 60,13 ha. Trong đó, diện 

tích cánh đồng mẫu lớn trồng lúa chất lƣợng cao là 48,31 ha. Số ngƣời làm nông 

nghiệp của Phong Cốc là 4 533 ngƣời, chiếm khoảng 75% số dân Phong Cốc. Số 

ngƣời chuyên đi biển, chở hàng là 605 ngƣời chiếm khoảng 10% dân số. 

Về tôn giáo, số ngƣời theo Phật giáo và các tín ngƣỡng truyền thống 

chiếm 100% dân số. Ở Phong Cốc không có gia đình theo đạo Thiên chúa giáo 

hay đạo Cao Đài. 

Tiểu kết chƣơng 1 

Xã Phong Cốc, huyện Yên Hƣng, tỉnh Quảng Ninh nằm trên đảo Hà Nam 

ở phía Đông Nam huyện Yên Hƣng. Xã Phong Cốc nằm ở trong vòng đê Hà 

Nam, thấp hơn mực nƣớc triều cƣờng. Xã Phong Cốc nằm ở vị trí trung tâm 

của Hà Nam, nhân dân các xã trong đảo đều lấy đình Cốc làm trung tâm buôn 

bán, trung tâm giao lƣu của đảo. 

Với điều kiện của mình, xã Phong Cốc có lợi thế để phát triển một nền 

kinh tế tƣơng đối toàn diện về nông nghiệp, thƣơng nghiệp và kinh tế biển. Tuy 

nhiên, tác động của thiên tai: bão, lũ, triều dâng,... với Phong Cốc rất lớn. Để 

tồn tại và phát triển thì nhu cầu trị thủy, đắp đê đƣợc đặt ra một cách sống còn. 

Khó khăn lớn trong đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân Phong 

Cốc là vấn đề nƣớc ngọt. Bao quanh bởi sông, biển nƣớc mặn, lƣợng mƣa phân 

bố không đều nên thiếu nƣớc ngọt là vấn đề cực kỳ cấp bách. Giải quyết dứt 

điểm vấn đề này có ý nghĩa trọng đại trong sự phát triển của Phong Cốc 
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Chƣơng 2 

LỊCH SỬ XÃ PHONG CỐC, HUYỆN YÊN HƢNG, TỈNH QUẢNG NINH 

 

2.1. Phong Cốc trong các thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XIX 

2.1.1. Sự hình thành thôn Phong Cốc thời Lê sơ 

Theo tƣơng truyền của nhân dân địa phƣơng, gia phả của các dòng họ có 

công khai hoang miền đất Hà Nam và Lập thạch trụ bi lập năm 1702 tại đình 

làng Hải Yến đã khắc ghi quá trình khai hoang, lập làng ở nơi đây bắt đầu vào 

năm Thiệu Bình thứ nhất (tức 1434) đời vua Lê Thái Tông. Phƣơng thức khai 

canh chủ yếu là khai canh tập thể và khai canh có thủ lĩnh. Trong bài Diễn ca 

khởi nghiệp đƣợc lƣu truyền tại Quảng Yên không chỉ nêu lên việc lập đảo Hà 

Nam mà còn kể lại quá trình di cƣ của tiền nhân từ khi rời quê Kim Liên đến 

vùng đất mới, trong đó có Phong Cốc nhƣ sau: 

Kể từ đời Lê Thái Tông 

Muôn dân tụ hội bề rồng nguy nga 

Nước non vận mở thái hòa 

Bốn phương lạc nghiệp câu ca thanh bình 

Chiếu hoa ban xuống dân lành 

Di cư mở đất xây thành Thăng Long 

Nhân dân nô nức khắp vùng 

Rủ nhau chung sức chung lòng di cư 

Tìm nơi sáng nghiệp khai cơ 

Ra đi gìn giữ bờ cõi nước non 

Tiền nhân quê ở Kim Liên 

Gia phong khang thái thảo hiền văn chương 

Nếp nhà canh cửi thư hương 

Kẻ thông thao lược, người tường văn thơ 

Bạn bè khoa cử bút nghiên 

Cùng nhau rủ bạn sắm thuyền ra đi 

Lần theo sông Nhị, sông Trì 
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Kinh Thầy, Đá Bạc xuống vùng An Bang 

Sông Rừng nước giặc gió Nam 

Nam biên Đằng hải, Bắc thành Tiên Sơn 

Hội phường bàn việc đặt tên 

Nhất hô bá ứng lập phường Bồng Lưu 

Nhởn nhơ tay lái tay chèo 

Vào ngòi ra bể sớm chiều thênh thang 

Tháng ngày gieo lưới chài quăng 

Sông Chanh, sông Tráp, sông Đằng, Bình Hương 

Bãi rừng bát ngát mênh mông 

Phù sa một dải phía đông Bạch Đằng 

Gò cao, đượng, đống, đất bằng 

Ra vào thuận tiện xem chừng nước non 

Đêm mưa tiếng ếch kêu ran 

Chắc rằng tụ họp nước non nơi này 

Bàn phương bàn việc định ngày 

Tìm xem nước ngọt nơi đây thế nào 

Sương mai kẻ cuốc người đào 

Nước tuôn trong vắt ngọt ngào mừng vui 

Hân hoan hể hả nói cười 

Trai vui sức vật, gái vui hát hò 

Cùng nhau xây dựng cơ đồ 

Đắp đê lấn biển đào hồ phát cây 

Tục truyền Hồ Mạch là đây 

Trai hăng chài lưới, gái say ruộng vườn 

Trải bao gian khổ nước non 

Lập thành làng xóm, họ đường từ đây 

Ruộng đồng thẳng cánh cò bay 

Cầu Thông, cửa Lũy, Cổng Tây, Cung Đường 

Ba Làng, Vườn Mía, Cầu Mương 
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Chợ phiên tấp nập, xóm phường đông vui 

Rộn ràng kẻ ngược người xuôi 

Nước non hò hẹn tình người nhớ nhung 

Cẩm La, Phong Cốc, Yên Đông 

Ba làng khác xóm nhưng chung một phường 

    [40,tr.34-36] 

Theo bia ký trong các nhà thờ họ cùng gia phả của các các dòng họ lập nên 

đảo Hà Nam (Họ Vũ, Nguyễn, Đỗ,…) và lời kể của các cụ cao niên ở Hà Nam 

thì các Tiên công là ngƣời phƣờng Kim Hoa (sau đổi thành Kim Liên), huyện 

Thọ Xƣơng, phủ Hoài Đức phía Nam kinh thành Thăng Long. 

Qua quá trình thu thập tƣ liệu tại Hà Nam, trong miếu Thập cửu Tiên công 

ở xã Cẩm La có tấm hoành phi và câu đối chữ Hán chỉ nguồn gốc các Tiên 

công: Hoành phi với nội dung “Hoài Đức duy hinh” nghĩa là “Hoài Đức danh 

thơm”. Hai câu đối trong miếu Tiên công ở Cẩm La ghi: 

“Hoài Đức lưu phương tổ tông triệu tông bồi cơ chi cựu 

Phong Lưu tụ hội tử truyền tôn kế lễ nghi tân” 

Dịch nghĩa là: 

Hoài Đức tiếng thơm tổ tông truyền bồi nền móng cũ 

Phong Lưu tụ hội con cháu kế tiếp lễ nghi mới 

Thêm vào đó, trong gia phả các họ Vũ Đại, Vũ Song, Nguyễn Hữu, Ngô 

và họ Lê ở Hà Nam thì nguyên quán của những Tiên công này ở Đồng Lầm 

thuộc Thăng Long. Chúng tôi đã tra cứu các làng cổ ở Hà Nội thì Đồng Lầm 

chính là tên cũ của làng Kim Hoa sau là làng Kim Liên. Theo tra cứu cuốn Phố 

và đường Hà Nội của ông Nguyễn Vinh Phúc thì: “Kim Hoa vốn là tên cũ của 

làng Kim Liên. Làng Kim Hoa là một trong 36 phố phƣờng hợp thành kinh đô 

Thăng Long thời Lê. Thời Nguyễn là một trong 23 thôn của Tả Nghiêm thuộc 

huyện Thọ Xƣơng. Tới giữa XIX đầu thời Thiệu Trị, đổi tên thành Kim Liên. 

Tên Nôm của làng là Đồng Lầm với nghề nhuộm vải nâu. Nhân dân ở đây vẫn 

thƣờng có câu ca: 
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“Đồng Lầm có vải nâu non 

Có hồ cá rộng có con sông dài” 

Hồ rộng là Hồ Bảy Mẫu, còn sông dài ở đây chỉ con sông Kim Ngƣu.” 

[39, tr.311 -312] 

Theo Gia Phả của các dòng họ có công đầu tiên trong việc lập làng ở 

Phong Lƣu thì lúc đầu có 17 ngƣời thuộc các họ Vũ, Bùi, Ngô, Nguyễn, Lê, 

Phạm, Dƣơng. Cụ thể nhƣ sau 

Số thứ tự Họ tên các Tiên công Xuất thân  

1 Vũ Song  Không rõ 

2  Vũ Hồng Tiệm  Không rõ 

3  Bùi Huy Ngoạn  Không rõ 

4  Ngô Bách Đoan Không rõ 

5  Nguyễn Phúc Cốc Không rõ 

6  Nguyễn Phúc Thắng Không rõ 

7 Nguyễn Phúc Vinh Không rõ 

8 Lê Khép Không rõ 

9 Lê Mở  (Quốc Tử Giám sinh) 

10 Vũ Tam Tỉnh  (Quốc Tử Giám sinh) 

11 Vũ Giai  (Quốc Tử Giám sinh) 

12 Nguyễn Nghệ  (Quốc Tử Giám sinh) 

13 Nguyễn Thực  (Quốc Tử Giám sinh) 

14 Phạm Việt Không rõ 

15 Bùi Bách Niên  (Quốc Tử Giám sinh) 

16 Dƣơng Quang Tín Không rõ 

17 Dƣơng Quang Tấn Không rõ 

Nguồn [40] 

Tuy nhiên, không phải tên tuổi của 17 vị Tiên công đã đƣợc biết đến ngay 

từ đầu. Ở miếu Tiên công và các văn bia không hề ghi chép tên họ của những 

ngƣời này. Trong các văn cúng, văn tế Tiên công của Hà Nam và Phong Cốc 

đều không có ghi tên các Tiên công mà chỉ khấn chung chung “Thập thất Tiên 
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công khai cơ lập ấp”. Cũng may, các thế hệ con cháu sau này đã ghi chép gia 

phả. Dựa vào gia phả các họ mới biết đƣợc tên của 17 ngƣời có công khai 

hoang đầu tiên nhƣ nêu trên. 

Quá trình từ Thăng Long tìm đến miền đất mới của các Tiên công Hà Nam 

vẫn chƣa có ý kiến thống nhất. Hiện nay tồn tại ba ý kiến khác nhau về nguyên 

nhân của quá trình này: 

Thứ nhất, sau khi nhà Lê đƣợc thành lập, các vua Lê đã có ý định mở rộng 

kinh thành Thăng Long xuống phía Nam. Đồng thời, nhà Lê đã ban chiếu 

khuyến nông trong nhân dân, khuyến khích nhân dân đẩy mạnh công cuộc khai 

hoang để mở rộng nghề nông trong cả nƣớc. Khi đó, một số ngƣời dân ở 

phƣờng Kim Hoa, huyện Vũ Xƣơng, phủ Phụng Thiên (sau này là phƣờng Kim 

Liên, huyện Thọ Xƣơng, phủ Hoài Đức) ở phía Nam kinh thành Thăng Long đã 

hƣởng ứng ra đi tìm miền đất mới. Đây là quan điểm đƣợc nhiều ngƣời ủng hộ 

và đƣợc truyền bá rộng rãi nhất ở Hà Nam và Thị xã Quảng Yên. 

Thứ hai, nhà vua khi mở rộng kinh thành về phía Nam đã lấy đất tại làng 

các cụ nên triều đình đã khuyến khích họ đi tìm miền đất mới để khẩn hoang. 

Theo quan điểm này thì mốc thời gian 1434 lại không xác thực. Bởi lẽ, vào thời 

điểm đó, nhà Lê mới đƣợc thành lập, vƣơng triều còn chƣa thực sự ổn định: 

Vua Lê Thái Tổ mới đặt nền móng cho vƣơng triều Lê sơ, các công thần trong 

triều còn có thế lực lớn vẫn đang lộng quyền. Sau đó vua Lê Thái Tông lên 

ngôi còn nhỏ, các đại thần nhƣ Lê Sát còn lũng đoạn triều chính… Phải tới đời 

vua Lê Thánh Tông (1460 – 1497), nhà Lê mới bƣớc vào giai đoạn thịnh 

vƣợng. Vua Lê Thái Tông đã đẩy mạnh công cuộc khai hoang trong cả nƣớc.  

Năm 1469, vua Lê Thánh Tông cho lập Hồng Đức bản đồ, theo đó Thăng 

Long nằm trong phủ Phụng Thiên đƣợc ghi chép lại nhƣng vòng thành ngoài 

không đi tới sông Kim Ngƣu và không đi qua huyện Vĩnh Xƣơng. 

Theo cuốn Lịch sử Thăng Long Hà Nội, tập 1 của giáo sƣ Phan Huy Lê thì 

“Năm 1477, vua Lê Thánh Tông cho xây dựng lại thành Đại La trên cơ sở 

thành cũ” [28, tr.577]. Thành Đại La vốn là vòng thành ngoài của Thăng Long 

đã đƣợc xây dựng từ thời Bắc Thuộc. Nó nằm giữa tứ giác sông Hồng, sông 
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Đuống, sông Tô Lịch và ở phía Nam là sông Kim Ngƣu. Theo bản đồ trong 

Atlas Hà Nội [27, tr. 971] thì vòng thành này chạy qua huyện Vĩnh Xƣơng (tên 

cũ của Thọ Xƣơng) và lấy đất của làng Kim Hoa. Nhƣ vậy, nếu các Tiên công 

rời Thăng Long theo lý do này thì họ không thể tới và bắt đầu khai hoang miền 

đất Hà Nam vào thời vua Lê Thái Tông.  

Thứ ba, các Tiên công không phải là những ngƣời dân bình thƣờng mà 

là các quan văn trong triều. Trƣớc tình cảnh đất nƣớc chƣa thực sự ổn định: 

vụ án Lệ Chi Viên dẫn tới cái chết oan khuất của Nguyễn Trãi. Trong triều 

thì Lê Sát còn lấn quyền, vua Lê Thái Tông còn nhỏ… họ đã quyết định rời 

bỏ kinh thành ra đi.  

Đó là 3 luồng quan điểm khác nhau về nguyên nhân dẫn tới những cƣ dân 

Thăng Long bỏ kinh thành tới miền cửa biển Bạch Đằng khai hoang lập làng 

lập ấp. Sau khi rời kinh thành, những ngƣời này cùng với gia đình theo sông 

Hồng đi xuống cửa sông Bạch Đằng. Con đƣờng xƣa của họ khó mà dựng lại 

đƣợc vì nhiều nguyên nhân: dòng sông Hồng đã đổi dòng nhiều lần, thời gian 

quá lâu mà không có dấu tích cụ thể, thiếu sử liệu,… nhƣng căn cứ vào tƣ liệu 

sƣu tầm ở địa phƣơng cùng với nội dung trong bài Diễn ca khởi nghiệp và bản 

đồ Bắc Bộ ngày nay, tôi phỏng đoán họ đã đi thuyền từ sông Hồng rồi theo 

sông Đuống và sông Thái Bình tới Chí Linh, Hải Dƣơng rồi theo sông Kinh 

Thầy tới ngã ba Trại Sơn vào sông Đá Bạc thông với sông Bạch Đằng. Đây là 

con đƣờng thủy thuận lợi nhất để đi từ Quảng Yên tới Thăng Long. Đây là con 

đƣờng ngắn và thuận lợi nhất để tới cửa biển Bạch Đằng. Còn nếu từ sông Kim 

Ngƣu xuôi theo dòng sông Hồng ra tới cửa biển ở Thái Bình thì họ phải vòng 

ngƣợc lên phía sông Bạch Đằng. 

Tới cửa biển Bạch Đằng, bao quanh là rừng lim, sú, vẹt,… là biển, là bãi 

bồi với các đƣợng nổi khi nƣớc triều dâng, họ vẫn sống trên thuyền, sinh cơ là 

nghề chài lƣới chứ chƣa thể làm nông nghiệp. Theo tƣ liệu văn bia thì nơi họ 

dừng chân bỗng nghe có tiếng ếch kêu. Theo kinh nghiệm dân gian, có ếch kêu 

tức là có nƣớc ngọt, có nƣớc ngọt là có sự sống. Họ lần tìm thì thấy một mạch 

nƣớc ngọt trên một đƣợng đất cao. Đây là mạch nƣớc ngọt quý giá vì bao 
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quanh là biển nƣớc mặn mênh mông. Mạch nƣớc này đƣợc gọi là Hồ Mạch. 

Những ngƣời dân khai hoang đã dựa vào nguồn nƣớc này để định cƣ lâu dài, 

bắt đầu công cuộc khai phá vùng đất Hà Nam. 

Ngày nay, di tích Hồ Mạch vẫn còn, nằm ở xã Cẩm La, cách miếu Tiên 

công 1km về phía Tây. Trong Văn bia miếu Tiên Công dựng năm Đinh Mão 

1927 có ghi lại sự tích Hồ Mạch của nhân dân “Tứ xã Phong Lưu có một cái hồ 

trên thượng đồng, tương truyền xưa kia, khi các Tiên công bắt đầu mở mang 

làng xóm, đến vùng đó thấy có tiếng ếch kêu trong hồ, cho rằng có nước ngọt, 

bèn dừng lại đắp đê ngăn biển mở rộng. Cái hồ thiên nhiên là trời mang đến 

cho các Tiên công để đào giếng cày ruộng. Con cháu sau này gặp hạn khởi 

dưới hồ thấy có nhiều đá to, uống nước thấy ngọt như nước cam tuyền mới biết 

đây là nơi phát nguyên của các bậc Tiên công. Nay các kỳ lão, chức sắc họp 

bàn chuyện sửa sang lại hồ chứa nước. Vào mùa đông tháng 10 năm Bính Dần 

niên hiệu Bảo Đại thứ nhất đến tháng ba năm Đinh Mão thì xong việc bèn ghi 

vào bia đá” [41, tr.38 -39]  

Trƣớc đây ở đảo Hà Nam cũng có một ngôi đền thờ thần Hồ Mạch, do dân 

gian rất quý mạch nƣớc này, cho rằng có thần Hồ Mạch tới giúp nhân dân. Đền 

này theo thời gian đã không còn dấu tích. Nhƣng tại Phong Cốc vẫn còn một 

ngôi đền nhỏ dựng trên nền của một ngôi đền xƣa (không xác định đƣợc nền 

đất cũ của ngôi đền nào). Đó là đền Kênh Đá thờ Hồ Mạch. Nhƣng do không 

còn sắc phong, không có dấu tích nào của đình cũ nên đây chỉ đƣợc coi là một 

đền trong dân gian tự lập mà không đƣợc trùng tu hay xây dựng quy mô. 

Nhờ có nguồn nƣớc ngọt từ Hồ Mạch, con ngƣời có thể sinh sống lâu dài. 

Những ngƣời di cƣ tới đây đã tiến hành đắp thêm đê giữ nƣớc, ngăn nƣớc mặn 

xâm thực vào. Tiếp đó, họ bắt tay vào công cuộc cải tạo vùng bãi bồi cửa sông 

này thành làng xóm định cƣ lâu dài. Công cuộc khai hoang Hà Nam đƣợc tiến 

hành bằng cả 2 cách là khai hoang tập thể và khai hoang do thủ lĩnh chiêu tập. 

Đây là một quá trình rất lâu dài để có diện mạo đảo Hà Nam trù phú nhƣ ngày 

nay. Việc lập làng Phong Cốc, Cẩm La, Yên Đông chủ yếu thông qua việc khai 

hoang tập thể do những cƣ dân đầu tiên tới từ Thăng Long. 
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Để biến miền bãi bồi cửa sông Bạch Đằng thành một vùng trồng lúa là 

một quá trình lâu dài đầy thử thách. Vùng Hà Nam và xã Phong Cốc thiếu nƣớc 

ngọt trầm trọng. Để lấy nƣớc sinh hoạt, trƣớc đây nhân dân chỉ biết hứng nƣớc 

mƣa, tích trữ trong những bể lớn và giữ gìn rất cẩn thận. Vào mùa hạn, thiếu 

nƣớc, nhân dân các xã thuộc đảo Hà Nam lại rủ nhau đi đò sang Hà Bắc tới 

giếng Rừng, giếng Chanh, giếng chùa Bằng… cách hàng chục km để gánh 

nƣớc về dùng. Tới thế kỷ XIX, nhân dân Phong Cốc cho đào những giếng to 

nhƣ cái ao nhƣng mùa khô vẫn cạn nƣớc
1
.  

Thiếu nƣớc nên việc khai hoang thau chua rửa mặn bằng cách dẫn nƣớc 

sông đã không thể thực hiện. Vì thế, cƣ dân Hà Nam đã tiến hành theo cách 

khác, kỳ công hơn so với các địa phƣơng ở vùng Hà Bắc hay đồng bằng sông 

Hồng. Ban đầu họ cùng gia đình đắp đê thành những vòng bao quanh đƣợng 

đất có Hồ Mạch để ngăn nƣớc mặn tràn vào (quai đê – lấn biển), sau đó chờ 

nƣớc mƣa vào tháng 5 hàng năm để rửa mặn. Để tăng độ màu mỡ cho đất, họ 

đã lấy lá sú, vẹt (những loại cây mọc ở đất mặn ven biển),… băm nhỏ trộn 

vào đất. Cứ nhƣ thế năm này qua năm khác, cải tạo đất dần dần. Khi nào đất 

hết mặn, đủ màu mỡ thì nhân dân mới gieo trồng các loại cây lƣơng thực. 

Theo kinh nghiệm dân gian, có thể trƣớc khi trồng lúa, nhân dân ở đây đã 

phải trồng lạc để tăng lƣợng nitơ, góp phần làm đất thêm mầu mỡ. Việc trồng 

thêm lạc cũng là kinh nghiệm phổ biến của nhân dân khi cải tạo đất cát và đất 

bạc màu. Với cách này, sau nhiều năm thì một khoảnh đất đƣợc quai đê mới 

có thể trồng lúa.  

Sau khi việc khai hoang dần ổn định dân cƣ thêm đông đúc, họ lại cần 

mẫn quai đê ở các vùng đất lân cận và làm tƣơng tự nhƣ với đƣợng đất ở Hồ 

Mạch. Dần dần bãi bồi này đƣợc cải tạo thành những cánh đồng lúa màu mỡ. 

Nhƣng do thiếu nƣớc, hàng năm con ngƣời chỉ có thể cày cấy đƣợc một vụ. 

                                                 
1
 Vào năm 1955, đê Hà Nam vỡ, nƣớc mặn tràn vào các làng xã. Tỉnh Quảng Yên phải huy động hàng 

trăm tàu chở nƣớc ngọt từ vùng Đá Bạc tiếp tế cho nhân dân. Năm 1961, ông Dƣơng Mạnh Chinh ở xã Cẩm La 

mới đào và hạ giếng thống bằng xi măng sâu khoảng 5m. Đây là giếng sâu và đảm bảo nguồn nƣớc nhất ở Hà 

Nam sau hàng trăm năm có ngƣời sinh sống. Năm 1980, tỉnh Quảng Ninh triển khai lắp hệ thống công trình 

thủy nông Yên Lập với 2 cống xi pông ngầm qua sông Canh. Hệ thống này đã dẫn nƣớc ngọt từ hồ Yên Lập về 

Hà Nam. Đến thời điểm này, nƣớc ngọt cho Hà Nam nói chung và xã Phong Cốc mới giải quyết đƣợc căn bản. 
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Những năm hạn hán, cƣ dân ở đây phải cố gắng chắt chiu từng giọt nƣớc ở các 

con lạch, các ao để cứu lúa hoặc chấp nhận để ruộng đồng bỏ hoang cằn cỗi. 

Khai hoang tại một miền đất vô cùng khắc nghiệt, con ngƣời có điều kiện 

đoàn kết gắn bó với nhau. Các gia đình đầu tiên sống với nhau hòa thuận, coi 

nhau nhƣ anh em một nhà. Cùng với sự phát triển của dân cƣ và đất đai. Đặc 

biệt là qua việc khai hoang theo hình thức thủ lĩnh chiêu tập thì đảo Hà Nam 

ngày mở rộng. Đặc biệt là từ thời Hồng Đức (Lê Thánh Tông), việc khai hoàng 

ngày càng đẩy mạnh. Tới sau 17 ngƣời đầu tiên là hai ông Hoàng Nông, Hoàng 

Nênh (có khi đƣợc gọi là Hoàng Lung, Hoàng Linh) từ miền Trà Lũ (thuộc 

Nam Định ngày nay) đã đến phía Đông xã Bồng Lƣu để khai hoang. Theo dân 

gian truyền lại, khi tới Hà Nam, hai ông này sống nƣơng nhờ ông lão làng chài. 

Ngày ngày chài lƣới ven sông Bạch Đằng và cửa biển. Sau này khi ông lão làng 

chài qua đời, họ đã bỏ chài lƣới, chiêu mộ thêm nhân dân vẫn theo cách quai đê 

lấn biển mà khai hoang ra làng Trung Bản. Cùng với việc mở rộng đất đai và 

dân cƣ. Vào thời Lê Thánh Tông, xã Phong Lƣu gồm 3 thôn Yên Đông, Phong 

Cốc, Cẩm La sau đó đã sát nhập thêm thôn Trung Bản thành “nhất xã tứ thôn”- 

Yên Đông, Phong Cốc, Cẩm La, Trung Bản. Việc này cũng đƣợc kể lại trong 

bài diễn ca của nhân dân Hà Nam. 

Theo văn bia (không có tên) dựng trong Tiên công cổ miếu lập vào ngày 

15/3/1495 tức năm 1495 niên hiệu Hồng Đức thứ 26 đời vua Lê Thánh Tông ở 

Nam Hòa, Yên Hƣng, Quảng Ninh có ghi: “ngày 15 tháng 3 năm Hồng Đức 

thứ 26, Hoàng Lung, Hoàng Linh xã Phong Lưu viết và cho khắc hai bia, đặt ở 

xứ Bản Động, lưu truyền cho con cháu đời sau để mọi người đều biết và lấy đó 

làm căn cứ. 

Lập địa phận xã Phong Lưu phía Đông tính từ miếu Bà Lộng thẳng đến 

phía Tây chùa Tịnh Cổ, phía Tây Bắc tiếp giáp Tuần ti Bạch Đằng, phía Tây 

Nam kéo đến Cao Xa, Lận Mã, lấy đó làm mốc giới” [40, tr.366 - 367]. Tƣ liệu 

này không chỉ cho biết địa giới của Phong Lƣu, trong đó có Phong Cốc mà còn 

cho biết sự phát triển của quá trình khai hoang lập làng của Phong Cốc nói 

riêng, khu vực đảo Hà Nam nói chung.  
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Nhờ sự mở rộng diện tích khẩn hoang, dân số Hà Nam ngày càng phát 

triển.Nhân dân từ các nơi khác thấy miền đất mới đƣợc khai hoang đã tới sinh 

sống, cùng tham gia khai hoang. Những ngƣời khai hoang đã lập thành phƣờng 

Bồng Lƣu sau này đổi tên thành xã Bồng Lƣu với 3 thôn Cẩm La, Phong Cốc 

và Yên Đông. Bằng cách quai đê lấn biển, con ngƣời đã có thể sinh sống, định 

cƣ lâu dài trên bãi bồi cửa sông Bạch Đằng. 17 gia đình đầu tiên có công lớn 

trong việc khai phá Hà Nam, tạo dựng cơ sở cho quá trình khai hóa toàn bộ 

miền đất này. Vì thế, họ đƣợc nhân dân vô cùng kính trọng, tôn làm các vị Tiên 

công và lập miếu thờ ở làng Cẩm La. Tín ngƣỡng thờ cúng Tiên công đã trở 

thành một truyền thống của dân đảo Hà Nam và xã Phong Cốc. Tóm lại, thôn 

Phong Cốc ra đời dƣới thời Lê Thánh Tông. 

Theo tƣ liệu gia phả dòng họ Đỗ Độ, Đào Bá Lệ và họ Lê Phúc ở thôn Lƣu 

Khê (đảo Hà Nam) thì vào khoảng năm 1434 hai ông Đỗ Độ và Đào Bá Lệ ở 

Phủ Lý, Nam Định và ông Lê Phúc Huy ở Văn Cú, Hải Dƣơng cũng tới phía 

Đông xã Bồng Lƣu đắp đê lấn biển lập làng Lƣu Khê. Theo gia phả Hoàng 

Kim Bảng và trƣớng thờ ở Vị Dƣơng thì vào khoảng năm Thiệu Bình tới năm 

Đại Bảo thời Lê sơ (1434 – 1442), ở ấp Trà Lý, tổng Đại Hoàng, phủ Chân 

Định, huyện Kiến Xƣơng có các họ: Hoàng, Vũ, Trần, Nguyễn gốc từ Thăng 

Long, tránh nạn Hồ Quý Ly về sinh tụ tại Trà Lũ, lập các làng Văn Lang, Vũ 

Lăng, Trà Lý, Đại Hoàng, Tiểu Hoàng. Họ Hoàng là họ lớn trong vùng, song 

đất ấy chƣa có đê sông, đê biển vững nên mỗi lần gặp mƣa bão, triều dâng 

thƣờng bị tổn thất lớn. Cũng vào khoảng năm Thiệu Bình (1434), Tiên công 

Hoàng Kim Bảng gốc họ Hoàng ở làng Đại Hoàng cùng ngƣời em kết nghĩa là 

Đồng Đức Hấn chiêu tập ngƣời quai đê lấn biển khai lập thôn Vị Dƣơng, sau 

thành xã Vị Dƣơng” [40, tr.60]. 

Cũng dựa trên gia phả họ Phạm, hai ông Phạm Nhữ Lãm và Phạm Thành 

Lảnh ngƣời Quang Lang (trong gia phả ghi là ở Nam Hà) đã tới Hà Nam. Họ 

chiêu tập dân vạn chài tiếp tục khai hoang. Ngƣời anh Phạm Nhữ Lãm khai 

hoang ở phía bắc xã Phong Lƣu lập ra thôn Hải Yến, ngƣời em Phạm Thành 

Lảnh khai hoang ở nam xã Vị Dƣơng thành thôn Vị Khê. 



 

35 
 

Cuối thế kỷ XV, Hoàng Đô Thắng từ Phả Ý - Quan Kỳ (không rõ huyện, 

tỉnh) đã tới khai hoang đắp đê và xây dựng làng Hƣng Học, sau này thành thôn 

Hƣng Học. Đoạn đê qua Hƣng Học đã hoàn chỉnh vòng đê Hà Nam. Công cuộc 

khai hoang Hà Nam tới đây tạm thời đã ổn định. 

Nhƣ vậy tới giữa thế kỷ XV, toàn đảo Hà Nam đã có 25 vị Tiên công có 

công khai hoang lập làng. Ngoài 17 vị Tiên công kể trên, Hà Nam còn có: Hai 

tiên công Hoàng Nông, Hoàng Nênh lập xã Trung Bản. Hai Tiên công Hoàng 

Kim Bảng, Đồng Đức Hấn chiêu tập nhân dân khai hoang ra thôn Vị Dƣơng. 

Ông Phạm Nhữ Lãm khai hoang ra thôn Hải Yến. Hai Tiên công Đỗ Độ và Đào 

Bá Lệ khai hoang ra thôn làng Lƣu Khuê. Tiên công Hoàng Đô Thắng khai 

hoang ra làng Hƣng Học. [40] 

2.1.2. Phong Cốc từ thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XIX 

Trong các thôn của xã Phong Lƣu, thôn Phong Cốc là thôn lớn, nằm vị trí 

trung tâm. Ngƣời Phong Công vừa làm ruộng, vừa đi biển lại rất thạo buôn bán. 

Cƣ dân ở đây rất nhanh nhạy trong việc làm ăn.  

Trái với quan niệm “một nghề thì sống, đống nghề thì chết”, ngƣời Phong 

Cốc lại có suy nghĩ “biết càng nhiều càng tốt, làm càng nhiều càng hay”. 

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất, khai hoang đất đai tại địa phận của mình, 

nhân dân Phong Cốc thấy vùng Hà Nam rộng lớn nhƣng vẫn còn nhiều nơi 

chƣa đƣợc bồi đắp, ruộng hoang còn nhiều nên đã tranh thủ vừa sản xuất, vừa 

tới những vùng đồng xa quai đê, lập đất, thành ruộng thành vƣờn. Nhiều thôn 

xóm mới của Phong Cốc xuất hiện xen lẫn vào các làng khác nhƣ xóm Đồng 

Cốc, xóm Đò Chanh, xóm Giữa Đồng ở phía Tây đảo Hà Nam (ruộng đất gần 

với ruộng của thôn Hƣng Học), xóm Cửa Lũy (thôn Cẩm La) và xóm Ván 

Đông (thôn Trung Bản). Trong những thôn, xóm này thì Đồng Cốc là lớn nhất 

và cũng là nơi tranh chấp của dân Phong Cốc với làng Hƣng Học. 

Trong văn bia Kỷ niệm công đức khắc năm 1941 ở đình Phong Cốc ghi lại 

sự tích ra đời nhƣ sau: Khi đảo Hà Nam đƣợc khai phá xong thì vùng đất phía 

Tây Nam đảo còn hoang phế, nƣớc ngập sâu chƣa thể cày cấy. Vào năm Gia 

Long thứ 6 (1807), các thôn ở Phong Lƣu họp bàn và quyết định để thôn Phong 
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Cốc đứng ra khai hoang ở đây, sau này thành ruộng đồng thì thuộc của Phong 

Cốc vĩnh viễn. Tri huyện Vũ Trọng Thức cùng Nguyễn Huy Định đã đốc thúc 

dân đinh đi khai hoang, sau 3 năm thì thành ruộng vƣờn. Vùng Tây Nam đổi 

tên thành Đồng Cốc (cánh đồng của làng Phong Cốc). Tới năm 1809, đê bị gió 

bão làm vỡ, nƣớc mặn tràn vào Đồng Cốc, dân Phong Cốc lại tiếp tục sửa đê, 

bồi đắp suốt 3 năm. Mặc dù đê đƣợc hàn lại, ruộng đồng đƣợc bảo vệ nhƣng do 

nƣớc mặn tràn vào nên ruộng đồng nhiều chỗ ngập sâu, mùa màng thất bát. 

Nhân dân Phong Cốc lại tiến hành cải tạo đất đai, và tự mình phân chia ruộng 

để cày cấy mà không có sổ trƣớc bạ.  

Việc khai hoang Đồng Cốc là công lao của dân xã Phong Cốc nhƣng dân 

Hƣng Học lại tìm cách tranh đất. Vào năm 1837 tức năm Minh Mạng thứ 18, 

dân xã Hƣng Học đã làm sổ trƣớc bạ ruộng đất (gồm cả đất của thôn Đồng 

Cốc) rồi gửi lên triều đình xin nộp thuế.  

Trên văn bia Kỷ niệm công đức đình Cốc ghi rằng: lúc bấy giờ lý trƣởng 

làng An Đông vẫn nhớ việc Phong Cốc mua tranh Đình Cốc mà âm mƣu cùng 

lý trƣởng của thôn Hƣng Học là Ngô Đồng Danh khai gian ruộng Đồng Cốc là 

của thôn Hƣng Học, đƣợc nhận canh tác một năm và xin nộp thuế. Từ đó, việc 

tranh chấp và kiện tụng diễn ra liên miên. Sau này có 4 ông hào là Vũ Trọng 

Dung, Vũ Đình Chánh, Nguyễn Huy Lân, Nguyễn Hƣu Thƣ đã vẽ bản đồ đem 

tới Kinh thành gửi triều đình khiếu nại. Triều đình sai tổng đốc Nguyễn Công 

Trứ về tra xét và kết luận đây là đất của xã Phong Cốc. Từ đó, thôn Đồng Cốc 

thuộc về xã Phong Cốc nhƣ xƣa. Sau đó, bốn ông cùng Vũ Văn Định (ngƣời 

Hải Dƣơng) đƣợc làng thƣởng cho 5 mẫu đất bên đƣờng đê xứ Đồng Cốc. [41, 

tr.38 - 39]. Việc này đƣợc dân Phong Cốc tạc vào bia đá và lƣu lại đình Cốc để 

lƣu lại cho đời sau. 

Do vị trí trung tâm, cùng với việc ngƣời Phong Cốc năng động làm nhiều 

ngành, nhiều nghề, lại thạo buôn bán nên cuộc sống khá giả và sung túc hơn 

các làng khác. Nhân dân Hà Nam ngày nay vẫn còn lƣu truyền câu “tiền Phong 

Cốc, gạo Vị Dương” tức là chỉ sự sung túc phong lƣu của ngƣời dân Phong 

Cốc, còn khu hạ tổng có xã Vị Dƣơng với cánh đồng màu mỡ, nhiều thóc lúa. 
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2.1.3. Tổ chức chính quyền của Phong Cốc từ thế kỷ XVI đến nửa đầu XIX 

Tại Hà Nam, tổ chức chính quyền ở các làng xã về cơ bản giống nhƣ các 

làng xã ở đồng bằng sông Hồng. Thời Lê và đầu thời Nguyễn, đứng đầu bộ 

máy cấp huyện là tri huyện và các quan. Dƣới huyện là cấp xã. 

Thời Lê sơ, các làng Phong Cốc, Cẩm La, Yên Đông và Trung Bản hợp 

thành xã Bồng Lƣu sau đổi thành xã Phong Lƣu (nhất xã tứ thôn). Ở Hà Nam, 

các làng, các thôn sau này là các xã có cƣơng vƣợc tƣơng đƣơng nhau. Ví dụ 

nhƣ làng Phong Cốc tƣơng đƣơng với thôn Phong Cốc sau này là xã Phong 

Cốc. Vì thế, nhân dân ở đây thƣờng gọi xã là làng hoặc thôn. Trong làng thì 

chia nhiều xóm: xóm Hồ Cày, xóm Cống, xóm Đình, xóm Cầu Chỗ, xóm Cung 

Đƣờng, xóm Thƣợng, xóm Trung, xóm Giữa, xóm Đông, xóm Nghệ La. Bên 

cạnh đó, dân Phong Cốc rất năng động, chăm chỉ làm ăn nên còn mở thêm 

nhiều xóm ở xen với các xã khác nhƣ xóm Đồng Cốc (gần với làng Hƣng Học), 

xóm Đò Chanh, xóm Giữa Đồng (nay ở xã Nam Hòa), xóm Cửa Lũy (ở xã 

Cẩm La) và xóm Ván Đông (ở xã Trung Bản).[6] 

Tại làng Phong Cốc, cấp cao nhất là lý trƣởng, dƣới lý trƣởng là phó lý. 

Phó lý có nhiệm vụ thay mặt lý trƣởng giải quyết những công việc trong 

làng khi lý trƣởng đi vắng. Ngoài ra phó lý còn phụ trách vấn đề đê điều của 

làng. Dƣới lý trƣởng là một hệ thống chức sắc giúp việc bao gồm: văn 

trƣởng (chuyên viết văn tế trong các dịp lễ tế của làng), thủ bạ (giữ sổ sách, 

giấy tờ), thủ khán (chăm lo bảo quản các đồ tế), thủ đê (bảo vệ đê điều, làm 

việc trực tiếp dƣới phó lý). Các công việc của làng đƣợc lý trƣởng giải quyết 

tại đình làng. 

Tại các xóm, Phong Cốc có thủ xóm (phụ trách chung các việc của xóm) 

và trƣơng tuần (làm nhiệm vụ tuần tra giữ gìn an ninh trật tự). Giúp việc cho 

trƣơng tuần là các dân đinh. 

Vào năm 1830 – 1831, vua Minh Mạng tiến hành cuộc cải cách hành chính 

lớn, chia cả nƣớc thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên. Cuộc cải cách hành chính 

của Minh Mạng đã đặt nền móng cho các tỉnh ngày nay. Đảo Hà Nam thuộc vào 
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tỉnh Quảng Yên. Từ thời Minh Mạng, các tổ chức hành chính có sự thay đổi. 

Dƣới huyện là các tổng do chánh phó tổng đứng đầu, dƣới tổng là các xã.  

Đảo Hà Nam chính là tổng Hà Nam của tỉnh Quảng Yên. Trƣớc đây, tổng 

Hà Nam chia thành hai tổng nhỏ là Thƣợng tổng gồm Hƣng Học, Hải Yến, 

Phong Lƣu và Hạ tổng gồm Vị Dƣơng và Vị Khê. Các tổng nhỏ này vẫn có 

chánh tổng và phó chánh tổng. [57] 

Theo quy định của nhà Nguyễn, chức sắc của các xã cứ 3 năm phải bầu lại 

một lần. Nhƣng tại Phong Cốc, ngƣời ta chỉ bầu lý trƣởng còn các chức sắc 

khác thì không bầu [40]. Mặt khác, dù lý trƣởng là ngƣời đứng đầu nhƣng các 

công việc lớn nhỏ của làng đều do hội đồng kỳ mục của làng quyết định. 

Những việc trọng đại nhƣ tế Thành hoàng, hội làng, phạt vạ,… đều có sự tham 

gia quyết định của các tiên thứ chỉ, các cụ thƣợng trong làng [40]. Khi làng có 

khách là ngƣời có chức sắc từ làng khác thì lý trƣởng và phó lý cũng phải mời 

các tiên thứ chỉ và cụ thƣợng bồi tiếp [40]. Nhƣ vậy, liệu có phải dấu ấn của 

triều đình trung ƣơng tới Phong Cốc thực ra chƣa lớn, hay “phép vua” vẫn còn 

bị “lệ làng” lấn át? Vấn đề này hiện nay vẫn chƣa có đủ tƣ liệu để đƣa ra kết 

luận cuối cùng. 

2.2. Phong Cốc từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1945 

2.2.1. Phong Cốc dưới triều Nguyễn hồi nửa sau thế kỷ XIX 

Trải qua mấy thế kỷ sinh sống, nhân dân các làng ở Hà Nam nhất là làng 

Phong Cốc không ngừng mở rộng diện tích khai hoang, đắp đê bảo vệ mùa 

màng. Cuộc sống ngày càng ổn định, dân số ngày càng tăng nhanh. Tới thời 

Nguyễn, dân số làng Cốc vào khoảng 10 000 ngƣời với 4 000 suất đinh cƣ trú 

trong 9 xóm. Trong đó, đất tƣ chiếm 60% số ruộng đất của làng. [6] 

Dƣới thời Nguyễn, đảo Hà Nam có chuyển biến lớn về mặt hành chính. 

Vào năm 1890 đời vua Thành Thái, triều đình cho thành lập 4 xã trên cơ sở 4 

thôn cũ: Cẩm La, Phong Cốc, Yên Đông và Trung Bản. Theo Diễn ca khởi 

nghiệp, ruộng đất của thôn xã đƣợc phân chia theo suất đinh của mỗi xã: 

Chiếu từ Thành Thái ban ra 

Lập thành tứ xã gốc là tứ thôn 
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Cẩm La, Phong Cốc,Yên Đông 

Họp cùng Trung Bản quân phân ruộng vườn 

Nghĩa tình chẳng quản thiệt hơn 

Gần xa, xấu tốt, dưới trên thuận lòng 

Rõ ràng minh bạch tư công 

Đê điều, cầu cống từng vùng tách riêng 

Nhân đinh mười tám trở lên 

Tính dân nội ngoại dưới trên hai ngàn 

Điền canh thổ trạch công riêng 

Tính ra mới được bốn ngàn mẫu dư 

Tách riêng ruộng đất đền từ 

Tách phần hương hỏa phụng thờ Tổ tiên 

Quân phân điền sản dưới trên 

Thành hai mươi bốn phần điền bằng nhau 

Cẩm La ba xuất phần đầu 

Ba phần Trung Bản nhận sau tức thì 

Yên Đông dân số thứ nhì 

Nhận về tất cả chu vi sáu phần 

Phong Cốc đông nhất số dân 

Nhận về tất cả số phần mười hai 

Phân chia ruộng đất xong xuôi 

Phân chia đền miếu từng nơi phụng thờ 

Phân chia Phật tự thần từ 

Chỉ còn chung một miếu thờ Tiên công [40, tr.38] 

Đến năm 1890, thời vua Thành Thái, Phong Cốc là xã lớn nhất tại đảo Hà 

Nam, nằm tại trung tâm đảo với diện tích gồm 2 xã Phong Cốc và Phong Lƣu 

ngày nay, xứ Đồng Cốc nằm ở phía Tây Nam đảo Hà Nam cũng thuộc xã 

Phong Cốc. Xã Phong Cốc nằm ở Thƣợng tổng của đảo Hà Nam, có số dân 

đông nhất, nhiều ruộng nhất, kinh tế cũng phát triển nhất. 

 



 

40 
 

2.2.1.1. Phân chia ruộng đất ở Phong Cốc 

Quy định phân chia ruộng đất 

Tại Phong Cốc, việc chia ruộng đất công của làng xã có quy định 6 năm 

một lần gọi là Đại chƣơng. Về sau vào khoảng cuối thế kỷ XIX – đầu XX, xã 

Phong Cốc cùng nhiều xã khác đổi thành 3 năm chia ruộng một lần, gọi là Tiểu 

chƣơng. Nguyên nhân của sự thay đổi này là thời hạn 6 năm quá dài, nhiều dân 

đinh tới tuổi đƣợc cấp ruộng nhƣng chƣa đến hạn cấp nên không có ruộng. Mặt 

khác vào khoảng cuối XIX đầu XX, ruộng đất công làng xã của các địa phƣơng 

về cơ bản không còn nhiều. Các nghiên về ruộng đất của nhà Nguyễn đã khẳng 

định giai đoạn này, ruộng tƣ đã phát triển mạnh. Vì thế, nhiều dân đinh tới tuổi 

cấp ruộng lại không có ruộng cày cấy. 

Từ đầu thế kỷ XIX, việc chia ruộng đất có một hội đồng gồm lý trƣởng, 

thôn trƣởng, các tiên thứ chỉ, đại biểu các giáp, các xóm của Phong Cốc. Việc 

chia ruộng đƣợc tiến hành sau khi duyệt số dân đinh, số ruộng của các thôn, các 

xóm, nghiêm cấm khai man. Thủ bạ làm biên bản chia bốc thăm ruộng cho các 

đinh, lý trƣởng làm sổ quân cấp. Sổ quân cấp sao làm hai bản, một bản gửi 

quan sở tại. Khi nào sổ quân cấp đƣợc quan duyệt thì mới có hiệu lực.[47] 

Về đối tƣợng, ruộng đất công của Phong Cốc chỉ chia cho con trai, không 

chia cho con gái. Tất cả dân đinh từ 18 tuổi trở lên đều đƣợc phân cấp bất kể 

giàu nghèo, thậm chí còn chia cho cả ngƣời mang tội hay ngƣời đi làm ăn xa. 

Dân đinh từ 18 tới 60 đều nhận những phần ruộng đều nhau. Với những dân 

đinh trên 18 tuổi thì có thể đƣợc cấp nửa khẩu phần. Những ngƣời đã nhận 

ruộng mà chẳng may qua đời giữa hai kỳ chia ruộng thì làng xã quy định một 

nửa số ruộng đƣợc chia sẽ do vợ con ngƣời quá cố cày cấy trong 3 năm. Hết 3 

năm số ruộng đó trả lại cho xã quân cấp cho ngƣời khác. Trong trƣờng hợp 

thiếu phụ có con trai nhỏ thì cho phép giữ lại 1 sào để làm ruộng điền nhi, cày 

cấy nuôi con tới 18 tuổi. 

 Thời điểm chia ruộng thƣờng vào đầu năm. Để tránh ảnh hƣởng tới sản 

xuất, làng xã cũng quy định ngƣời đƣợc chia ruộng phải đợi đến trƣớc khi cày 

bừa vụ sau mới nhận khẩu phần ruộng đã chia. [40] 
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Về cách chia. 

Ruộng ở Phong Cốc đƣợc chia theo nguyên tắc kính xỉ và theo địa vị. 

Theo nguyên tắc kính xỉ, ai nhiều tuổi hơn thì đƣợc ƣu tiên bốc chọn ruộng 

trƣớc. Theo nguyên tắc địa vị, những ngƣời cùng tuổi, ai có chức tƣớc, phẩm 

hàm, tiên chỉ hay hàng trên trong họ thì đƣợc ƣu tiên bốc trƣớc. 

Số ruộng làng chia còn thừa mà chƣa đến hạn chia ruộng sẽ đƣợc làng xã 

giữ lại gọi là ruộng lưu trừ. Về cơ bản, đây là loại ruộng dự trữ của làng, khi 

nào có hoàng đinh tới tuổi sẽ dùng để chia cho ngƣời đó cày cấy. 

Việc phân chia ruộng đất ở Phong Cốc cũng có sự phân biệt giữa dân 

chính cƣ với ngụ cƣ. Những ngƣời mới tới ngụ cƣ không đƣợc chia đất. Những 

ngƣời cha ông ngụ cƣ từ đời trƣớc mới đƣợc nhận ruộng đất. Nhƣng khác với 

dân chính cƣ, ngƣời ngụ cƣ phải nộp tiền theo lệ mới đƣợc nhận đất: nếu ngụ 

cƣ một đời thì nộp 1,5 đồng ; ngụ cƣ hai đời thì nộp 1 đồng ; ngụ cƣ ba đời thì 

nộp 0,5 đồng. Theo quy định, dân ngụ cƣ dù nộp tiền nhƣng vẫn nhận ít hơn 

các dân đinh khác 1 sào. Nếu ngụ cƣ quá ba đời thì đƣợc bình đẳng với dân 

chính cƣ, không cần nộp tiền vẫn nhận đƣợc đầy đủ khẩu phần.[40] 

Bên cạnh việc phân chia ruộng đất, nhân dân Phong Cốc cũng vô cùng 

nhanh nhạy trong việc khai hoang mở rộng diện tích canh tác của mình. Việc 

khai hoang Đồng Cốc ở phía Tây Nam của đảo Hà Nam là ví dụ điển hình nhất 

cho việc khai hoang hiệu quả các vùng đất hoang hóa. Thực tế, ở Phong Cốc 

cũng có nhiều xóm, nhiều ruộng nằm ngoài địa phận của xã và xen với các xã 

khác với số lƣợng nhiều nhất đảo Hà Nam. 

Ruộng đất phần lớn đƣợc chia cho dân đinh còn một bộ phận không chia 

gồm: ruộng bán lấy tiền phục vụ việc làng, ruộng tự điền để phục vụ cúng tế, 

ruộng học điền của văn từ, những ngƣời đỗ đạt, ruộng thƣởng cho những ngƣời 

thƣợng thọ 80, 90, 100 tuổi, ruộng cho thầy giáo,… 

Trong văn bia Kỷ niệm công đức khắc năm 1941ở đình Phong Cốc có ghi 

chép việc bốn ông hào Vũ Trọng Dung, Vũ Đình Chánh, Nguyễn Huy Lân, 

Nguyễn Hữu Thƣ ngƣời Phong Cốc và ông Vũ Văn Định ngƣời Hải Dƣơng vì 

đã lên kinh thành khiếu nại việc xã Hƣng Học khai gian chiếm ruộng Đồng Cốc 
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nên đã đƣợc xã thưởng cho 5 mẫu ruộng bên đường đê xứ Đồng Cốc. Ruộng 

này đƣợc làng ban tặng chứ không phải nằm trong số ruộng để chia. 

Trong văn bia Kỷ niệm công đức khắc năm 1941 ở đình Cốc cũng ghi chép 

về ruộng để cúng tế của làng, không chia. 

“Ruộng tế gồm: 

Tế ngày mồng 7 tháng Giêng,kỷ niệm Tiên Công, tại xứ Ngoài có 4 mẫu 

Tế văn thánh có 3 mẫu tế Xuân, 4 mẫu tế Thu của xã 

Tế Thường Tân có 1 mẫu tại xứ Cửa Đình” 

… 

Đất công của đình miếu, chợ quán có 6 mẫu 1 sào 

Ruộng chùa có 25 mẫu 6 sào 13 thước ruộng và 32 mẫu 4 sào 4 thước đất, 

3 mẫu 12 sào hồ ao” [41, tr. 40 -41] 

Cũng trong văn bia Kỷ niệm công đức nhân dân Phong Cốc cũng có ghi 

chép lại việc phát mãi ruộng đất để phục vụ việc chung của làng xã. Cụ thể 

“Năm Bảo Đại thứ 14 (1939), hương lý trong xã xuất tiền công quỹ, lĩnh ngân 

phiếu tu sửa một tòa tiền đình, bản xã lại phát mãi ruộng Đồng Cốc 3 năm, 

thu 1 500 đồng bạc, lập kho nghĩa thương, lập nhà học tam trường, đạo sông 

phụ đê, từ miếu Vị Khê đến Cống Quỳnh…”.[41, tr.39] 

Số ruộng công, tƣ của Phong Cốc qua các giai đoạn chính xác là bao nhiêu 

thì hiện nay vẫn còn đang nghiên cứu. Trong văn bia Kỷ niệm công đức ở đình 

Cốc cũng có ghi chép số ruộng đất của xã Phong Cốc: 

“Ruộng đất công tư chia như sau: 

Ruông tư có 940 mẫu 

Ruộng công có 1 350 mẫu 

Đất nhà công có 68 mẫu 

Đất nhà tư có 1 670 mẫu” [41, tr.39- 40] 

Tóm lại, vấn đề ruộng đất của xã Phong Cốc, huyện Yên Hƣng qua các 

thời kỳ còn rất phức tạp, do thiếu tƣ liệu nên việc chỉ ra diện mạo chính xác về 

vấn đề ruộng đất ở đây gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, trên cơ sở tƣ liệu 

hiện có, có thấy đƣợc việc phân chia ruộng đất ở Phong Cốc nhƣ sau: 
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 - Ruộng đất bao gồm cả ruộng công, ruộng tƣ và các loại ruộng khác 

(ruộng thờ, ruộng chùa, ruộng điền nhi, ruộng học,...). Trong đó, làng xã chỉ 

phân chia ruộng đất công. 

- Thời hạn phân chia là 3 năm. 

- Hội đồng làng xã có trách nhiệm đo đạc và phân chia ruộng đất, báo 

quan trên. 

- Đối tƣợng phân chia là nam giới từ 18 – 60 tuổi. Cả dân chính cƣ và ngụ 

cƣ đều đƣợc chia. Nhƣng dân ngụ cƣ phải đóng thêm tiền mới đƣợc chia. 

- Khi chia ruộng có ƣu tiên với quan viên và ngƣời lớn tuổi. 

2.2.1.2. Vấn đề bảo vệ đê điều và bảo vệ làng xóm 

Tại Hà Nam nói chung, ruộng vƣờn của nhân dân đƣợc hình thành nhờ 

quai đê lấn biển. Toàn đảo Hà Nam thấp hơn mức triều cƣờng 3,5m vì thế trị 

thủy, bảo vệ đê điều là vấn đề sống còn của toàn đảo. Trong Tiên công cổ miếu 

ở Nam Hòa có tấm bia khắc năm Hồng Đức thứ 26 (1495) thời Lê Thánh Tông 

ghi lại việc triều đình tới Hà Nam đo ruộng đất, đê điều, nhân khẩu chia cho 

các xã. Theo đó: “xã Phong Lưu có đường đê dài 997 trượng 5 thước 7 tấc. 

Dân số 647 người.” [40, tr.311]. 

Giống nhƣ các xã khác trong toàn đảo Hà Nam, việc bảo vệ đê điều là vấn 

đề sống còn, vì thế xã Phong Cốc đã giao việc bảo vệ đƣờng đê cho từng thôn, 

từng xóm. Các xóm lại chia tới từng dân đinh từ 18 tới 59 tuổi. Tất cả dân đinh 

đều phải chịu sự đôn đốc của các ông thủ đê. Thủ đê là những ngƣời đàn ông 

đến tuổi 59 gọi là “ông đầu râu”. Thủ đê do dân trong xóm bầu ra có nhiệm kỳ 

1 năm. Nhiệm vụ của thủ đê là kiểm tra đê, đôn đốc nhân dân tu sửa. Theo quy 

định, tất cả dân đinh từ 18 tới 59 phải tham gia đắp đê, hộ đê. Riêng các chức 

sắc trong làng thì đƣợc miễn trừ. Thủ đê có quyền trách phạt bất cứ ai không 

làm nhiệm vụ. [40] 

Nhìn chung, do toàn đảo Hà Nam đƣờng đê liền một dải nên việc chăm lo, 

đắp đê dễ dàng hơn vùng Hà Bắc. Việc quản lý đê cũng thống nhất và tiện lợi 

cho các làng xã. Với việc chăm lo đê điều, các xóm, các thôn, các xã ở Hà Nam 

đã tạo nên một tình cảm gắn bó, bền chặt. 
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Bên cạnh việc bảo vệ đê điều, các làng xã còn có ý thức bảo vệ ruộng 

đồng của nhân dân. Thời nhà Nguyễn, Phong Cốc cũng có quy định nghiêm 

cấm thả gia cầm vào các ruộng đã gieo mạ hoặc các ruộng đã cấy lúa. Trƣờng 

hợp gia cầm đã phá hoại hoa màu thì ngƣời chăn phải bồi thƣờng số hoa mầu 

đã thiệt hại. Đồng thời cấm việc đánh cá trong các mƣơng máng thủy lợi để bảo 

vệ nguồn nƣớc tƣới cho đồng ruộng.[40] 

Tại các làng xã, bên cạnh thiên tai thì nạn cƣớp biển là mối đe dọa tới cuộc 

sống yên bình của nhân dân. Tại Yên Hƣng, vừa có rừng vừa có biển. Các tổng 

Hà Bắc có nhiều rừng, nhiều hang động, nhiều bãi lầy rậm rạp. Từ Yên Hƣng 

dễ dàng đi tới các vùng Cát Bà, Vân Đồn… tàu bè đi lại nhộn nhịp, dân cƣ 

đông đúc. Địa thế đó là nơi lý tƣởng cho hoạt động của các băng cƣớp, nhất là 

cƣớp biển. Thời nhà Nguyễn, ở vùng biển Quảng Yên có nhiều toán cƣớp biển 

ngƣời Trung Quốc và bọn thổ phỉ sang nhũng nhiễu thuyền buôn, cƣớp bóc, 

giết hại nhân dân ta.  

Thực tế đó đã đặt ra cho các xã vùng biển trên đảo Hà Nam nhƣ Phong 

Cốc yêu cầu tự vệ, bảo vệ làng xóm. Xã Phong Cốc có hai đội phiên tuần do 

trƣơng tuần và phó trƣơng tuần phụ trách. Tất cả dân đinh, bất kể sang hèn đều 

phải tham gia đội phiên tuần. Đội phiên tuần do các xóm cử lên, mỗi đội có 36 

ngƣời, đƣợc trang giáo mác. Nhiệm vụ của đội không chỉ bảo đảm an ninh của 

làng xóm mà còn cắt cử ngƣời ngủ đêm tại các quán đầu xóm, trông nƣớc ở 

sông ngòi, cừ cống, đê điều, cấm dân đơm cá làm mất nƣớc ở các máng nƣớc, 

cấm trâu bò, gia cầm phá hoại hoa màu, …[40] 

Dƣới thời Nguyễn, triều đình đã nhiều lần ban tặng cho tổng Hà Nam bằng 

sắc ghi nhận công lao chống giặc cƣớp bảo vệ an bình vùng biển. Tại miếu 

Thập cửu Tiên công có tấm hoành phi “Nghĩa dân khả phong” chính là sắc chỉ 

của triều đình khen ngợi nhân dân nơi đây. Nhiều gia đình Phong Cốc treo 

trong nhà mình hay trang hoàng nhà thờ họ bằng tấm đại tự là “Nghĩa dân khả 

phong” hay “Thiện tục khả phong”.  
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2.2.2. Phong Cốc dưới thời Pháp thuộc  

Dƣới thời Pháp thuộc, xã Phong Cốc không tránh khỏi những biến động 

lớn. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lƣợc nƣớc ta. Tới năm 1883 và 

1884, chúng đã ép triều đình phong kiến nhà Nguyễn ký bản Hiệp ƣớc Hắc-

măng và Hiệp ƣớc Pa-tơ-nốt. Hai hiệp ƣớc này đã đánh dấu sự đầu hàng của 

nhà Nguyễn, nƣớc ta mất độc lập, trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. 

Từ 1885, thực dân Pháp đã đẩy mạnh công cuộc bình định trên toàn miền 

Bắc và miền Trung. Chúng chia nƣớc ta thành 3 xứ là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và 

Nam Kỳ. Bắc Kỳ do một viên thống sứ ngƣời Pháp đứng đầu. 

Tại Quảng Yên, thực dân Pháp chia Quảng Yên thành 5 tổng: Hà Bắc, Hà 

Nam, Dƣơng Động, Trúc Động, Bí Giàng. Tại tỉnh lỵ Quảng Yên, bộ máy thực 

dân đƣợc thiết lập chặt chẽ nhƣng ở các tổng xa trung tâm, trong đó có Hà Nam 

thì chúng chỉ lập các đồn bốt, chủ yếu dùng quân đội ngƣời bản xứ và đội ngũ 

tay sai để duy trì trật tự. [6] 

Thực dân Pháp đã sớm nhìn ra vị trí trung tâm của Phong Cốc. Vì thế bộ 

máy chính quyền thực dân tập trung ở Phong Cốc, các Chánh tổng và Phó tổng 

phần lớn là ngƣời Phong Cốc. Dƣới Chánh và Phó tổng là một hệ thống chức 

dịch gồm lý trƣởng, chƣởng bạ, trƣơng tuần và dân biểu. Ở các xóm có chức 

Xóm trƣởng.  

Nhìn chung, thực dân Pháp vẫn giữ nguyên bộ máy cai trị đã từng tồn tại ở 

Phong Cốc cũng nhƣ ở đảo Hà Nam. Thực dân Pháp vẫn duy trì Hội đồng kỳ 

mục, lý trƣởng, chánh tổng, hào lý,...  

Từ sau 1897, khi thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 

nhất, đời sống của nhân dân Phong Cốc ngày càng trở nên khổ cực. Các công 

trình công cộng nhƣ đƣờng sá, cầu cống không đƣợc quan tâm tu sửa. Đƣờng 

sá Phong Cốc lầy lội nhƣ lời truyền miệng ở Hà Nam “trăm cái tội không bằng 

đường lội Hà Nam”.  

Dân cƣ chủ yếu vẫn là nông dân, nhƣng 90% bần cố nông nghèo đói, 

không có ruộng đất hoặc có ít ruộng đất. Họ phải nhận ruộng đất từ địa chủ để 
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cày cấy và trả địa tô với mức cao, hoặc chịu vay lãi thóc hoặc tiền với lợi tức 

cao. Số ngƣời có đƣợc trên 10 mẫu ruộng thì rất ít.[6] 

Năm 1923, thực dân Pháp cho mở ở Phong Cốc đại lý thuốc phiện và đại 

lý rƣợu cồn của hãng Phông-ten, đây là đại lý lớn nhất trên toàn đảo Hà Nam. 

Âm mƣu của chúng là dùng rƣợu cồn và thuốc phiện làm suy nhƣợc nhân dân 

và vơ vét nguồn lợi độc quyền. Hà Nam có 10 000 dân, nhƣng không hề có bất 

kỳ một trạm y tế hay bệnh viện. Khi đau ốm, nhân dân phải tự kiếm các loại 

thuốc dân gian hay mời thầy cúng tế rất phiền hà, tốn kém. Mê tín dị đoan đã 

trở thành tệ nạn phổ biến thời Pháp thuộc [6]. 

Ở Phong Cốc, thực dân Pháp thực hiện chính sách ngu dân. Ban đầu, 

chúng duy trì hệ thống giáo dục Nho học với hệ thống thầy đồ, trƣờng làng 

chuyên dạy chữ Hán, chữ Nôm. Sau đó, Pháp cho mở trƣờng Công sơ học yếu 

lƣợc để dạy chữ Quốc ngữ ở xóm Thƣợng (xã Phong Cốc). Trƣờng chỉ có 30 – 

50 học sinh. Về sau, chúng tiếp tục mở tại Phong Cốc trƣờng Tiểu học Kim Bi 

hay còn gọi là trƣờng Tiểu học Hà Nam (ngày nay địa bàn trƣờng Kim Bi thuộc 

địa phận xã Phong Hải). Trƣờng Tiểu học Kim Bi có 100 học sinh, nhiều ngƣời 

lớn tuổi cũng tham gia lớp học [6]. Nhƣng nhìn chung trên 90% dân Phong Cốc 

mù chữ.  

Cùng với việc phát triển đồn điền của thực dân Pháp, nhiều ngƣời đã 

phải bỏ làng đi làm phu phen trong các đồn điền cây công nghiệp ở Hà Bắc, 

làm công nhân trong xƣởng kẽm Quảng Yên hay làm công nhân các mỏ 

than Hòn Gai, Đông Triều, Cẩm Phả,... Tại đây, nhiều ngƣời trong số họ 

đƣợc đón nhận ánh sáng cách mạng của Đảng và trở thành hạt nhân cho 

phong trào cách mạng sau này. 

2.2.3. Phong trào cách mạng ở Phong Cốc từ 1930 -1945 

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của 

dân tộc Việt Nam. Đảng vừa ra đời đã lãnh đạo nhân dân vùng lên đấu tranh. 

Từ tháng 2 tới tháng 4 năm 1930 các cuộc đấu tranh của nông dân và công 

nhân cả nƣớc đã liên tiếp nổ ra. Bên cạnh những khẩu hiệu kinh tế đã xuất hiện 

những khẩu hiệu chính trị nhƣ: “Đả đảo đế quốc”, “Đả đảo thực dân”,... Ngày 



 

47 
 

1/5/1930, Đảng lãnh đạo nhân dân tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế lao động. Cả 

nƣớc rầm rộ mít tinh, biểu tình, rải truyền đơn,... Đặc biệt, phong trào Xô viết 

Nghệ - Tĩnh đã lật đổ chính quyền địch gây tiếng vang lớn trong nhân dân. 

Những phong trào ấy đã có ảnh hƣởng không nhỏ tới tinh thần và tƣ tƣởng 

của nhân dân Phong Cốc trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do. Nhƣng do sự 

bƣng bít và kìm kẹp của thực dân Pháp, các cuộc đấu tranh chƣa nổ ra tại 

Phong Cốc. 

Tới 1940, công nhân xƣởng kẽm Quảng Yên đã thành lập chi bộ cộng sản 

do Đồng chí Nguyễn Văn Luận chỉ huy. Việc chi bộ cộng sản thành lập ở xã 

Yên Trì (cách đảo Hà Nam dòng sông Chanh) đã thúc đẩy sự truyền bá tƣ 

tƣởng cách mạng ở Hà Nam cũng nhƣ Phong Cốc. 

Tới năm 1943, dƣới sự lãnh đạo của Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt 

trận Việt Minh), phong trào đấu tranh cách mạng của Phong Cốc có nhiều 

chuyển biến. Đảo Hà Nam có dân cƣ phần lớn là nông dân có truyền thống yêu 

nƣớc, đấu tranh giữ làng giữ nƣớc. Còn xã Phong Cốc chính là trung tâm của 

đảo, vì thế Đảng chú trọng gây dựng phong trào ở đây làm nòng cốt cho phong 

trào cách mạng ở các xã thuộc tổng Hà Nam. 

Dƣới sự lãnh đạo của đồng chí Ngô Đình Sót, Phạm Hữu Quảng và Ngô 

Đức Nhƣ, những cơ sở cách mạng dần đƣợc hình thành ở Phong Cốc rồi lan 

rộng ra các xã của tổng Hà Nam. 

Đồng chí Phạm Hữu Quảng là giáo viên dạy tại Trƣờng Tiểu học Kim Bi 

xã Phong Cốc. Đồng chí vốn đã giác ngộ cách mạng từ Hà Nội và theo chỉ thị 

của cấp trên về Hà Nam gây dựng phong trào. Thông qua việc giảng dạy tại 

trƣờng, đồng chí đã khơi dạy tinh thần yêu nƣớc, ý chí căm thù trong các học 

sinh, đặc biệt là học sinh lớn tuổi. Dần dần, đồng chí đã giác ngộ họ đi theo 

cách mạng. Học sinh trƣờng Kim Bi là một trong những hạt nhân chính để 

truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin. Năm 1944, phong trào phát triển mạnh ở xã 

Phong Cốc và các xã khác. Tới đầu năm 1945, tại Phong Cốc ra đời đội Thiếu 

niên cứu quốc. Từ Phong Cốc, các đội Cứu quốc tiếp tục hình thành ở các xã 

khác trên đảo Hà Nam [6]. 
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Đồng chí Ngô Nhƣ Đức lại thực hiện truyền bá tƣ tƣởng yêu nƣớc thông 

qua vận động đấu tranh bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoạn,... nhờ đó, ông lấy 

đƣợc lòng tin của nhân dân, giác ngộ họ tham gia vào Hội truyền bá chữ quốc 

ngữ và các Hội Cứu quốc của Việt Minh. 

Trong các cán bộ cách mạng thời kỳ đầu tiên của Phong Cốc còn có đồng 

chí Ngô Đình Sót - ngƣời Phong Cốc đầu tiên đƣợc kết nạp vào Đảng. Ông 

từng đi lính cho Pháp. Năm 1940, khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ, Ngô Đình Sót 

đã tham gia cuộc đấu tranh của nhân dân. Năm 1941, ông về Phong Cốc làm 

nghề vận tải gạo, gỗ trên sông. Nhƣng thực chất đó là vỏ bọc để vận chuyển tài 

liệu vũ khí và cán bộ cách mạng. [6] 

Nhờ những hoạt động tích cực, những đóng góp to lớn của các đồng chí 

Ngô Đình Sót, Ngô Nhƣ Đức, Phạm Hữu Quảng mà Phong Cốc đã có sự chuẩn 

bị cho cuộc nổi dậy giành chính quyền. 

Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp. Ngay sau đó, Đảng ra chỉ thị Nhật 

Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Không khí chuẩn bị cách mạng 

ngày càng gấp gáp để đón chờ lệnh Tổng khởi nghĩa. Đảng bộ Phong Cốc đã có 

sự liên lạc hành động với chiến khu Đông Triều, nhiều đồng chí từ Đệ tứ chiến 

khu đã sang Phong Cốc chuẩn bị lực lƣợng. Tháng 6/1945, phối hợp với các 

đồng chí ở Đệ tứ chiến khu và nhân dân Cát Hải, một số chiến sĩ cách mạng ở 

Phong Cốc đã phối hợp đánh đồn Ninh Tiếp ở Cát Hải (Hải Phòng). Trận này, 

quân ta thu đƣợc 200 khẩu súng các loại.[6] 

Ngày 1/7/1945, các cán bộ Đảng đã cắm cờ cách mạng lên Đình Phong 

Cốc và tổ chức cuộc mít tinh lớn tại chợ Cốc. Quần chúng nhân dân hƣởng ứng 

cách mạng làm bè lũ hào lý vô cùng khiếp sợ. Ngày 10/7/1945, nhân dân xã 

Phong Cốc đã lập chính quyền cách mạng. Lý trƣởng Vũ Văn Tự đã hoàn toàn 

ngả về phe cách mạng. Đình Cốc trở thành trụ sở của chính quyền cách mạng 

lâm thời xã Phong Cốc [6]. 

Sau khi làm chủ xã Phong Cốc, nhân dân Phong Cốc còn giúp đỡ các xã 

trong tổng Hà Nam nổi dậy giành chính quyền. Một số chiến sĩ còn sang Hòn 

Gai cùng với chi bộ Đảng ở đây lãnh đạo khởi nghĩa. 
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Nhƣ vậy, Phong Cốc là trung tâm cách mạng của tổng Hà Nam. Phong 

trào cách mạng ở đây đƣợc gây dựng muộn nhƣng đã nhanh chóng phát triển. 

Phong Cốc là xã giành chính quyền sớm của tỉnh Quảng Ninh. 

2.3. Phong Cốc từ 1945 – 1986  

2.3.1. Phong Cốc từ 1945 – 1954  

2.3.1.1. Phong Cốc từ sau cách mạng Tháng Tám tới trước 19/12/1946 

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai 

sinh ra nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân dân Phong Cốc tổ chức một 

cuộc mít tinh lớn mừng ngày độc lập tại đình Cốc. 

Ngay sau khi nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Bác Hồ đã ra sắc 

lệnh lập Nha bình dân học vụ và phát động phong trào xóa nạn mù chữ. Phong 

trào này đƣợc cán bộ và nhân dân Phong Cốc triển khai bằng nhiều cách sáng 

tạo.Tại 9 xóm của xã Phong Cốc có 50 lớp bình dân học vụ đƣợc mở ra [6]. 

Nhân dân tích cực học xóa mù chữ với phƣơng châm: ngƣời biết chữ dạy ngƣời 

không biết chữ, chồng biết chữ dạy vợ biết chữ, con biết chữ dạy cha không 

biết chữ... Nhân dân Phong Cốc còn hình thành một nếp sinh hoạt mới: ban 

ngày lao động sản xuất, từ chập tối mang đèn dầu tới các lớp vừa học chữ, vừa 

nghe đọc báo, tin tức,...  

Trong phong trào bình dân học vụ ở Phong Cốc còn xuất hiện các hình 

thức sáng tạo khác. Đảng bộ Phong Cốc còn lập các đội xóa mù chữ đặc biệt. 

Họ đeo băng đỏ, đứng ngay ở cổng chợ Cốc. Cán bộ đã để sẵn những chiếc rổ, 

chiếc sàng có ghi chữ. Ngƣời nào đọc đƣợc hết chữ thì vào chợ, ngƣời nào đọc 

không đƣợc thì đi về, muốn vào chợ phải chui qua háng ngƣời biết chữ. Nhiều 

ngƣời xấu hổ về nhà cố gắng học chữ. Nhờ những việc làm quyết liệt đó, số 

ngƣời thoát mù chữ ngày càng đông.[6] 

Trong phong trào chống giặc đói, nhân dân Phong Cốc đã hƣởng ứng các 

phong trào hũ gạo cứu đói, do Bác Hồ phát động. Phong trào tăng gia sản xuất 

đƣợc đẩy mạnh với khẩu hiệu “tấc đất, tấc vàng”.  

Để đối phó với tình trạng ngân quỹ trống rỗng, đầu năm 1946, nhân dân 

Phong Cốc đã tự giác nộp thuế ruộng đất cho cách mạng 8 000 đồng. Đồng 
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thời, nhân dân các xóm của Phong Cốc cũng tham gia đóng góp tuần lễ vàng để 

phục vụ kháng chiến. Trong Tuần lễ vàng ủng hộ kháng chiến, Phong Cốc đã 

quyên góp đc 0,5 kg vàng. Bà Vũ Thị Chân, bà Ngô Thị Tiềm và bà Nguyễn 

Thị Mùi là ba ngƣời đóng góp nhiều nhất [6] 

Để xây dựng chính quyền, hàng loạt các cuộc mít tinh chào mừng độc lập 

đã diễn ra tại Phong Cốc. Ngày 6/1/1946, nhân dân Phong Cốc đã nô nức tới 

Đình Cốc để tham dự Tổng tuyển cử. Ba đồng chí Nguyễn Công Luận, Trịnh 

Tam Tỉnh và Lê Văn Cơ đã trúng cử cứ số phiếu cao. 

Một tháng sau bầu cử Quốc hội, nhân dân Phong Cốc lại tiếp tục bầu Hội 

đồng nhân dân xã Phong Cốc. Trong 25 đại biểu ứng cử, nhân dân đã lựa chọn 

đƣợc 17 ngƣời ƣu tú nhất. Ban thƣờng trực Hội đồng nhân dân khóa I của 

Phong Cốc gồm: Vũ Văn Tặng, Vũ Văn Châu và Lê Đồng Nhùng.[6] 

Sau đó thì Ủy ban hành chính xã Phong Cốc và các Đoàn thể cũng lần lƣợt 

đƣợc hình thành. Bộ máy chính quyền cách mạng đƣợc kiện toàn. 

Trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Ngay khi thực dân Pháp nổ súng 

xâm lƣợc miền Nam, nhân dân Phong Cốc đã hƣởng ứng lời kêu gọi Nam tiến 

của Đảng. Phong Cốc có 18 thanh niên đã tình nguyện vào Nam chiến đấu. 

Sau Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946, thực dân Pháp tăng cƣờng các hành động 

xâm lƣợc. Nền hòa bình mong manh của dân tộc đang bị đe dọa từng ngày. 

Trƣớc sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân 

Phong Cốc đã tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Ngày 22/12/1946, Phong Cốc tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đội 

Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại Đình Cốc. Sau đó, công cuộc chuẩn 

bị cho kháng chiến đƣợc đẩy mạnh. Mỗi gia đình ở Phong Cốc đều phải đào 

hầm trú ẩn, tích trữ lƣơng thực,... Mỗi xóm lập 1 điếm canh để cảnh giới. 

Phong Cốc vận động nhân dân tự nguyện đóng góp đƣợc 50 000 cây tre. Nhân 

dân Phong Cốc vừa dùng tre vót chông, rào làng vừa đóng đƣợc 2 chiếc bè lớn. 

Cán bộ Phong Cốc còn cảnh giác huy động nhân dân rào nhánh sông Kênh Cò 

để ngăn không cho tàu Pháp tiến công. Quân dân Phong Cốc đƣợc trang bị 

pháo 90 ly đặt trên một quả đồi thấp. [6] 
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Tới trƣớc ngày 19/12/1946, nhìn chung công tác chuẩn bị của Phong Cốc 

đã sẵn sàng. Nhƣng vũ khí còn ít, thô sơ, kinh nghiệm tác chiến còn thiếu. 

2.3.1.2. Phong Cốc trong kháng chiến chống Pháp từ 1946 - 1954 

Ngày 19/12/1946, toàn quốc kháng chiến bùng nổ. Từ tháng 2/1947, quân 

Pháp bắt đầu mở rộng phạm vi chiếm đóng từ thành phố Hải Phòng ra vùng 

Thủy Nguyên và Quảng Yên. 

Cuối tháng 2/1947, quân Pháp bắt đầu tiến vào Hà Nam, đại đội pháo và 

nhân dân chiến đấu rất anh dũng. Nhƣng do tƣơng quan lực lƣợng chênh lệch, 

quân Pháp ngày càng chiếm ƣu thế. Quân ta buộc phải rút về Hà Bắc. Quân 

Pháp vào Phong Cốc và các xã ở Hà Nam.  

Sau đó, chúng nhanh chóng thiết lập một hệ thống đồn bốt, chính quyền 

tay sai để kìm kẹp nhân dân. Buổi đầu chiếm đóng, Pháp cử Si-vốc một sĩ quan 

làm Chánh tổng Hà Nam. Trụ sở chính của chính quyền thực dân Pháp đặt tại 

Đình Cốc của xã Phong Cốc.[6] 

Trƣớc tình hình đó, các cán bộ cách mạng âm thầm dựa vào nhân dân mà 

hoạt động, tìm cách gây dựng lại phong trào. Phong trào ấy có công lao rất lớn 

của chiến sĩ Đỗ Thị Minh Hà. Dựa vào nhân dân, Minh Hà đã chắp lại đƣờng 

dây liên lạc với Đảng. Tới 5/1947, đồng chí đã thành lập lại chi bộ Cộng sản ở 

Hà Nam gồm đảng viên của Liên Hòa, Nam Hòa và Phong Cốc. Để tiện việc 

hoạt động, trụ sở của chi bộ vẫn ở Phong Cốc nhƣng liên tục thay đổi để đảm 

bảo bí mật. 

Theo sáng kiến của đồng chí Minh Hà, các đảng viên ở Hà Nam đã bí mật 

xuất bản tờ báo Kháng chiến gồm 4 trang. Tờ báo đƣợc lƣu truyền bí mật trong 

nhân dân, góp phần không nhỏ trong việc cổ vũ nhân dân đấu tranh. 

Vào 12/7/1947, trong một cuộc họp bí mật, tổ chức bị lộ, đồng chí Minh 

Hà cùng các đồng chí bị bắt. Trƣớc sự tra tấn dã man của giặc Pháp, đồng 

chí vẫn ngoan cƣờng không khai báo bí mật tổ chức mà còn nhận mình là 

Cộng sản còn các đồng chí kia chỉ là bị lôi kéo. Quân Pháp và tay sai đã tra 

tấn đồng chí tới chết. Thi hài của Minh Hà bị giặc Pháp bỏ vào một hòm đạn 

và bí mật ném xuống sông Rừng bên Hà Bắc. Nhƣng hôm sau, thi hài của 
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đồng chí Minh Hà trôi về sông Chanh. Nhân dân Hà Nam khi đi làm đồng 

thấy có hòm trôi sông thì vớt lên rồi bí mật đem mai táng [6]. Sau này, Đỗ 

Thị Minh Hà đƣợc nhân dân Hà Nam và Phong Cốc phong làm vị thần Minh 

Hà bảo hộ nhân dân làm nghề đi biển. Bà Minh Hà đƣợc thờ ở nhiều miếu, 

nghè ở Hà Nam. 

Sau thất bại ở Việt Bắc năm 1947, Pháp tăng cƣờng đội ngũ mật thám, 

Việt gian, xây dựng hội Tề ở Phong Cốc. Nhƣng các chiến sĩ vẫn tiếp tục gây 

dựng lại tổ chức. Theo lời kể của nhân dân địa phƣơng và Lịch sử Đảng bộ 

Đảng Cộng sản Phong Cốc thì vào ngày giỗ đầu của đồng chí Minh Hà 

(12/7/1948), các chiến sĩ đã bí mật làm một hình nhân Minh Hà bằng giấy, hai 

bên buộc hai quả lựu đạn tháo chốt và cắm lên nóc đình Cốc. Trong lễ Hạ điền, 

nhiều quan Pháp đƣợc mời tới dự, hành động của các chiến sĩ làm quân Pháp 

vô cùng tức giận nhƣng tới xế chiều mới tháo đƣợc xuống [6]. Sự kiện này đã 

cổ vũ mạnh mẽ ý chí của nhân dân. 

Từ 1949, các cơ sở cách mạng của ta đã lớn mạnh. Phong trào phá tề, trừ 

gian phát triển mạnh. Ở Phong Cốc hình thành các ban Công an do đồng chí 

Bùi Đức Thịnh làm trƣởng ban. Các ban công an gồm 80 chiến sỹ chia hai đội 

nam và nữ hoạt động bí mật. Nhiều tên tay sai khét tiếng bị trừng trị, bọn Việt 

gian khiếp vía. Nhiều khi chính quyền địch ở Phong Cốc phải lung lay [6]. 

Sau thắng lợi ở chiến dịch Điên Biên Phủ và Hiệp định Giơ ne vơ, miền 

Bắc nƣớc ta đƣợc giải phóng. Nhân dân Phong Cốc lại đứng lên làm chủ đời 

sống của mình. Tiếp tục sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ, thống nhất Tổ quốc. 

2.3.2. Phong Cốc từ 1954 - 1975 

2.3.2.1. Phong Cốc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Sau khi miền Bắc đƣợc giải phóng. Nhƣng chiến tranh cũng để lại hậu quả 

nặng nề cho nhân dân Phong Cốc. Năm 1956, chính quyền cách mạng tiếp 

quản Phong Cốc với dân số 13 332 ngƣời với 2 189 hộ dân. Diện tích ruộng chỉ 

có 1 910 mẫu 3 sào 14 thƣớc. Bình quân ruộng ở Phong Cốc là thấp nhất Hà 

Nam, chỉ khoảng 1 sào 10 thƣớc/ đầu ngƣời. Toàn xã chỉ có 34 chiếc máy 

khâu, 4 lò rèn, 86 hiệu tạp hóa, 6 hiệu thuốc Bắc, 4 chiếc ca nô chở hàng và 
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ngƣời đi Hải Phòng, Hòn Gai. Toàn xã không có đƣờng quốc lộ mà chỉ là 

đƣờng đất lầy lội. Về giáo dục, xã chỉ có một trƣờng công gồm 5 giáo viên. 

Không có bệnh viện, trạm xá, nhà hộ sinh,... Các tệ nạn xã hội nhƣ cờ bạc, rƣợu 

chè, thuốc phiện vẫn tồn tại.[6] 

Từ ngày 25 tới 27/9/1955, một cơn bão lớn đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh. 

Vòng đê bao quanh đảo Hà Nam bị sụt lở nghiêm trọng, nƣớc mặn tràn vào 

nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, ruộng vƣờn, vật nuôi,... Trƣớc hoàn cảnh đó, công 

tác hàn gắn vết thƣơng chiến tranh và hậu quả thiên tai đƣợc triển khai nhanh 

chóng. Đồng chí Cao Nguyên Trƣờng đã chỉ đạo nhân dân toàn Hà Nam đắp 

đê, nhanh chóng khôi phục lại vòng đê cũ.[6]  

Đê vỡ, nƣớc ngọt cho Hà Nam gần nhƣ không có. Tỉnh Quảng Yên phải 

huy động hàng trăm chiếc tàu chở nƣớc ngọt từ vùng Đá Bạc tới phục vụ nhân 

dân. Nhiều ngƣời phải đi bộ hàng chục cây số sang vùng Hà Bắc gánh nƣớc từ 

giếng Rừng về sinh hoạt. 

Thau chua, rửa mặn đồng ruộng cũng đƣợc tiến hành nhanh chóng để giải 

quyết nạn đói. Theo lời kể của những ngƣời cao tuổi ở Phong Cốc, nhân dân đã 

vun đất nhiễm mặn thành những gò lớn, rồi dùng đất ngọt chở về từ Uông Bí, 

các tỉnh Đồng bằng sông Hồng rải lên trên, dƣới đó bón nhiều phân chuồng. 

Đất này dùng để trồng khoai lang. Nhờ đó, nạn đói nhanh chóng đƣợc khắc 

phục, nhƣng tới 1958, nhân dân mới cải tạo đƣợc 50% diện tích Hà Nam. 

Bệnh dịch cũng xuất hiện ở Phong Cốc. Sau lũ, dịch tả hoành hành trong 

nhân dân. Tới 1959, một dịch cúm lớn bùng phát tại Phong Cốc. 

Nhiều ngƣời dân Phong Cốc chán nản đã bỏ quê hƣơng di cƣ sang Hòn 

Gai, Cẩm Phả,... sinh sống. Nhiều ngƣời bỏ sang Hà Bắc lên rừng làm lâm 

nghiệp. Một số khác thì bỏ ruộng bỏ vƣờn chung vốn chạy tàu chở hàng khắp 

sông Bạch Đằng. 

Để góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, chiến tranh. Cuộc 

vận động cải cách ruộng đất đã tiến hành từ 1955. Hàng trăm mẫu ruộng đƣợc 

tịch thu từ tay địa chủ chia cho nông dân. Bình quân mỗi nhân khẩu ở Phong 
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Cốc đƣợc làm chủ 1 sào 3 thƣớc ruộng [6]. Khẩu hiệu “ruộng đất cho dân cày” 

đã thành hiện thực.  

Trong cải cách ruộng đất, Đảng bộ Phong Cốc đã nhận thấy những sai 

lầm nghiêm trọng. Đó là đấu tố cả một số cán bộ, địa chủ yêu nƣớc, quy 

nhầm trung nông thành địa chủ. Ban đầu, toàn xã có 58 hộ bị quy là địa chủ, 

trong đó có cả đồng chí Lê Văn Đáng một đảng viên ƣu tú của xã. Tới ngày 

20/6/1956, khu ủy Hồng Quảng đã triệu tập hội nghị mở rộng để đánh giá 

công tác cải cách ruộng đất ở miền Bắc. Sau hội nghị này, Phong Cốc đã 

nhận ra sai lầm và nhanh chóng sửa sai. Từ 58 địa chủ ban đầu, chỉ còn 9 địa 

chủ bị đấu tố. Số ngƣời oan sai đƣợc trả tự do, đồng chí Lê Văn Đáng đƣợc 

khôi phục Đảng tịch và chức vụ [6]. Những hạn chế của cải cách ruộng đất 

đƣợc khắc phục. 

Cũng trong giai đoạn cải cách ruộng đất, cán bộ của ta đã bộc lộ nhiều yếu 

kém trong quản lý. Ví dụ: cán bộ ngƣ nghiệp không nắm đƣợc mùa đánh cá, phân 

phối gỗ đóng thuyền thì quá dày, lƣới đánh cá thì không đúng loại,... Để tiện cho 

việc quản lý, xã Phong Cốc là xã lớn nhất bị tách làm 2 xã: Xã Phong Cốc và xã 

Yên Hồng. Xã Phong Cốc gồm thôn 1,2 và xã Yên Hồng gồm thôn 3,4,5.  

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961 – 1965, Phong Cốc hình thành 

nhiều hợp tác xã nông nghiệp, ngƣ nghiệp và hợp tác xã mua bán. Tháng 

12/1962, xóm Miếu, xóm Giá và xóm Hồ Cày đã thành lập Hợp tác xã Minh 

Tiến. Tháng 10/1963, Phong Cốc thành lập Hợp tác xã Trung Đình. Từ 1964, 

một loạt hợp tác xã nhƣ Nam Cầu, Bắc Hải, Nam Hải, Đồng Nội, Đông Hải, 

Xuân Hải ra đời dựa trên các xóm, các nghề của Phong Cốc. Tới 1965, Phong 

Cốc có 7 hợp tác xã bậc cao và 3 hợp tác xã cấp xóm.[6] 

Các hợp tác xã ra đời liên tục cùng với dân cƣ tăng nhanh làm Phong Cốc 

tiếp tục có sự thay đổi về địa giới. Ngày 25/4/1964, Phong Cốc tách thành hai 

xã Phong Cốc và Phong Hải. Với lần chia tách này, xã Phong Cốc bị thu hẹp 

rất nhiều, không còn tiếp giáp với đê Hà Nam và không còn cống Mƣơng (cống 

kéo thuyền của Phong Cốc xƣa). 
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Sau đợt chia tách hành chính này, nhân dân Phong Cốc thực hiện dồn điền 

đổi thửa cho các xã khác ở Nam Hòa, Phong Hải, Yên Hải,... Phong Cốc đã đổi 

cho các xã 312 mẫu ruộng nhƣng chỉ nhận về 217 mẫu. Toàn bộ khu Đồng 

Cốc, miếu Trung Cốc, chùa Cốc, chùa Giữa Đồng đều không còn nằm trong địa 

phận Phong Cốc. Ruộng Phong Cốc chỉ còn 780 mẫu. [6] 

Trong bối cảnh đất nƣớc còn chiến tranh, các hợp tác xã của Phong Cốc 

không ngừng phấn đấu, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động. Từ sản 

xuất 1 vụ lúa/ năm, các hợp tác xã đã làm 2 vụ chiêm và mùa. Tới 1965, hợp tác 

xã Minh Tiến đã đạt 80 kg/sào lúa mùa và 60 kg/sào lúa chiêm. Hợp tác xã Minh 

Tiến còn đổi mới nuôi bèo hoa dâu, dùng phân xanh để nâng cao năng suất. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, nhân dân Phong Cốc đã phát triển kinh tế 

theo mô hình hợp tác xã. Tuy nhiên, mô hình này cũng bộc lộ nhiều thiếu sót. 

Việc quan lý theo mô hình hợp tác xã cùng với cơ chế bao cấp, quan liêu. Một 

số chính sách của nhà nƣớc có hiện tƣợng xa rời với thực tế địa phƣơng.  

Theo tƣ liệu phỏng vấn nhân dân ở Phong Cốc, nhiều ngƣời già có kể lại 

việc hạn chế lễ bái trong các lễ hội ở Phong Cốc. Các lễ Đảo Vũ, Hạ điền,... 

cũng bị hạn chế tiến hành. Việc buôn bán trong nhân dân không đƣợc khuyến 

khích mà còn bị hạn chế khi hợp tác xã mua bán ra đời. 

2.3.2.2. Phong Cốc trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ 

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, hai lần đế quốc Mỹ tiến hành 

chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân với miền Bắc. Nhân dân 

Phong Cốc cũng chiến đấu trực tiếp với kẻ thù. 

Tháng 8/1964, Mỹ gây ra “sự kiện vịnh Bắc Bộ” để ném bom một số nơi. 

Từ 1965 Mỹ dùng không quân ném bom bắn phá miền Bắc và hải quân phong 

tỏa vùng biển miền Bắc. Tại Quảng Ninh, trọng tâm bắn phá của chúng là khu 

mỏ Hòn Gai, thị trấn Quảng Yên, các tuyến giao thông huyết mạch. Tại đảo Hà 

Nam, đế quốc Mỹ nhắm vào vòng đê Hà Nam và phong tỏa vùng biển Hải 

Phòng và cửa sông Bạch Đằng. 

Dƣới sự chỉ đạo của Đảng, chính quyền địa phƣơng nhân dân tích cực đào 

hầm trú ẩn, mỗi nhà ít nhất 1 chiếc. Toàn xã thống kê có 915 hầm kèo và 115 
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hố cá nhân. Lực lƣợng phòng không, dân quân tích cực luyện tập. Hai đại đội 

phòng không của Phong Cốc đƣợc thành lập gồm 300 chiến sỹ. Bên cạnh súng 

trƣờng, đội phòng không của Phong Cốc đƣợc trang bị 3 khẩu pháo 12 ly 7. 

Đội công binh đƣợc thành lập gồm 15 ngƣời, đội cứu thƣơng có 26 ngƣời, đội 

cứu hỏa có 45 ngƣời.[6] 

Theo lời kể của nhân dân, chợ Cốc đƣợc sơ tán, mỗi ngƣời bán hàng đều 

có sau lƣng một hầm trú ẩn. Tài sản của hợp tác xã đƣợc phân tán, của cải của 

nhân dân cũng đƣợc ký gửi rõ ràng. Học sinh tới trƣờng đều phải đội mũ rơm 

để tránh mảnh bom bi. Nhà trƣờng cũng có hầm trú ẩn. 

Các phong trào thi đua “Chắc tay cày tay súng”, “Chắc tay búa tay súng”, 

“Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”,... diễn ra trong khắp các ngành, các giới. 

Đời sống của nhân dân Phong Cốc trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của 

Mỹ đã chuyển từ thời bình sang thời chiến: vừa sản xuất vừa chiến đấu.  

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc, nhân dân Phong Cốc đã có 

những đóng góp tích cực vào công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nƣớc. 

Trong sản xuất, các hợp tác xã ra đời góp phần ổn định sản xuất, tập trung sức 

ngƣời, sức của vào công cuộc kháng chiến.  

2.3.3. Phong Cốc từ 1976 – 1986 

Ngày 30/4/1975 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc cả 

nƣớc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Phong Cốc bắt tay vào công cuộc xây 

dựng đất nƣớc, hàn gắn vết thƣơng chiến tranh. Tuy nhiên, mô hình kinh tế tập 

trung quan liêu bao cấp đã không còn phù hợp. Mô hình hợp tác xã không còn 

phát huy tính tích cực, sáng tạo của nhân dân. Chế độ bao cấp, phân phối qua 

tem phiếu đã làm đời sống nhân dân thêm khổ cực. Là xã nông nghiệp nhƣng 

nhân dân Phong Cốc không có cơm trắng mà phải ăn bo bo, mạch, ngô, sắn,... 

Là xã gần biển nhƣng không có tôm cá trong bữa ăn... 

Theo tƣ liệu phỏng vấn nhân dân từ 40 tới 65 tuổi thì trong giai đoạn từ 

năm 1976 tới 1986, tình hình văn hóa Phong Cốc có nhiều biến động. Nhiều 

cán bộ có sự nhìn nhận, đánh giá chƣa đúng về các phong tục, tập quán của 

nhân dân Hà Nam – Phong Cốc. Những lễ hội truyền thống, những đình, đền, 
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chùa với giá trị to lớn bị quy thành các hủ tục mê tín dị đoan. Chùa Cốc bị phá, 

nhiều đền miếu bị hƣ hại, các sắc phong, thần phả, tƣợng phật,... bị đốt phá. 

Trong quan hệ giao thƣơng, buôn bán, nhân dân cũng cũng có nói tới sự 

ngăn sông, cấm chợ. Nhân dân không đƣợc mang các nông sản, vật nuôi nhƣ 

gạo, lợn, gà,... khỏi làng mà không có giấy phép. Nhân dân Phong Cốc và Hà 

Nam không đƣợc mua hàng trực tiếp từ bến đò sông Chanh mà phải thông qua 

hợp tác xã mua bán. 

Để giải quyết nhu cầu đời sống, nhân dân Phong Cốc đã tiến hành buôn 

bán bằng đƣờng biển qua đƣờng tiểu ngạch. Nhiều ngƣời đã bỏ làng di cƣ tới 

những khu vực khác của tỉnh. Nhiều ngƣời tìm cách vƣợt biên sang nƣớc ngoài. 

Từ 1976 – 1989, xã Phong Cốc có hơn 50 ngƣời vƣợt biên, trong đó có 34 

ngƣời đã vƣợt biên thành công. [6] 

Năm 1986, Đảng đề ra đƣờng lối đổi mới toàn diện đất nƣớc. Xóa bỏ quan 

liêu bao cấp và hình thức kinh tế tập trung, xây dựng nền kinh tế thị trƣờng 

nhiều thành phần. 

Nhờ đƣợc “xé rào bao cấp”, tình hình kinh tế Phong Cốc có nhiều khởi sắc. 

Các hợp tác xã lớn của Phong Cốc đều giải thể. Chính sách khoán 10 ra đời, 

nhân dân hăng hái tham gia sản xuất, khôi phục nông nghiệp. Chợ Cốc đƣợc 

khôi phục và lại trở thành trung tâm buôn bán của nhân dân Hà Nam. Cảnh nhộn 

nhịp “trên bến dưới thuyền” tiếp tục tái hiện trong đời sống nhân dân Phong Cốc. 

Nhiều gia đình sắm sửa ngƣ cụ, mua thuyền vƣơn khơi.  

Đặc biệt, nhân dân Phong Cốc tiên phong mở rộng khu đầm Nhà Mạc, xây 

đê để cải tạo thành đất trồng lúa hoặc nuôi trồng các loại thủy sản. 

Đời sống nhân dân Phong Cốc ngày càng đƣợc cải thiện. Quá trình đô thị 

hóa nông thôn xuất hiện và đƣợc đẩy mạnh từ 1994 sau khi Mỹ xóa bỏ cấm vận 

với Việt Nam. Đƣờng xã đƣợc kiên cố hóa, lát bê tông thay thế cho đƣờng đất. 

Diện mạo của Phong Cốc hoàn toàn thay đổi. Đời sống nhân dân đƣợc cải thiện 

và nâng cao. Tỷ lệ hộ đói, hộ nghèo giảm. Xã đã xóa hết nhà tạm, nhà tranh vách 

đất. Nhiều nhà gạch kiên cố, nhiều nhà tầng mọc lên. Nhiều ngƣời Phong Cốc 
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làm ăn ở nƣớc ngoài đã gửi tiền về để giúp đỡ xây dựng quê hƣơng. Nhiều nhà 

thờ tổ đƣợc xây dựng khang trang một phần là do nguồn ngoại tệ gửi về. Tuy 

nhiên, do giới hạn về phạm vi nghiên cứu của luận văn nên chúng tôi sẽ tiếp tục 

nghiên cứu nội dung này trong dịp khác. 

Tiểu kết chƣơng 2 

Xã Phong Cốc, huyện Yên Hƣng, tỉnh Quảng Ninh có lịch sử hình thành 

và phát triển từ thời Lê sơ (1434) tới tận ngày nay. Quá trình hình thành làng xã 

gắn liền với công lao của 17 vị Tiên công quai đê lấn biển, hình thành xã Bồng 

Lƣu sau là xã Phong Lƣu. Việc khai hoang ở Phong Lƣu đã tạo tiền đề lớn cho 

những cuộc khai hoang tiếp theo để tới cuối XV, vòng đê Hà Nam đƣợc nối 

liền và khép kín. 

Phong Cốc là một làng cổ có lịch sử lâu đời ở đảo Hà Nam, huyện Yên 

Hƣng. Từ XV – 1955, địa giới của Phong Cốc đƣợc mở rộng và lớn nhất 

trong các làng xã ở Hà Nam. Nhiều xóm, nhiều xứ đồng đƣợc khai hoang, 

mở rộng lẫn vào thôn xóm của làng khác. Nhƣng từ 1955 trở đi, đặc biệt là 

từ sau 1964, địa giới của Phong Cốc đã thu hẹp rất nhiều chỉ còn lại hơn 13 

km
2
 nhƣ ngày nay. 

Qua các thời kỳ lịch sử, tổ chức quản lý làng xã, ruộng đất, bảo vệ đê 

điều,... của Phong Cốc có nhiều biến đổi. Trƣớc sự phát triển mạnh mẽ về kinh 

tế, dân cƣ của Phong Cốc, dƣới triều Nguyễn đã tách xã Phong Lƣu thành 4 xã 

trên cơ sở bốn thôn cũ. Xã Phong Cốc ra đời là xã lớn nhất, giàu nhất của đảo 

Hà Nam. 

Trong thời kỳ Phong Cốc bị sự thống trị của thực dân Pháp, nhân dân 

Phong Cốc đã bị chính quyền thực dân bóc lột tàn tệ. Đời sống nhân dân khổ 

cực, mâu thuẫn dân tộc gay gắt. Đó là nguyên nhân sâu xa để nhân dân Phong 

Cốc vùng lên đấu tranh dƣới sự lãnh đạo của Đảng. Qua cuộc đấu tranh anh 

dũng, nhiều tấm gƣơng sáng của Phong Cốc đã xuất hiện và có đóng góp lớn 

với dân tộc, tổ quốc. 
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Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc, Phong Cốc dƣới sự 

lãnh đạo của Đảng, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng miền Bắc xã hội chủ 

nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam.  

Từ sau 1975, đời sống nhân dân Phong Cốc gặp nhiều khó khăn do cơ chế 

quan liêu, bao cấp không phù hợp. Chỉ sau khi đất nƣớc thực hiện cải cách, mở 

cửa, cuộc sống của nhân dân mới đƣợc cải thiện và phát triển. Tuy nhiên, cơ 

chế thị trƣờng đã có nhiều tác động tới văn hóa, giáo dục của địa phƣơng. 

Nhiều phong tục, tập quán đã có thay đổi, trong đó cũng có nét tiêu cực. 
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Chƣơng 3 

VĂN HÓA XÃ PHONG CỐC 

 

3.1. Văn hóa vật chất 

3.1.1. Chùa 

Chùa Cốc tọa lạc ở xóm Nhà Vi, thôn Phong Cốc, xã Phong Lƣu nay là 

xóm Nhà Vi, xã Phong Hải, huyện Yên Hƣng (xƣa kia Phong Cốc và Phong 

Hải là một). Theo các cụ cao niên kể lại thì chùa xây dựng vào khoảng thế kỷ 

XVI và là chùa lớn nhất của đảo Hà Nam. Theo văn bia Phong Đăng tự công 

đức bi tại chùa, thì chùa Cốc đƣợc nhân dân địa phƣơng trùng tu lại vào năm 

1938 đời vua Bảo Đại.  

Cụ thể: “Bảo Đại thập tam niên tuế thứ Bính Tý ngũ nguyệt nhật. Phong 

Cốc xã Phong Đăng tự thưởng thụ Cửu phẩm cựu Chánh hội Ngô Văn Vệ, cựu 

thủ quỹ Lê Đức Uy, hiệp đồng bản tự… xuất lực hưng công tu tạo hàn lâm nhất 

tòa …, cập môn đẳng nhất diện, giai dụng ngõa chuyên các cộng phí ngân tứ 

thập lục nguyên nhất mao. Tư tiên xuất gia tư, thứ mộ tha đại, quảng cập chư 

tín lão hằng tâm trợ cúng nhược can, nhất nhất tường kê, lưu truyền hậu thế, tử 

tôn hưng bách bồi ư kim, tiền mạch dĩ chi, dĩ thọ kỳ truyền, cố lập bi minh…”  

Có nghĩa là “vào tháng 5 năm Bính Tý niên hiệu Bảo Đại thứ 13 (1938), tại 

chùa Phong Đăng tự xã Phong Cốc, có các ông thưởng thụ Cửu phẩm cựu 

Chánh hội Ngô Văn Đệ, cựu thủ quỹ Lê Đức Uy cùng với nhà chùa… quyên góp 

tiền, công sức, tu sửa một nhà hàn lâm… và cái cổng bằng gạch tổng cộng hết 

46 đồng 1 hào. Nay số tiền của nhà là bao nhiêu, các vị tín thí thập phương đóng 

góp bao nhiêu đều kê khai rõ để đời sau con cháu mạnh giỏi gấp trăm lần hôm 

nay, trước sau ghi chép lưu truyền lâu dài. Nay lập bia…” [41, tr 139 - 140] 

Tuy nhiên, theo lời nhân dân địa phƣơng, chùa bị trúng bom trong chiến 

tranh phá hoại của Mỹ nên bị sập và sau này thì chuyển thành nhà giữ trẻ. Tới 

mãi sau này mới đƣợc xây dựng lại trên nền cũ. Các vật dụng của chùa cũ bị 

thời gian và chiến tranh hủy hoại phần lớn, chỉ còn lại cái chuông đồng 

“Phong Đăng tự chung” nhƣng lại đặt tại đình Cốc, trong sân chùa còn lại vài 
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mảnh tƣợng voi và chó đá cũ, không còn nguyên vẹn. Vì thế ngày nay chùa 

Cốc không còn là trung tâm tín ngƣỡng của nhân dân hai xã Phong Hải và 

Phong Cốc. 

Bên cạnh chùa Cốc, tại xã Phong Cốc xƣa vẫn còn chùa Giữa Đồng. Đây 

là chùa đƣợc nhân dân dựng lên để phục vụ đời sống tâm linh của những ngƣời 

mở mang Đồng Cốc ở phía Tây Nam lƣu.  

 Trƣớc khi thành đất của Phong Cốc, nhân dân Phong Cốc đã lập ở Tây 

Nam lƣu một ngôi chùa nhỏ có tên là chùa Giữ Đồng. Đây vừa là nơi thờ tự 

vừa là nơi dân làng ở xa gửi cày, cuốc tiện cho việc canh tác nông nghiệp ở 

miền ruộng xa. Sau này, đất của thôn Phong Cốc ngày càng rộng, ruộng ngày 

càng nhiều thì chùa Giữ Đồng lại nằm ở vị trí trung tâm từ xứ Đồng Cốc tới xứ 

Bãi Xéo, vì thế dân gian gọi tục là chùa Giữa Đồng. Sau này nhân dân xóm 

Đồng Cốc và xã Phong Lƣu thấy vị trí của chùa xa xôi, không tiện cho nhân 

dân tới cúng bái nên đã chuyển chùa về vị trí hiện nay ở thôn Đồng Cốc, xã 

Nam Hòa, huyện Yên Hƣng. Dù là ngôi chùa phụ (lập sau, và ở xa trung tâm) 

nhƣng chùa đƣợc bảo tồn qua nhiều biến cố của lịch sử, ngày nay chùa vẫn lƣu 

giữ đƣợc nhiều hiện vật quý giá: 50 bức tƣợng Phật, tƣợng Mẫu và tƣợng Đức 

Ông, 1 chuông đồng lớn, 2 tấm bia đã thời Lê và nhiều đồ thờ cổ. Vì thế, chùa 

Giữa Đồng hiện nay là trung tâm tín ngƣỡng Phật giáo của toàn đảo Hà Nam và 

cũng là nơi lƣu giữ những báu vật văn hóa của cƣ dân nơi đây. 

Về mặt kiến trúc, cả hai ngôi chùa do nhân dân thôn Phong Cốc xã Phong 

Lƣu xây dựng là chùa Giữa Đồng và Phong Đăng Tự đều có kiến trúc giống 

với các ngôi chùa cổ ở Yên Hƣng: chùa đƣợc xây dựng trong một không gian 

tĩnh mịch gần khu dân cƣ. Không gian kiến trúc gồm chùa chính (điện tam bảo) 

và hậu cung. Điện tam bảo có kiến trúc chữ đinh gồm tòa đại đình (bái đình) 3 

gian hoặc 5 gian (chùa Giữa Đồng mới có 5 gian, chùa Phong Đăng Tự đƣợc 

xây mới ở xã Phong Hải có 3 gian). Hậu cung là nơi thờ Phật (điện Phật). 

Cách bài trí tƣợng Phật ở 2 chùa này đều theo khuôn mẫu các chùa ở Yên 

Hƣng, tỉnh Quảng Ninh. 
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Ngày nay, trong 2 ngôi chùa trên, chùa Giữa Đồng là đầy đủ và có quy mô 

lớn, còn chùa Phong Đăng Tự đƣợc xây lại thì còn sơ sài, chƣa hoàn thiện. 

Mong ƣớc của ngƣời dân Phong Cốc, Phong Hải là trùng tu Phong Đăng Tự 

nhƣ xƣa. Song điều này còn là một chặng đƣờng gian nan. 

3.1.2. Đình Phong Cốc 

Đình Cốc là ngôi đình lớn gồm 2 đình ghép vào nhau. Nhìn tổng thể, đình 

Cốc chia thành tiền đƣờng, bái đƣờng và hậu cung. Tiền đƣờng là một cái đình 

đƣợc nhân dân Phong Cốc mua từ nơi khác về. Căn cứ các hoa văn trang trí, và 

phong cách nghệ thuật, các nhà nghiên cứu cho rằng nó đƣợc xây dựng vào 

khoảng thế kỷ XVII, đƣợc nhân dân mua về và dựng tại Phong Cốc vào năm 

Gia Long thứ tƣ tức năm 1805. Bái đƣờng và hậu cung đƣợc xây vào năm 

1800. Đình Cốc thờ thần hoàng làng là Tứ vị thành nƣơng đƣợc nhân dân 

Phong Cốc xin chân hƣơng từ Đền Cờn (đền Càn Hải) xã Hƣơng Cát, huyện 

Quỳnh Lƣu, Nghệ An về thờ.  

Có rất nhiều chuyện kể khác nhau về tích của đình Phong Cốc, nhƣng các 

nguồn tƣ liệu hiện tại chƣa thẩm định đƣợc nguồn gốc đích xác của nó. Song 

dựa trên kiến trúc khác biệt không hề giống với bất kỳ đình làng nào ở đồng 

bằng sông Hồng cũng nhƣ toàn Bắc Bộ nói chung, nhiều nhà nghiên cứu và 

nhân dân đều khẳng định tiền đƣờng đình Cốc đƣợc mua từ nơi khác về. 

Về nguồn gốc của đình Phong Cốc, theo nhƣ các cụ cao niên trong làng 

truyền lại thì đình này là hai cái đình chập lại. Nguyên gốc là tiền đƣờng là một 

ngôi đình của Thanh Hóa. Theo lời truyền miệng của nhân dân Hà Nam: 

Không rõ đích xác năm nào, vùng Thanh Hóa có 2 làng to và nhỏ cùng chung 1 

ngôi đình lớn bằng gỗ lim. Vì thiếu tiền, làng to muốn bán đình. Dân làng Yên 

Đông ở Hà Nam nghe tin mới cho ngƣời vào đánh tiếng mua đình. Việc mua 

bán chƣa xong thì có ngƣời con gái Yên Đông lấy chồng Phong Cốc khi về nhà 

mẹ đẻ có nghe chuyện. Lúc về nhà chồng thì kể lại cho chồng. Ngƣời chồng 

bèn bàn với dân làng Phong Cốc mua tranh của Yên Đông. Dân Phong Cốc là 

ngƣời buôn bán nên vào Thanh Hóa trả tiền ngay và giành quyền mua trƣớc. 
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 Khi tiền trao cho làng to ở Thanh Hóa rồi, thì ngƣời làng bé lại tiếc đình 

không muốn bán. Chuyện dùng dằng mãi không xong, ngƣời Phong Cốc mới 

đem rơm vào chất đống trong đình dọa đốt lửa. Sợ cháy đình, thành hoàng 

trừng phạt, dân làng bé mới đành chịu bán.  

Thực chất ngƣời dân Phong Cốc quen nghề thợ mộc, họ mang rơm vào chỉ 

để dọa, còn bản chất là lấy rơm làm đệm để dỡ đình từ mái dỡ xuống. Đình dỡ 

trong ba tháng mới xong, dỡ tới đâu cho xe bò kéo ra sông chở về tới đó. Về tới 

nơi thì dựng lên. Sau đó xây thêm Bái đƣờng và Hậu cung vì thế đình Phong 

Cốc rất lớn, hiện nay là một trong 3 đình lớn nhất Việt Nam. 

Còn ngƣời dân Yên Đông, vì không mua đƣợc đình nên xảy ra xích mích 

với với Phong Cốc. Dân làng Yên Đông ra lời thề phải xây một cái đình to hơn, 

đẹp hơn để “úp trọn đình Cốc”. Trong đình Yên Đông có 4 cây trụ gỗ lim rất 

lớn, theo các cụ kể lại thì mỗi cái phải 4 5 ngƣời ôm, khi đình bị cháy, chỉ sót 

lại cái đế cũ bằng đá xanh thì mỗi trụ dọn đƣợc 1 mâm cỗ 6 ngƣời. Đình Yên 

Đông dự định xây rất to, đẹp nhƣng vì hết tiền, các cụ chỉ mua đƣợc 4 cây gỗ 

lim lớn, còn lại đều là gỗ lim nhỏ, và xây rất lâu mới xong. 

Vì bán đình và mua đình đều làm các làng bị chia rẽ, nên ngày nay ngƣời 

già ở Phong Cốc và Hà Nam vẫn gọi đình Phong Cốc là đình chia làng. 

Đình Cốc là công trình cổ nhất còn lại của toàn đảo Hà Nam. Kiến trúc 

của đình là hai ngôi đình và một hậu cung đƣợc xây dựng theo kiểu chữ Nhị 

vào hai thời gian khác nhau. Tiền đƣờng là ngôi đình đƣợc mua về, rộng 15m 

và dài 35m. Đây là ngôi đình có quy mô lớn vào bậc nhất nƣớc ta. 

Đình ngoài gồm 7 gian 2 chái. Vỉ kèo của đình đƣợc làm theo kiểu giá 

chiêng kẻ suốt, mỗi vỉ có 6 hàng cột. Cột đình của tiền đƣờng rất lớn, đƣờng 

kính 0,8m. Cột và vỉ kèo đƣợc dựng theo lối “thƣợng thu, hạ thách” tức là phía 

trên thì nhỏ, phía dƣới thì to đê tạo thế vững chãi. 

Mái đình rộng bề thế, diềm mái hơi lƣợn cong dần về hai góc mái hợp với 

đầu đao cong vút làm cho mái đình trở lên thanh thoát và nhẹ nhàng. 

Trƣớc cửa đình còn nguyên hai cánh cửa bằng gỗ lim chạm nổi tứ linh tứ 

quý với hình rồng phƣợng đang bay trong mây. Hai cánh cửa khép lại tạo nên 
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một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Hai bên cửa chính là hệ thống chấn song lùa 

gió khiến cho không khí trong đình mát mẻ. Hai bên chái ngày nay đƣợc xây 

kiên cố nhƣng trƣớc đây đƣợc bƣng bằng ván nong đố lụa, có thể tháo ra vào 

các ngày hội hè. 

Đình ngoài đƣợc chạm khắc rất cầu kì, tinh xảo. Trừ các cột, xà thƣợng, xà 

trung và xà hạ còn lại tất cả các cấu kiện của đình đều đƣợc chạm khắc. Kỹ 

thuật chạm khắc tinh vi, điêu luyện. Bố cục điêu khắc và trang trí của đình Cốc 

rất phong phú và hài hòa với kiến trúc.  

Trên các đầu dƣ đỡ cấu kiện đều đƣợc chạm khắc nhiều lớp theo hình đầu 

rồng, hình đao lửa. Đầu các chốt cột và đầu các kẻ xó đƣợc che bằng các bức 

tƣợng gỗ tròn nhƣ: tƣợng ngƣời, hƣơu, nai, ngƣời cƣỡi rồng,... Trong những đề 

tài điêu khắc ở đình Cốc, nghệ nhân dân gian đã gửi gắm những tâm tƣ tình 

cảm của mình. Đó là khát vọng tự do và ý chí phản kháng lại chế độ phong 

kiến bảo thủ. Rồng, Phƣợng là biểu tƣợng của giai cấp thống trị trong xã hội 

phong kiến, nhƣng ở đình Cốc, chúng không uy nghi, dữ dằn mà nhƣ thuần 

phục trƣớc sức mạnh của con ngƣời, những hình ảnh sinh hoạt xuất hiện phổ 

biến và ở vị trí cao hơn so với Rồng, Phƣợng. 

Đề tài sinh hoạt dân gian đƣợc thể hiện gần gũi, khỏe khoắn với các trò 

chơi dân gian nhƣ chọi gà, đấu vật, ... Những chủ đề sinh hoạt của nhân dân, 

cảnh tình tự của trai gái cũng đƣợc thể hiện sinh động.  

Qua các đề tài miêu tả trên đình Cốc, chúng ta có thể dự đoán, đình ngoài 

đƣợc xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVII. Đây là thời kỳ đỉnh cao của nghệ 

thuật kiến trúc dân gian. Mặt khác chế độ phong kiến đang suy thoái, hình 

tƣợng rồng vốn chỉ dành cho vua đã bị nghệ nhân dân gian hạ thấp. 

Kỹ thuật xây dựng và điêu khắc tại đình Cốc đã đạt tới trình độ cao. Đó là 

những di sản quý giá cần đƣợc bảo tồn và phát huy cho thế hệ sau. 

3.1.3. Đền  

Ở Phong Cốc ngày nay chỉ có một ngôi miếu là miếu Cốc nhƣng trƣớc kia 

xã Phong Cốc còn có cả xứ Đồng Cốc thì còn có đền Trung Cốc, ở xóm Cống 

Mƣơng có đền thờ Minh Hà. 
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Đền Cốc nằm ở xóm Miếu của xã Phong Cốc, huyện Yên Hƣng tỉnh Quảng 

Ninh. Đền Cốc nằm trong hệ thống đình – đền thờ Tứ vị thánh nƣơng của nhân 

dân Phong Cốc. Theo quan niệm dân gian thì miếu là nơi thành hoàng ngự trị, 

bảo vệ và ban phƣớc cho nhân dân, còn đình là nơi rƣớc thành hoàng về vào 

những dịp tế lễ lớn. 

Theo nhân dân kể lại, miếu Cốc nằm cần cầu Miếu, trên địa thế giống nhƣ 

lƣng con chim Cốc. Miếu có quy mô nhỏ, bài trí thờ thành hoàng và phật. 

Ngày nay địa phận Phong Cốc bị thu hẹp rất nhiều so với thời phong kiến. 

Đền Trung Cốc ở Nam Hòa trƣớc nằm trong thôn Đồng Cốc vốn là đền của làng 

Cốc. Tƣơng truyền, đền Trung Cốc vốn là một ngôi đền cổ đƣợc ngƣ dân địa 

phƣơng lập vào thời Trần để thờ Hƣng Đạo Vƣơng Trần Quốc Tuấn và tƣớng 

Phạm Ngũ Lão. Theo tƣơng truyền của nhân dân, khi thị sát vùng cửa biển Bạch 

Đằng, thuyền của Trần Quốc Tuấn và Phạm Ngũ Lão bị mắc kẹt tại một đƣợng 

đất ở cửa biển. Trần Quốc Tuấn phải huy động binh lính cùng sự giúp sức của 

nhiều dân vạn chài mới đƣa đƣợc thuyền thoát cạn.  

Năm 1288, Trần Quốc Tuấn tổ chức trận mai phục tại cửa sông Bạch Đằng, 

đánh tan quân Nguyên – Mông xâm lƣợc. Những ngƣời vạn chài nhớ lại chuyện 

xƣa đã cho dựng tại đƣợng đất cũ một ngôi miếu để thờ cúng, mong hai vị phù 

hộ độ trì cho những ngƣời làm nghề chài lƣới đƣợc bình an, đánh bắt đƣợc nhiều 

tôm cá. Miếu khi xƣa chỉ là nhà tranh, vách đất. Khi nhân dân Phong Cốc tới 

khai hoang vùng Tây Nam Lƣu lập thôn Đồng Cốc (thời Nguyễn) đã cho tu sửa, 

xây dựng lại khang trang hơn. Miếu gồm 1 bái đƣờng và 1 hậu cung. Bái đƣờng 

thờ Phạm Ngũ Lão còn hậu cung thờ Trần Quốc Tuấn. Trong miếu còn dụ sắc 

phong của vua Tự Đức cho Phạm Ngũ Lão và sắc phong Thƣợng đẳng thần cho 

Trần Quốc Tuấn. 

Đền thờ Minh Hà do nhân dân lập nên từ năm 1947 để tƣởng nhớ công ơn 

của chiến sĩ cộng sản Đỗ Thị Minh Hà bị giặc bắt và giết hại vào tháng 7/1947. 

Miếu đƣợc lập ngay ở cống Mƣơng của xã Phong Cốc xƣa (sau 1964 thuộc địa 

phận xã Phong Hải). Ban đầu đền còn sơ sài chỉ có bát hƣơng, nhân dân chỉ tự 

hiểu là thờ thần sông, thần biển mong cho đi tàu, đi thuyền bình an. Sau năm 
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1954, khi quân Pháp rút khỏi miền Bắc thì sự tích về nữ thần Minh Hà mới đƣợc 

truyền bá rộng rãi trong nhân dân. 

3.1.4. Nhà thờ họ 

Uống nƣớc nhớ nguồn là đạo lý của dân tộc Việt Nam, nhân dân Hà Nam – 

Phong Cốc có đƣợc cuộc sống thanh bình, no đủ nhƣ ngày nay là nhờ công ơn to 

lớn của các Tiên công, của bậc tổ tiên đãcó công khai phá, tạo dựng nên mảnh 

đất này. Mối quan hệ tông tộc ở toàn Hà Nam và xã Phong Cốc rất bền chặt. 

Nhân dân dựng nên nhiều nhà thờ họ, thờ tổ để tỏ lòng ghi nhớ công ơn tổ tiên, 

giáo dục con cháu trong họ tộc những truyền thống tốt đẹp của họ mình. 

Tại phƣờng Phong Cốc
2
 tính tới năm 2011 có 10 nhà thờ họ (từ đƣờng), 

trong đó có 5 nhà thờ họ là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Cụ thể nhƣ sau: 

1- Nhà thờ Họ Nguyễn Đại nằm trên địa bàn khu phố 2 (Di tích lịch sử văn 

hoá Quốc gia năm 2001). 

2- Nhà thờ Họ Vũ Song nằm trên địa bàn khu phố 2 (Di tích lịch sử văn hoá 

Quốc gia năm 2001). 

3- Nhà thờ Họ Vũ Đại nằm trên địa bàn khu phố 2 (Di tích lịch sử văn hoá 

Quốc gia năm 2001). 

4 - Nhà thờ Họ Ngô nằm trên địa bàn khu phố 3 (Di tích lịch sử văn hoá 

Quốc gia năm 2001). 

5 - Nhà thờ Họ Lê nằm trên địa bàn khu phố 5 (Di tích lịch sử văn hoá 

Quốc gia năm 2001). 

6 - Nhà thờ Họ Lê Sỹ nằm trên địa bàn khu phố 2. 

7 - Nhà thờ Họ Nguyễn Huy nằm trên khu phố 3. 

8 - Nhà thờ Họ Tô nằm trên địa bàn khu phố 4. 

9 - Nhà thờ Họ Ngô nằm trên địa bàn khu phố 5. 

10 - Nhà thờ Họ Phạm nằm trên địa bàn khu phố 5 

                                                 
2
 Phong Cốc có 12 di tích lịch sử văn hóa

2
. Đó là 10 nhà thờ họ và 2 di tích văn hóa Đình Cốc và Miếu 

Cốc. Nếu tính cả đền Kênh Đá thờ thần Hồ Mạch thì Phong Cốc có 13 di tích văn hóa. Trong đó có 7 di tích 

đƣợc nhà nƣớc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.  

Bên cạnh những di tích văn hóa vật thể thì Phong Cốc cũng có nhiều lễ hội, phong tục tập quán phong 

phú nhƣ lễ hội Tiên Công, các lễ hội nông nghiệp, hội thi Bơi chải, hát Đúm,... Các món ăn ẩm thực phong phú 

nhƣ bánh gio, ngán, hầu, trá, ...  
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Kiến trúc một số nhà thờ họ tiêu biểu ở Phong Cốc nhƣ sau: 

- Từ đƣờng họ Vũ Song đƣợc xây dựng từ đời thứ 6 của dòng họ (khoảng 

năm 1630), đến nay trải qua nhiều lần trùng tu. Kiến trúc kiểu chữ Nhị (=), 

gồm tiền đƣờng và hậu cung. Trên bờ nóc tiền đƣờng có bức cuốn thƣ uốn lƣợn 

ghi 3 chữ “chỉ từ qua”, đây là lối chơi triết tự chữ của ngƣời xƣa, chữ “chỉ” và 

chữ “qua” ghép lại thành chữ “Vũ” nghĩa là từ đƣờng họ Vũ. Trong từ đƣờng 

hiện còn lƣu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, mỹ thuật nhƣ khám, trƣớng, 

long ngai, hoành phi, câu đối... ca ngợi công đức tổ tiên, đƣợc nghệ nhân chạm 

trổ công phu, sinh động tạo thành các bức tranh nghệ thuật mang dấu ấn từng 

thời đại. 

- Từ đƣờng họ Nguyễn Đại do con cháu của hai Tiên công Nguyễn Thực 

và Nguyễn Nghệ xây dựng từ thời Lê sơ. Đến khoảng thế kỷ
 
XVIII, con cháu 

đóng góp xây dựng từ đƣờng bằng gạch. Công trình đã trải qua nhiều lần trùng 

tu, sửa chữa nhƣng vẫn giữ đƣợc phong cách cũ. Bố cục công trình theo kiểu 

chữ Nhị (=), gồm bái đƣờng và hậu cung. Kiến trúc đơn giản, chắc chắn. Hiện 

nay trong từ đƣờng còn lƣu giữ đƣợc các hiện vật đồ thờ nhƣ long ngai, khám, 

hoành phi, câu đối....đƣợc sơn son thếp vàng, chạm trổ khéo léo. Đặc biệt phải 

kể đến bức đại tự treo chính diện bái đƣờng đề 4 chữ “Vạn đại trường tồn” 

(Muôn đời tồn tại). Bức đại tự bằng gỗ, viền khung tạo gờ chỉ, chạm nổi hoa 

văn gấm, chạm phù điêu 8 con chim phƣợng trong các tƣ thế rất sinh động, hoa 

văn hoa sen, hoa mai, cúc dây. Đây thực sự là những tác phẩm điêu khắc có giá 

trị nghiên cứu về lịch sử và mỹ thuật. 

Có thể nói, tại Hà Nam nói chung, tại Phong Cốc nói riêng, hệ thống nhà 

thờ họ đƣợc xây dựng một cách quy củ, bề thế. Ngƣời Phong Cốc đi làm ăn, nếu 

thành đạt đều không tiếc tiền của để mở rộng, trùng tu lại nhà thờ họ.  

Qua nhà thờ họ, con cháu trong dòng họ đƣợc tập trung, gắn bó, đoàn kết. 

Những lời răn dạy của các bậc tổ tiên đƣợc lƣu truyền cho hậu thế. Những đạo lý 

của họ tộc đƣợc giáo dục cho con cháu. Những văn hóa của địa phƣơng đƣợc giữ 

gìn. Những ngày lễ tết, nhà thờ họ là nơi con cháu gần xa về thắp hƣơng, cúng 
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tổ, ôn lại đạo lý, giáo dục thế hệ sau. Đây cũng là một trong nhiều lý do khiến 

mối quan hệ tông tộc ở Hà Nam – Phong Cốc rất bền chặt. 

Tuy nhiên, việc xây dựng các nhà thờ họ tại Hà Nam – Phong Cốc cũng 

có hạn chế. Những nhà thờ tổ đƣợc xây dựng cầu kỳ. Nhiều họ có quan niệm 

nhà thờ họ càng lớn, càng đẹp thì dòng họ càng vinh hiển nên đã bổ đầu dân 

đinh trong họ để thu góp xây dựng. Nhà thờ xây sau thƣờng to, cầu kỳ hơn 

nhà thờ họ xây trƣớc. Xuất hiện biểu hiện tiêu cực trong nhân dân khi nhiều 

họ tộc kinh tế chƣa có, nhƣng cũng tập hợp con cháu góp tiền, xây dựng tốn 

kém, khi thiếu tiền lại bổ đầu đóng góp. 

3.1.5. Ăn, mặc, ở đi lại của người Phong Cốc 

3.1.5.1. Ăn 

Quảng Ninh là tỉnh có tiềm năng lớn về kinh tế biển, đặc biệt là nguồn hải 

sản. Theo thống kê của Viện nghiên cứu hải sản thì Quảng Ninh có 169 loài hải 

sản thuộc 117 giống trong 69 họ. ... mỗi năm có thể khai thác từ 15 – 20 ngàn 

tấn hải sản các loại. Trong đó nhiều loại tôm cá quý nhƣ cá song, cá thu, cá 

chim, cá nhụ, cá giò, cá chình, tôm he, tôm sú, mực nang, mực ống,... Vùng bãi 

triều, chƣơng bãi, cồn rạn phát triển nhiều giống đặc sản có giá trị tiêu dùng và 

xuất khẩu. Vùng bãi triều ở Quảng Ninh có hàng trăm loại thân mềm, 65 loài 

vỏ cứng, 11 loài da gai, 3 loài giun, 34 loại rong... Trong đó có nhiều loại có 

giá trị nhƣ: rong câu chỉ vàng, rong mơ, hàu sông, sò, ngán, hải sâm, sá sùng, 

các loại ốc... 

Xã Phong Cốc nằm trên vùng bãi triều lớn cửa sông Bạch Đằng, nhân dân 

lại có nghề đi biển. Vì thế cách ăn uống của nhân dân nơi đây có ảnh hƣởng lớn 

từ biển.  

Trong bữa ăn thƣờng ngày của nhân dân Phong Cốc, cơm nấu từ gạo tẻ là 

món ăn chính. Các món ăn cơ bản xoay quanh thịt, cá, rau, đậu, trứng. Các món 

ăn từ sông biển ở Phong Cốc rất phong phú nhƣ tôm tép, cua cáy, ngao, ngán, 

ốc,... Trong mâm cơm thƣờng có ba món: món mặn, món canh và món xào. 

Món mặn thƣờng là thịt kho hoặc cá kho, cá rim. Món canh thƣờng là canh 

ngao, canh ngán, canh hầu, canh hà,... vào mùa hè thƣờng có canh cua đồng 



 

69 
 

nấu với rau đay, mùng tơi. Các món xào thƣờng là thịt hoặc các loại hải sản 

(mực, ngao, ngán,...) xào với các loại rau củ. Ngoài ra còn nhiều món ăn khác. 

Bữa ăn trong gia đình ở Phong Cốc đổi thay theo khẩu vị của gia đình và theo 

mùa. Nhƣng do hải sản tƣơi sống ở địa phƣơng nên thƣờng rất đậm đà. 

Trong những dịp lễ tết, mâm cỗ của Phong Cốc đƣợc chuẩn bị chu đáo, 

cầu kỳ hơn món ăn thƣờng ngày. Tùy điều kiện gia chủ và mục đích của đám 

cỗ mà có thể có nhiều món khác nhau. 

Nhìn chung các món ăn ở Phong Cốc có thể chia nhƣ sau: 

- Các món cháo thƣờng ít phổ biến. Chủ yếu là cháo hải sản nhƣ cháo hà, 

cháo cá song, cháo ngán,... đây thƣờng là món ăn tẩm bổ cho những ngƣời đau 

ốm, phụ nữ mới sinh hoặc để ăn chơi đãi khách. 

- Các loại bún, miến, phở ở Phong Cốc khá nhiều và đa dạng. Phở có phở 

bò và phở gà là hai món chủ đạo. Riêng bún và miến lại phong phú: bún mọc, 

bún tôm, bún chả,... miến ngan, miến gà,... nhƣng đặc sắc nhất ở đây làm món 

miến cua bể. Cua gạch đƣợc luộc và gỡ lấy gạch, thịt đem rim nƣớc mắm, 

hành, cà chua. Chắt nƣớc luộc cua cho miến vào nấu với gạch cua vàng ngậy. 

Đây làm món ăn ngon và đắt tiền ở Phong Cốc. 

- Các loại bánh rất phong phú nhƣ bánh chƣng, bành dày, bánh phu thê, 

bánh bạc đầu, bánh gio, bánh giò,... Bánh chƣng, bánh dầy là hai loại bánh bắt 

buộc trong ngày lễ Tết đầu năm. Riêng bành dày còn đƣợc làm trong nhiều dịp 

lễ cúng rƣớc của nhân dân. Phong Cốc nổi tiếng nhất là món bánh gio. Nhân 

dân lấy các loại vỏ cây xốp, vỏ đỗ xanh, đỗ đen,... đem đốt thành tro rồi lọc kỹ. 

Gạo nếp đem ngâm rồi trộn với hạt gấc bỏ vỏ, tro đã lọc thành màu cánh sen 

rồi gói lại bằng lá chít hoặc lá chuối. Bánh đƣơc luộc trong 4 giờ cho chín kỹ. 

Đây là đặc sản nổi tiếng của Phong Cốc cũng nhƣ vùng Hà Nam. 

- Các món xôi ở Phong Cốc không đƣợc phong phú nhƣ ở nhiều nơi khác. 

Chủ yếu là xôi đỗ, xôi vò, xôi gấc. Đây là món ăn sáng của nhân dân đồng thời 

cũng là món nhân dân dâng lên các bậc tiên tổ, thần thánh trong các buổi lễ 

cúng của làng, của họ. 
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- Các loại hải sản có nhiều cách chế biến. Hải sản ở đây rất phong phú. 

Trong đó ngon nhất và quý nhất là con ngán và sá sùng. Ngán là loài nhuyễn 

thể hai mảnh sống ở bãi bùn cửa sông. Thịt đặc biệt bổ dƣỡng thƣờng dùng để 

tẩm bổ cho ngƣời ốm, cho trẻ em hay bà bầu. Con ngán chần qua nƣớc sôi rồi 

bỏ vào rƣợu là đặc sản nổi tiếng của Yên Hƣng và Phong Cốc. Sá sùng là loại 

giun biến sống ở cát. Khi bắt đƣợc, ngƣời ta lấy vật nhọn đâm vào và lộn 

ngƣợc cho hết nƣớc, chỉ lấy lớp da bên ngoài. Sá sùng phơi khô là loại hải sản 

cực quý hiếm của nhân dân nơi đây. 

Là vùng đất có sản vật từ biển, từ sông phong phú, nhân dân ở đây cũng có 

nhiều kinh nghiệm trong bảo quản thực phẩm. Thông thƣờng với cá, tôm, mực, 

sá sùng,... ngƣời ta phơi khô để rim hoặc nƣớng. Tép, tôm, cáy thì thƣờng dùng 

để làm mắm. Với mắm cáy thì có thể muối xổi, muối ngấu. Nếu muối xổi thì 

con cáy đƣợc bóc yếm, bóc vỏ rồi rửa cho thật sạch. Khi ráo nƣớc thì đem cho 

giã nát rồi trộn muối để trong hũ sành, lọ thủy tinh. Bịt lọ thật kín rồi đem phơi 

nắng 1 2 tuần. Khi nƣớc bọt ngầu là mắm chín có thể chắt ra hay để ủ. Còn làm 

mắm ngấu thì cầu kỳ hơn. Cáy phải chọn thật kỹ rồi rửa sạch, bóc yếm. Trộn 

đều muối theo lƣợng nhất định rồi bỏ vào hũ sành, đậy kín đem chôn xuống 

đất. Sau 1 năm mới múc ra để dùng. Mắm cáy, mắm tôm, mắm tép là loại nƣớc 

chấm ngon, cầu kỳ những phải đƣợc chuẩn bị rất kỹ vì có thể gây mất vệ sinh. 

Trƣớc đây, ủ mắm cáy ngon là tiêu chí quan trọng để chọn dâu hiền thảo của 

nhân dân Phong Cốc. 

3.1.5.2. Mặc 

Nhân dân Phong Cốc có trang phục giống với nhân dân miền đồng bằng 

sông Hồng. Trƣớc năm 1945, nhân dân thƣờng để tóc dài, vấn khăn trần hoặc 

đội thêm khăn mầu đen. Khăn đƣợc vấn lên nhƣ lƣỡi rìu, nên đƣợc gọi là “khăn 

mỏ quạ”. 

Trang phục của phụ nữ là áo cánh nâu hoặc trắng, xẻ tà, cổ áo tròn hoặc cổ 

thìa. Dƣới vạt áo có hai túi nhỏ. Khi đi chơi xa, đi lễ, hay các dip trang trọng, 

chị em phụ nữ lại diện áo dài.  
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Áo dài trƣớc đây thƣờng màu nâu, gồm kiểu áo 4 thân và áo 5 thân. Ngoài 

ra còn có áo mớ ba mớ bảy. Đây là 3 hoặc 7 áo mặc lồng vào nhau. Chiếc bên 

ngoài màu đen hoặc nâu, còn những chiếc bên trong đủ màu xanh, đỏ, tím, 

vàng,... Trƣớc đây chỉ nhà giàu mới mặc áo này. 

Phụ nữ thƣờng mặc váy. Nhà nghèo thì váy bằng vải thô, nhuộm bùn màu 

nâu hoặc đen. Những nhà giàu thì váy làm bằng lụa, lĩnh,... Sau này, trang phục 

phụ nữ có thêm quần. Thƣờng có bao tƣợng và thắt lƣng bằng vải.  

Trang phục quan trọng của phụ nữ là chiếc yếm che ngực. Thƣờng ngày, 

các bà các chị dùng yếm đen, yếm trắng. Nhƣng vào ngày lễ thì dùng những 

chiếc yếm đào để làm duyên, làm đẹp.  

Đồ trang sức chủ yếu là đồng và bạc, nhà giàu mới có vàng. Ngƣời phụ nữ 

truyền thống thƣờng có ống vôi ăn trầu bằng bạc. 

Trang phục chính của đàn ông là áo cánh và quần dài. Áo cánh khác nữ 

giới ở chỗ dài, rộng và cao hơn. Áo cánh của nam giới thƣờng có 2 túi ở vạt 

bên dƣới và 1 túi bên ngực trái. Ngày hội, nam giới cũng diện áo dài màu đen, 

những nhà khá giả thì mặc áo kép, bên ngoài màu đen, bên trong màu trắng. 

Quần may theo kiểu chân què, cạp lá tọa hoặc có dây rút. 

Xƣa kia ở Phong Cốc nhân dân thƣờng đi chân đất, nhà giàu có thì đi guốc 

đi giày. Thời phong kiến guốc gộc làm bằng tre là loại phổ biến. 

Về sau, cách ăn mặc của nhân dân có nhiều chuyển biến do sự du nhập của 

văn hóa phƣơng Tây và sự tiến bộ của đời sống. Ngày nay, ở Phong Cốc không 

còn ai mặc áo nâu. Áo dài chỉ mặc trong những dịp trọng đại. Còn nam giới thì 

dùng đồ âu phục: quần ây, áo sơ mi, đi giày hoặc dép. Vào ngày lễ, nam giới 

thƣờng mặc vest, thắt cà vạt, đi giày da. 

3.1.5.3. Ở 

Đảo Hà Nam là một bãi bồi ven biển, công cuộc khai hoang mở rộng là 

quai đê lấn biển lâu dài. Vì thế, ngay từ đầu, nơi đây không phải là miền đồng 

bằng rộng lớn, dễ canh tác. Đất đai ở đây đã không tập trung, lại thƣờng xuyên 

ảnh hƣởng của biển động và bão tố. Hoàn cảnh đó đã tác động tới cách xây nhà 

của con ngƣời. 
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Phong Cốc đều làm theo một khuôn mẫu là nhà 3 gian hay 5 gian. Nhìn 

một cách tổng thể, sơ qua thì rất giống kiểu nhà gỗ ở vùng đồng bằng sông 

Hồng đặc biệt là ở khu vực Nam Định, Thái Bình. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ 

lƣỡng, ta có thể thấy 3 điểm khác biệt rất căn bản: 

Trƣớc đây ở Phong Cốc, nhân dân làm nhà đều lấy gỗ lim làm khung. Đây 

là loại gỗ quý nhƣng trƣớc đây rất dễ kiếm ở địa phƣơng. Loại gỗ này đặc biệt 

bền chắc, có thể tránh mối mọt, cực kỳ thích hợp cho việc xây dựng. Ngƣời ta 

dùng rất nhiều lim để làm cột nhà và làm vỉ kèo, xà ngang. Tùy gia đình và tùy 

điều kiện, ngƣời ta chạm trổ rồng phƣợng, hay những câu đối lên trên xà nhà. 

Cột trụ của lim đều đƣợc nhân dân dùng đá xanh để làm đế. Đây là cách làm rất 

khoa học vì nó tránh áp lực của khung nhà rất nặng lên mặt đất, tránh nghiêng, 

lún. Vì thế những ngôi này rất bền chắc. Vách tƣờng trƣớc đây đều đƣợc trát 

bằng cách đan các tấm phiên bằng tre, rồi trộn vôi với trấu, bùn đất,… tạo 

thành bức vách ngăn mƣa gió và cách nhiệt. Mái thì tùy nhà, có nhà dùng rơm 

rạ, có nhà dùng ngói nung rất bền chắc. 

Ở Phong Cốc, những gia đình giàu có thì làm nhà 5 gian, gia đình nghèo thì 

làm nhà 3 gian. Nhƣng dù 3 hay 5 gian thì các gian đều rất nhỏ. Nếu ở Thái 

Bình, Nam Định mỗi gian thƣờng dài 4m thì ở Hà Nam chỉ là 3m, chiều rộng 

cũng bé hơn rất nhiều. Nhìn chung nhà cửa ở đây bé, thấp và nóng hơn khá 

nhiều so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Theo ông Dƣơng Phƣơng Toại, việc 

xây nhà bé nhƣ vậy vì nhiều lý do. Trƣớc hết ở đây đảo rộng nhƣng ngƣời thƣa, 

bản thân đất xây nhà cũng không tập trung nên khó xây to. Thứ hai, nhà nọ 

thƣờng cách nhà kia một khúc sông, khúc kênh nên ngƣời ta không có nhu cầu 

làm nhà lớn. Thứ hai, do hay mƣa bão, làm nhà cốt chỉ trọng cái khung nhà thật 

bền chắc, làm nhà bé thì dễ tháo ra di chuyển hay dựng lại khi bị gió đánh sập. 

Các ngôi nhà dù bé nhƣng đều có 3 cửa. Đặc biệt, cánh cửa chính giữa 

đƣợc nhân dân gọi là “cửa dại”, dù lớn hơn so với của hai bên nhƣng rất ít 

khi mở, ngƣời ta không ra vào bằng cửa này. Theo lời các cụ kể lại, thì cửa 

dại chỉ gọi là cửa mà không mở vì nó là tấm phiên bảo vệ cho bàn thờ gia 
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tiên. Hai cửa bên trái phải đƣợc mở để ra vào tùy ý, đồng thời nó cũng làm 

nhiệm vụ thông gió. 

Nhà ở đây không có cửa sổ rộng. Theo lời kể của nhiều ngƣời dân địa 

phƣơng nhƣ cụ Bùi Thị Phách, nhà văn Dƣơng Phƣơng Toại,… thì nhà ở ngày 

xƣa của ngƣời Hà Nam dùng trên vách loại cửa lách rất hẹp. Tại nhà ông 

Dƣơng Phƣơng Toại, trƣớc đây có 4 cửa lách, sau nhiều đợt tu sửa xây mới thì 

bỏ đi 2 cửa, còn lại 2 cửa cũ. Mỗi cửa hình chữ nhật, rộng khoảng 25cm, cao 

80cm. Mục đích chính của loại cửa này là để tăng cƣờng thông gió và tránh ánh 

nắng ngƣợc chiếu vào nhà. 

Bên cạnh việc kiến trúc cho nhà ở, cƣ dân ở đây còn là những ngƣời thợ 

mộc, thợ xây rất tài giỏi. Một hệ thống đình, đền, miếu, nhà thờ họ vốn là do 

nhân dân ở đây tự mình thiết kế và xây dựng. Với các vật liệu có sẵn, nhất là gỗ 

lim, họ đã xây dựng nhiều công trình có giá trị bền vững: nhà thờ Họ Ngô, nhà 

thờ Họ Bùi, nhà thờ Họ Lê, nhà thờ Họ Vũ Đại, nhà thờ Họ Vũ Song, … miếu 

Tiên công, Chùa Cốc,… 

Ngày nay, đời sống vật chất của nhân dân không ngừng cải thiện và nâng 

cao. Mặt khác gỗ lim ngày càng quý và hiếm, nhân dân Phong Cốc không còn 

làm nhà kiểu cổ nữa. Nhà ngói, nhà cao tầng mọc lên liên tiếp làm đƣờng xá có 

diện mạo hoàn toàn khác. Những ngôi nhà cổ ngày càng hiếm hoi, ít đƣợc tu bổ 

do vật liệu gỗ ngày càng khan hiếm và giá cao. Nếu không đƣợc bảo tồn cẩn 

thận, có lẽ những ngôi nhà cổ ở Phong Cốc sẽ sớm biến mất. 

3.1.5.4. Đi lại 

Để di chuyển trong làng xã, thời phong kiến, ngƣời dân Phong Cốc thƣờng 

đi bộ. Khi đi xa, hoặc khi mang nhiều hàng hóa thì ngƣời ta thƣờng đi ngựa 

hoặc xe do súc vật (trâu, bò, ngựa) kéo. Những nhà giàu khi đi ra ngoài thƣờng 

có võng, kiệu hoặc đi ngựa. Võng thƣờng làm bằng lụa, hai đầu cột vào một 

thanh gỗ hoặc thanh tre chắc chắn. Hai đầu võng có hai ngƣời khiêng. Võng 

đƣợc che bằng vải để tránh nắng. Quan lại khi đi thị sát hoặc đi công việc 

thƣờng có ngƣời che ô. Kiệu hình vuông, có 4 tay cầm do 4 hoặc 8 ngƣời 

khiêng. Kiệu của quan lại thƣờng đƣợc sơn son thiếp vàng, trang trí cầu kỳ hơn 
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của dân thƣờng. Trong lễ hội Tiên công, các cụ thƣợng ông ngồi võng, các cụ 

thƣợng bà ngồi kiệu. 

Đảo Hà Nam đƣợc bao quanh bởi sông và biển. Vì thế một phƣơng tiện 

giao thông đƣờng thủy quan trọng của nhân dân Phong Cốc là thuyền. Thuyền 

vừa là phƣơng tiện di chuyển, vừa là phƣơng kế sinh nhai của nhân dân. Trong 

lễ Thƣợng điền, nhân dân Phong Cốc còn tổ chức hội bơi chải để thi giữa các 

xóm trong làng. 

Phong Cốc trƣớc đây còn có nhiều xƣởng tự phát trong nhân dân. Theo 

các cụ cao niên thì trƣớc đây thanh niên Phong Cốc ai cũng thạo đi biển: đánh 

cá, buôn bán,… Thuyền ở Phong Cốc thƣờng có hai loại là thuyền buồm gỗ và 

thuyền nan. 

Thuyền nan là phƣơng tiên giao thông độc đáo của đảo Hà Nam. Thuyền 

thƣờng làm bằng tre, hình tròn hoặc dài, đƣợc phết sơn đen. Loại này chuyên 

chở hàng nội vùng hoặc hỗ trợ đi biển. Loại thuyền này đƣợc đóng lớn nhỏ 

khác nhau tùy nhu cầu sử dụng. Loại nhỏ dùng để câu mực, câu cá, … nhƣng 

cũng có loại lớn chất đƣợc 10 tấn hàng.  

Thuyền nan của những ngƣời chuyên sống trên biển là loại lớn. Có tấm 

phiên đan bằng tre để làm buồn khi thuận gió hoặc đóng lại để che mƣa che 

nắng. Ngƣ dân Hà Nam – Phong Cốc thƣờng dùng buồm vuông (dân gian quen 

gọi là “buồm kẹo lạc” . Cột buồm đặt ở 1/3 cánh buồm và buộc một bên dây 

lèo. Với buồm nhƣ thế này, thuyền khó xoay trở khi gặp gió to sóng lớn và gió 

đổi chiều. Vì thế loại thuyền nan chỉ hay dùng ven bờ hoặc chở hàng trên sông. 

Nghề làm thuyền vỏ gỗ xuất hiện ở Phong Cốc thời phong kiến nhƣng từ 

sau 1986 dần suy thoái. Loại này thƣờng có buồm bằng cánh dơi, theo những 

ngƣời thợ lành nghề ở Hà Nam nhƣ cụ Lê Đức Chắn (Phong Hải) thì thuyền 

này có thể chạy xuôi gió, vạt gió hoặc ngƣợc gió. Đây là phƣơng tiện đi biển 

chính của nhân dân. 

Theo phỏng vấn ông Lê Đức Chắn (Phong Hải), để đóng tàu vỏ gỗ, đầu 

tiên phải chọn ngày lành tháng tốt làm lễ phạt mộc. Ngƣời thợ cả chọn con ván 
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giữa thuyền từ tấm gỗ thẳng không có mấu, không bị sâu mọt. Đặc biệt, tục lệ 

quy định cấm kỵ đàn bà, con gái đi qua khi làm lễ.  

Sau đó, đến công đoạn ghép ván lƣờn đáy. Mỗi lần ghép phải ghép hai ván 

hai bên ván giữa thuyền sao cho đều nhau, đặt nghiêng với nhau cỡ chừng 45 

độ. Các mối nối đƣợc khoan sau đó dùng đinh đã uốn cong để nối lại. Trƣớc 

kia, không có đinh sắt nhân dân dùng dây mây đã tuốt lấy cật đƣợc ngâm nƣớc 

vôi rồi hong ở gác bếp để đóng (thuyền vào nƣớc, dây mây nở ra tạo lực giữ rất 

chắc chắn). Tiếp đến là các công đoạn uốn đáy lƣờn bằng than củi hơ nóng, 

chia khoang thuyền, làm mũi, làm khoang lái, làm boong, cột buồm.  

Để ngăn nƣớc vào thuyền, ngƣời phải chít các chỗ ghép giữa các ván gỗ 

bằng một chất liệu đặc biệt làm từ vỏ xơ dừa xé nhỏ đóng vào hay là tạo 

nguyên liệu bằng cách dùng dao cạo từ cây tre thành bột mịn trộn với bột từ vỏ 

hà, hàu. Khi hoàn thành cũng phải chọn ngày lành để hạ thuỷ, dựng buồm, lắp 

vải buồm. Hiện nay, thuyền không dùng buồm mà lắp động cơ dầu. 

Ngày nay, dân Phong Cốc không còn nghề đóng tàu vì khi phân giới 

hành chính, Phong Cốc ở giữa trung tâm, không còn giáp biển. Mặt khác, do 

tình hình kinh tế thay đổi, nhân dân đóng tàu ngày một ít đi. Dân Phong Cốc 

nếu còn đi biển, đi buôn thay vì đóng tàu họ đi thuê tàu hoặc mua lại tàu cho 

nhanh chóng.  

Bên cạnh làm thuyền, cƣ dân ở đây cũng rất thạo nghề mộc và nghề xây 

dựng. Họ là những ngƣời tạo nên những ngôi đình, đền, nhà thờ họ rất uy nghi 

và giàu tính nghệ thuật. 

Tóm lại, đời sống kinh tế của nhân dân Phong Cốc khá đa dạng chứ không 

bó hẹp vào một ngành nghề cố định nhƣ nhiều địa phƣơng khác. Nó chứng tỏ 

sự nhạy bén, năng động của con ngƣời nơi đây. Cùng với biến đổi và thăng 

trầm của đời sống, nhiều ngành nghề đã mai một (đóng tàu, làm mộc,…) nhƣng 

nhân dân nơi đây vẫn tiếp tục duy trì và phát huy kinh nghiệm quý báu những 

truyền thống của địa phƣơng, phục dựng và bảo tồn những truyền thống của 

ông cha. 
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Ngày nay, kinh tế xã hội phát triển, ngƣời dân Phong Cốc sử dụng nhiều 

phƣơng tiện giao thông hiện đại nhƣ xe đạp, xe máy, xe đạp điện, ô tô, thuyền 

máy,... Kiệu, võng chỉ giành cho những ngày lễ, ngày rƣớc. Nghề làm thuyền 

đang dần dần biến mất.  

3.2. Văn hóa tinh thần 

3.2.1. Tín ngưỡng, phong tục tập quán  

3.2.1.1. Các tôn giáo ở Phong Cốc 

Khu vực Hà Nam nằm ở ven biển, tiện giao lƣu với các khu vực lân cận. 

Do tự nhiên khắc nghiệt, con ngƣời nơi đây phải bƣơn chải với sóng gió, bão 

lũ, hạn hán,… để tồn tại và phát triển. Vì thế, đời sống văn hóa tinh thần, 

đặc biệt là tôn giáo và tín ngƣỡng dân gian phát triển mạnh và có sức sống 

lâu bền. Ở Phong Cốc và Hà Nam đều chịu ảnh hƣởng sâu sắc của Nho giáo, 

Đạo giáo và Phật giáo. Ba tôn giáo này đã định hình đời sống tín ngƣỡng của 

nhân dân nơi đây. 

Nho giáo ra đời vào thế kỷ VI TCN, ngƣời sáng lập Nho giáo là Khổng 

Tử. Nền tảng đạo đức của Nho giáo đƣợc trình bày trong Tứ thƣ và Ngũ 

kinh. Những tƣ tƣởng của Khổng Tử sau này đƣợc các thế hệ sau nhƣ Mạnh 

Tử, Tuân Tử, Đổng Trọng Thƣ hiệu đính, điều chỉnh rồi trở thành một tôn 

giáo có tầm ảnh hƣởng lớn ở Trung Quốc. Thời Bắc thuộc, Nho giáo đã 

đƣợc truyền bá vào nƣớc ta. Nội dung cơ bản của Nho giáo thể hiện qua 

thuyết Tam cƣơng và Ngũ thƣờng. 

Mục tiêu của tôn giáo là phát huy tính thiện của con ngƣời, khiến ngƣời 

dân biết bỏ ác theo thiện, giúp mọi ngƣời đạt đến trình độ đạo đức cao nhất. Để 

làm đƣợc điều này mỗi ngƣời phải không ngừng rèn luyện nhân cách và đạo 

đức của bản thân. Theo Nho giáo, ngƣời quân tử phải có đủ “nhân, lễ, nghĩa, 

trí, tín” và không ngừng “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. 

Nho giáo quy định mối quan hệ trong xã hội là “vua – tôi, cha – con, 

chồng – vợ”. Đồng thời Nho giáo cũng chủ trƣơng giáo hóa mọi tầng lớp trong 

xã hội từ bậc quân vƣơng đến kẻ thứ dân sao cho ai ai cũng thấm nhuần đạo 

học của thánh hiền, phát huy tính thiện sẵn có của bản thân, tự mình sửa đổi, 
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rèn luyện cho tốt đẹp hơn. Nho giáo khuyến khích ngƣời có học dạy cho ngƣời 

ít học, ngƣời có đạo đức cảm hóa kẻ vô đạo, cải tạo xã hội, đem văn minh 

truyền bá khắp nơi. Đây là tƣ tƣởng nhập thế của Nho gia, khác với tƣ tƣởng 

xuất thế lánh đời của Phật gia hay Đạo gia.  

Ở nƣớc ta, từ thời Lê sơ, Nho giáo đã đƣợc nhà nƣớc phong kiến rất coi 

trọng, đƣợc nhà nƣớc đƣa lên vị trí độc tôn. Nho giáo đã chi phối giáo dục, thi 

cử và các quan hệ trong xã hội nói chung. 

Tại Phong Cốc, tƣ tƣởng Nho giáo đã ăn sâu vào các tầng lớp từ quan lại 

tới thƣờng dân, chi phối mọi quan hệ trong đời sống xã hội. Bên cạnh tƣ tƣởng 

“trung quân”, tƣ tƣởng “hiếu nghĩa” có vị trí rất quan trọng trong đời sống tinh 

thần của nhân dân. Việc xây dựng hàng chục nhà thờ Họ ở Hà Nam, riêng xã 

Phong Cốc ngày nay vẫn còn 10 ngôi nhà thờ họ khang trang, hay việc duy trì 

phát triển hội Tiên Công,… chính là nét biểu hiện của chữ “hiếu” trong nhân 

dân Phong Cốc. 

Bên cạnh Nho giáo, Phật giáo cũng có vị trí quan trọng. Đây là tôn giáo 

lớn đƣợc ra đời ở Ấn Độ. Tƣơng truyền do Thái tử Ca Tỳ La Vệ Thích Ca Mâu 

Ni sáng lập vào thế kỷ VI TCN. Đạo Phật đƣợc truyền bá vào nƣớc ta theo 2 

con đƣờng phía Nam và phía Bắc. Con đƣờng phía Nam là đi từ Ấn Độ theo 

chân các thƣơng nhân và nhà sƣ vào nƣớc ta. Còn con đƣờng phía Bắc là từ 

Trung Quốc vào Việt Nam. Phật giáo nƣớc ta phát triển cực thịnh ở thời Lý – 

Trần (đƣợc tôn làm quốc giáo), sang thời Lê sơ, do chính sách độc tôn Nho 

giáo mà Phật giáo có sự giảm sút. Tới thời Lê – Trịnh, Phật giáo lại đƣợc phục 

hồi, đặc biệt là trong dân gian. 

Ở huyện Yên Hƣng, Phật giáo phát triển mạnh, hiện tại vẫn còn 23 ngôi 

chùa theo dòng Tịnh độ tông. Đặc biệt, tƣ tƣởng Thiền tông của Yên Tử có ảnh 

hƣởng sâu sắc trong nhân dân. Bởi lẽ, đây là dòng thiền do chính vị vua Trần 

Nhân Tông sáng lập mang tƣ tƣởng nhập thế, hòa quang đồng trần, dung hòa 

giữa đạo và đời. Thiền phái Trúc Lâm chú trọng vào tƣ tƣởng nhập thế. Ngƣời 

tu hành không chỉ chăm lo kinh kệ, ăn chay niệm Phật mà còn chăm lo cho 

cộng đồng làng xã, chăm lo cho quốc gia đại sự, lập công, lập đức ở đời.  
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Tại Hà Nam, nhân dân tín Phật và xây dựng nhiều chùa chiền. Tại làng 

Phong Cốc xƣa có 2 chùa là chùa Cốc (tên gọi khác là Phong Đăng tự) và chùa 

Giữa Đồng.  

Một tôn giáo nữa có ảnh hƣởng lớn tới đời sống tâm linh của nhân dân 

Phong Cốc và đảo Hà Nam đó chính là Đạo giáo. Đạo giáo là tôn giáo có 

nguồn gốc từ Trung Quốc, ra đời vào thời Đông Hán do cha con Trƣơng 

Đạo Lăng khởi xƣớng. Đạo giáo lấy Đạo Đức kinh của Lão Tử làm kinh 

điển và tôn Lão Tử làm Thái Thƣợng Lão Quân. Mục tiêu của Đạo giáo là 

tu luyện trƣờng sinh bất tử, tu tiên luyện đan. Theo quan niệm của Đạo 

giáo, vũ trụ có 3 tầng là Thiên Phủ, Địa Phủ và Thủy Phủ. Cai quản Thiên 

Phủ là các tiên, do Tam thanh Thiên tôn, Ngọc Hoàng Đại đế đứng đầu. Cai 

quản Địa Phủ là Hậu Thổ Hoàng địa kỳ và các thổ địa, sơn thần. Cai quản 

Thủy Phủ là long thần và các thần rắn, cá, rùa,…  

Tam phủ đều giúp con ngƣời thoát khỏi khó khăn, vƣơn tới cuộc sống 

hạnh phúc, no đủ: Thiên quan ban phƣớc cho con ngƣời, Địa quan cởi bỏ tội lỗi 

của con ngƣời và Thủy quan giúp cởi bỏ khó khăn của con ngƣời.  

Đạo giáo vào nƣớc ta khá sớm, nhanh chóng hòa nhập vào đời sống tín 

ngƣỡng của nhân dân. Sau này, nó kết hợp với các yếu tố mê tín di đoan thành 

bói toán, yểm bùa, trừ tà, cầu lộc cầu tài, giải hạn,… lại càng có sức sống trong 

nhân dân ở các làng xã. Theo các cụ già ở Hà Nam, thì xƣa kia ở đây có nhiều 

đạo quán thờ Thái thƣợng lão quân. Nhƣng về sau, các đạo quán này tàn lụi 

dần. Hiện tại, Phong Cốc và Hà Nam đều không thấy một công trình kiến trúc 

nào đặc trƣng hay giành riêng cho Đạo Giáo. Nhƣng các tín ngƣỡng dân gian 

và các nghi lễ cúng bái thì vẫn có sự ảnh hƣởng của đạo giáo. 

Ở Phong Cốc, các tôn giáo Nho, Phật, Đạo có ảnh hƣởng sâu sắc bao 

nhiêu thì dấu ấn của Cơ Đốc giáo lại mờ nhạt bấy nhiêu. Do địa thế giáp biển, 

gần cảng biển Quảng Yên. Đây cũng là khu vực giao lƣu văn hóa diễn ra nhộn 

nhịp. Khi thực dân Pháp đánh chiếm các tỉnh Bắc Kỳ, nhiều giáo sĩ phƣơng 

Tây đã tìm cách truyền bá Thiên Chúa giáo ở Quảng Yên. Ở Hà Bắc, giáo sĩ 

Phanxicô dòng Đôminicô tới làng Yên Trì truyền đạo và đƣợc nhân dân tin 
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theo. Đạo Thiên Chúa có ảnh hƣởng nhất định tới đời sống tâm linh của cƣ dân 

Hà Bắc. Nhƣng ảnh hƣởng của Thiên Chúa giáo tới Phong Cốc rất ít. Toàn xã 

Phong Cốc không có 1 nhà thờ Thiên Chúa giáo. Thêm vào đó, trong tâm lý 

của nhân dân không thích giáo lý của đạo Thiên Chúa. Nhiều gia đình đã không 

ủng hộ con cái kết hôn với ngƣời theo đạo Thiên Chúa. 

Có thể nói, tôn giáo của Phong Cốc chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ của Nho 

giáo và Phật giáo. Nhân dân ở đây rất coi trọng những giá trị văn hóa mà cha 

ông đã xây dựng qua nhiều thế hệ. Ảnh hƣởng của Thiên Chúa giáo ở đây hầu 

nhƣ không có. 

3.2.1.2. Tín ngưỡng thờ thần hoàng làng  

Tín ngƣỡng thờ thành hoàng làng là tín ngƣỡng truyền thống, phổ biến ở 

các làng xã Việt Nam. Tín ngƣỡng này bắt đầu có từ thế kỷ XI, dƣới thời vua 

Lý Thái Tổ. Tƣơng truyền là khi xây dựng kinh thành Thăng Long, nhà vua 

đƣợc thần Long Đỗ ở đền Bạch Mã hóa thân thành con ngựa trắng chỉ cách xây 

thành. Vua Lý Thái Tổ đã phong cho thần Long Đỗ làm thành hoàng của 

Thăng Long. 

Từ sau thời Lê sơ, đất nƣớc xảy ra nhiều biến động, chiến tranh liên miên 

tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến: chiến tranh Nam Triều – 

Bắc Triều, chiến tranh Trịnh – Nguyễn. Những biến đổi của tình hình chính trị 

đã làm đời sống nhân dân có nhiều sự xáo trộn, họ mong chờ sự che chở của 

các đấng siêu nhiên thần bí. Đó là cơ sở để tục thờ Thành hoàng đƣợc phổ biến 

từ thời Lê Trung Hƣng. Các làng xã đều có đình làng thờ thần hoàng.  

Thần hoàng của các làng xã có thể là các vị anh hùng dân tộc nhƣ Thánh 

Gióng, Hai Bà Trƣng, Trần Hƣng Đạo,… có thể là các vị tổ nghề, ngƣời có 

công với mở làng, mở nƣớc. Thành hoàng cũng có thể là những thiên thần, các 

thế lực tự nhiên đƣợc con ngƣời thần thánh hóa nhƣ Sơn Tinh, thủy thần, thổ 

thần, thần núi, thần sông,… cũng có nơi thần làng là những tà thần nhƣ tƣớng 

giặc Phạm Nham, ngƣời ăn mày, ăn xin, trẻ con chết vào giờ thiêng…  

Thành hoàng làng thƣờng đƣợc nhân dân thờ ở đình làng. Với nhân dân 

Phong Cốc, Tứ vị thánh nƣơng là vị thần bảo trợ cho đời sống và nghề đi biển. 

Nhân dân đã dựng đền Cốc khang trang làm nơi thờ tự. 
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Theo ngọc phả tại đền Cốc và theo truyện kể dân gian thì Tứ vị thánh 

nƣơng là Hoàng hậu Kiền nƣơng, hai con Hồng Liên, Hồng Hạnh và thị nữ. 

Tƣơng truyền thời Tống ở Trung Quốc có hai vợ chồng thuyền chài là Triệu 

Quang Bình và Dƣơng Thị Phấn, một đêm bà Phấn mơ thấy mình nuốt mặt 

trăng vào bụng. Khi tỉnh dậy thì thấy mình mang thai. Vào đêm mùng 3 tháng 

1, lúc hai vợ chồng đang chèo thuyền đánh cá thì bà trở dạ sinh ra một bé gái, 

đặt tên là Kiền Nƣơng. Càng lớn Kiền Nƣơng càng xinh đẹp, nết na. Khi vua 

nhà Tống đến Châu Hoan thấy Kiền Nƣơng xinh đẹp thì bắt về làm vợ của con 

trai mình là Đế Bính. Sau này Đế Bính nối ngôi, Kiền Nƣơng trở thành hoàng 

hậu. Một đêm hoàng hậu nằm mơ thấy lão nhân đƣa cho cành đào chia làm 2 

phiến. Một phiến là hoa sen hồng và một phiến là hoa hạnh hồng. Vào ngày 15 

tháng 8 năm Canh Dần, bà đẻ ra cái bọc, bọc nở ra 2 ngƣời con gái đẹp nhƣ 

hoa, đặt tên là Hồng Liên và Hồng Hạnh. Trƣớc đó 1 năm, trong cung cũng có 

ngƣời thị nữ sinh con vào ngày 15 tháng 8 năm Sửu.  

Trƣớc cảnh đất nƣớc loạn lạc, hoàng hậu dẫn hai công chúa cùng thị 

nữ trốn sang đất Việt. Khi tới biên giới gặp sóng to gió lớn, bốn ngƣời ôm 

mảnh ván thuyền trôi dạt vào bờ. Bốn ngƣời vào chùa đƣợc sƣ thầy cƣu 

mang và lƣu lại trong chùa 3 tháng. Khi nghe tin vua Đế Bính bị giết. Kiền 

Nƣơng vừa khóc vừa nói với các con: sống vì nƣớc, nếu không cứu đƣợc 

nƣớc thì chết đi. Sau đó, bốn ngƣời ra biển tự vẫn, xác trôi dạt vào làng 

Cờn, Hƣơng Cát, Kiền Hải, Nghệ An. 

Dân làng Cờn từ đó thấy bệnh dịch nổi lên, ngày đêm bất an mà không rõ 

vì sao. Sau có cụ già nằm mộng, thấy có ngƣời phƣơng xa tự xƣng là thiên sứ 

báo cho sự việc và dặn phải mai táng 4 xác chết của hoàng hậu, hai công chúa 

và thị nữ thì mới yên ổn. Dân làng lập đền và đặt thần vị là Tứ vị thánh nƣơng. 

Sau đó, vua Trần Anh Tông đi đánh Chiêm Thành, khi qua Nghệ An có 

nghỉ tại đây. Đức vua đƣợc Tứ vị thánh nƣơng báo mộng xin cùng vua đánh 

giặc. Vua hỏi sự tình rồi vào đền thắp hƣơng khấn cầu. Sau đó, đại quân ta 

đánh tan quân Chiêm. Vua nhớ tới công đức của các vị nữ thần nên đã cho xây 

lại đền Tứ vị thánh nƣơng khang trang và sắc phong “Đại Kiền quốc gia Nam 
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Hải sắc vị tứ nƣơng”. Từ đó về sau, các đời vua đều phong tứ vị thánh nƣơng 

làm thƣợng đẳng thần.  

Sự tích Tứ vị thánh nƣơng cũng đƣợc ghi chép trong Đại Việt sử ký 

toàn thƣ và Đại Nam thực lục. Sự tích ghi trong Đại Việt sử ký toàn thƣ bản 

kỷ quyển 6 không khác gì nhiều so với thần tích ở đền Cốc: Vua Trần Anh 

Tông cho lập đền thờ ở của biển Cần Hải. Trƣớc đây, vua thân đi đánh 

Chiêm Thành, đến cửa Cần Hải đóng quân ở đây, đêm chiêm thấy có thần nữ 

kêu khóc và nói: “Thiếp là cung phi nhà Triệu Tống bị giặc bức bách gặp 

sóng gió chết đuối trôi dạt tới đây, được thượng đế phong cho làm thần biển 

ở đây, đã lâu nay thấy bệ hạ đem quân đi, thiếp xin giúp đỡ lập công”. Khi 

tỉnh dậy, vua cho gọi các cố lão ở đây hỏi sự thật, ban tế 1 tuần rồi đi thì 

biển không nổi sóng, tiến thẳng đến thành Trà bắt đƣợc vua Chiêm đem về. 

Đến nay sai hữu ty lập đền tứ thời cúng tế.[40] 

Trong Đại Nam nhất thống chí cũng ghi rõ thần tích của Tứ vị thánh 

nƣơng: Đời nhà Tống, quân Nguyên xâm lƣợc đánh tan quân Tống ở Nhai Sơn, 

Thái hậu họ Dƣơng cùng 3 công chúa chạy ra biển chợt bão nổi bị chết đuối, 

xác trôi dạt vào cửa Cờn, nhan sắc vẫn còn nhƣ lúc sống, ngƣời địa phƣơng lập 

đền thờ. Xét: sử chép rằng, năm Hƣng Long thứ 12, vua Trần Anh Tông thân đi 

đánh Chiêm Thành, thuyền qua cửa Cờn, đêm nhà vua mộng thấy thần dân báo 

rằng: “Thiếp là cung nhi nhà Tống, vì bị bức bách lênh đênh sóng gió trôi dạt 

đến đây, thượng đế sắc phong làm thần biển đã từ lâu, nay xin giúp công thánh 

thượng để đánh giặc”.  

Nhà vua tỉnh giấc sai làm lễ kính tế, ra đi mặt biển yên lặng. Ra đi kéo 

quân thẳng đến thành Chà Là, thắng trận lớn. Khi trở về hạ lệnh gia phong là: 

“Quốc gia Nam Hải đại càn thánh nƣơng”, lại sửa đền thờ thêm rộng rãi. Đến 

năm Hồng Đức thứ nhất, vua Lê Thánh Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành, 

thuyền qua cửa Cờn, vào đền mật bảo, khi ra đi đƣợc sóng yên gió lặng, kéo 

quân thẳng đến Chiêm Thành, đánh đại thắng, kéo quân về thuyền ngự đã qua 

cửa biển, chợt có gió dông nổi lên, thuyền theo chiều gió quy trở lại thành ra lại 

ở dƣới đền, nhà vua bèn hạ lệnh thăng phần trật thần và dựng thêm đền miếu, 
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nhân đây gọi chỗ thuyền quay lại là xã Hồi Châu. Thần đƣợc lịch triều phong 

tặng và bản triều gia phong, nay trong cả nƣớc có nhiều đền thờ” [40] 

Nhƣ vậy, có thể khẳng định Tứ vị thánh nƣơng là thƣợng đẳng thần đƣợc 

nhà nƣớc phong kiến sắc phong và coi trọng. Vì vậy, trên đất nƣớc Việt Nam 

có nhiều nơi lập đền thờ cúng. Nhân dân Phong Cốc trong những lần đi biển 

gặp sóng to gió lớn đều tới thắp hƣơng ở đền Cờn. Sau này, họ đã xin rƣớc Tứ 

vị thánh nƣơng về và lập miếu thờ tại đình Cốc  

3.2.1.3. Phong tục thờ thủy thần 

Đảo Hà Nam đƣợc hình thành bằng cách quai đê, lấn biển. Đó là cuộc 

chiến giữa con ngƣời với sông và biển cả để hình thành lên một miền đất trù 

phú nhƣ ngày nay. Toàn đảo Hà Nam ngày nay nằm thấp dƣới mức triều cƣờng 

khoảng 3,5m. Bao quanh Hà Nam là 34km đê biển. 

Cuộc sống của nhân dân Phong Cốc và đảo Hà Nam vốn không thể tách rời 

sông và biển: gắn bó với nguồn lợi hải sản, chống chọi với thiên tai, với triều dâng 

bảo vệ sự sống của con ngƣời. Vì thế, tín ngƣỡng thờ thần biển, thần sông có một 

vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của nhân dân Phong Cốc. 

Tại đình Cốc, thành hoàng làng bảo trợ cho nhân dân là Tứ vị thánh 

nƣơng, là thần cai quản miền biển. Các nghi lễ tại đình Cốc bên cạnh cầu mong 

sự an lành, cuộc sống no đủ,… ngƣời ta cũng cầu mong sóng yên biển lặng, đi 

biển an lành, may mắn. 

Trong nghi lễ mừng thọ của nhân dân Phong Cốc, ngƣời ta có tục thờ 

Long Mã là vị thần đại diện cho biển cả. 

Đảo Hà Nam có đặc thù là thấp hơn mực nƣớc biển và đƣợc bao quanh bởi 

đê. Do đó, để di chuyển thuyền từ ở các kênh, rạch trong đảo ra bên ngoài, 

ngƣời ta phải làm hệ thống cống kéo thuyền hoặc một bến thuyền để ra khơi. 

Làng Cốc xƣa cũng có cống kéo thuyền ở phía Bắc của đảo, gần với cống tiêu 

nƣớc và cống Mƣơng ở xóm Cống Mƣơng. Trên cống kéo thuyền của làng Cốc 

cũng nhƣ các làng khác đều có một ngôi miếu nhỏ thờ những ngƣời chết đuối. 

Nhân dân Phong Cốc trƣớc khi đi xa đánh cá hay đi buôn bán bằng đƣờng biển 
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bao giờ cũng dừng lại tại miếu thắp nén hƣơng, cầu mong trời yên, biển lặng 

rồi mới lên đƣờng. 

Ngày nay, xã Phong Cốc không còn cống kéo thuyền vì địa giới hành 

chính không còn giáp đê, nhƣng những ngƣời đi biển vẫn giữ phong tục này. 

Nét đặc sắc trong đời sống tinh thần của nhân dân Hà Nam – Phong Cốc là 

họ thần thánh hóa ngƣời chiến sĩ cách mạng Đỗ Thị Minh Hà làm vị thần bảo 

hộ cho những ngƣời đi biển. Nhƣ đã nêu ở chƣơng trên, sau khi vớt đƣợc thi 

hài của bà, nhân dân đã bí mật mai táng và lập đền thờ tại Cống Mƣơng để suy 

tôn ngƣời chiến sĩ cách mạng kiên trung, dũng cảm. Sau này, thi hài của bà 

đƣợc đƣa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Phong Cốc. 

Nhân dân xóm Cống Mƣơng, xã Phong Cốc (nay là Phong Hải) tin rằng 

khi xác của bà đƣợc thả xuống dòng sông Chanh, linh hồn của bà đã hóa thành 

thần sông, phù hộ, che chở cho các chiến sĩ cách mạng và những ngƣời đi sông, 

đi biển. Vì thế, đền thờ Minh Hà là nơi mà tất cả nhân dân khi đi sông đi biển 

qua cống Mƣơng đều dừng lại thắp hƣơng cầu khấn. 

3.2.1.4. Tục thờ Mẫu 

Thờ Mẫu là nét tín ngƣỡng phổ biến của nhân dân Việt Nam. Ở Phong 

Cốc, tục thờ Mẫu khá phổ biến, nhƣng không hoàn toàn giống các địa phƣơng 

trên cả nƣớc. Tại Phong Cốc cũng nhƣ đảo Hà Nam, không có các Phủ thờ, 

miếu thờ Vƣơng Mẫu hay các điện thờ Mẫu. Lễ hầu bóng các Mẫu đƣợc tiến 

hành chủ yếu tại đình Cốc, nhƣng không cố định thời gian.  

Ngƣời tiến hành là các Thanh Đồng (những ngƣời có căn, có số và trải qua 

lễ Tôn nhan và Đàn tứ phủ) các con nhan đệ tử và đông đảo nhân dân tham dự. 

Hỗ trợ là nhóm Cung văn gồm ngƣời đánh nhạc và hát cung văn. Lễ vật bày 

biện trong lễ giống nhƣ ở các địa phƣơng: mâm hoa quả dâng cô bé Thƣợng 

ngàn, mâm thịt dâng ông Ngũ Hổ, mâm gƣơng lƣợc dâng cô Bơ phủ, mâm kẹo 

lạc dâng ông Hoàng Bẩy… Riêng bàn thờ chính có cắm nhiều cành lộc, trên 

mâm hoa quả thƣờng bày trầu têm cánh phƣợng. 
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Các Thanh Đồng diễn lại các tích về các Mẫu và có hát chầu văn tƣơng 

ứng với các giá chầu. Tại Phong Cốc, nội dung hát văn có cả bài về đức Thánh 

Trần và sông Bạch Đằng. Đây là điểm đặc sắc của tục thờ Mẫu. 

3.2.1.5. Tục thờ thần Nông và các tín ngưỡng liên quan tới nghề Nông 

Nhân dân Hà Nam có ngành kinh tế chính là nông nghiệp. Nhân dân nơi 

đây làm nông nghiệp trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, hay có thiên tai bão 

lũ, sâu bệnh,… nhƣng đặc biệt là đối phó với việc thiếu nƣớc ngọt trầm trọng. 

Chính vì thế, các nghi lễ nông nghiệp có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là nghi 

lễ cầu mƣa. 

Tại đình Cốc, hàng năm đều diễn ra các nghi lễ nông nghiệp, có các nghi 

lễ thƣờng niên nhƣ lễ Khai ƣơng (gieo mạ), lễ Hạ điền (xuống đồng), lễ 

Thƣợng điền (cấy xong), lễ Thƣờng tân (cơm mới – gặt lúa) và các không 

thƣờng niên là lễ Đảo vũ (cầu mƣa) vào năm hạn và Tống hoàng trùng (đuổi 

sâu bọ) vào năm có sâu bệnh. 

3.2.1.6. Phong tục thờ cúng Tiên công ở Phong Cốc 

 “Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý và là truyền thống tốt đẹp của dân tộc 

Việt Nam. Để có đƣợc xã Phong Cốc và đảo Hà Nam rộng lớn, trù phú nhƣ 

ngày nay, biết bao thế hệ đã không ngừng lao động, chiến đấu với tự nhiên, với 

bão lũ, và biển động. Trải qua hàng trăm năm quai đê lấn biển, diện mạo Hà 

Nam mới dần ổn định. Chính vì thế, nhân dân ở đây đời đời mang ơn những 

ngƣời đầu tiên có công đặt nền móng cho việc khai hoang thời nhà Lê. Những 

ngƣời đứng đầu các gia đình đầu tiên (các thủ lĩnh đứng ra khai canh) đều đƣợc 

nhân dân gọi là các Tiên Công, đƣợc lập đền thờ cúng.  

Mặc dù ở Phong Cốc không có miếu thờ riêng cho các Tiên công nhƣng 

tín ngƣỡng thờ cũng Tiên công là tín ngƣỡng chung của nhân dân ở đảo Hà 

Nam. Trên đảo Hà Nam, nhân dân Phong Cốc cùng nhân dân các làng, các xã 

khác vẫn làm lễ rƣớc tới Miếu thờ thập cửu Tiên công nằm ở xóm Trong, xã 

Cẩm La và Tiên công Cổ miếu nằm ở thôn Trung Bản xã Liên Hòa. 

Miếu Thập cửu Tiên công ban đầu thờ 17 vị Tiên công bắt đầu công cuộc 

khai canh lập ra 3 thôn Yên Đông, Cẩm La, Phong Cốc của đảo Hà Nam. Hiện 
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nay vẫn chƣa có bằng chứng cụ thể về thời gian lập miếu. Theo các cụ cao niên 

trong làng và theo tƣ liệu điền dã tại địa phƣơng của ông Lê Đồng Sơn thì miếu 

đƣợc xây dựng vào thời Hậu Lê, ban đầu chỉ là nhà tranh vách đất. Sau rất 

nhiều lần tu bổ, xây dựng lại thì vẫn tại địa điểm ngày nay. Vào năm Gia Long 

thứ ba (1804), nhân dân Phong Lƣu mới xây dựng lại miếu bằng gạch ngói 

khang trang. Lúc này, miếu đã gần giống nhƣ ngày nay gồm nhà tiền đƣờng 5 

gian có đầu đao góc mái. Trong hậu cung miếu còn ghi chép lại các lần trùng tu 

lớn 2/1931, tháng 5/1946 và lần gần nhất là năm 1990. Trong miếu vẫn còn giữ 

đƣợc sắc phong bằng gỗ của vua Khải Định năm 25/7/1924 với nội dung “Sắc 

cho bốn thôn Phong Cốc, Yên Đông, Cẩm La, Trung Bản tổng Hà Nam, huyện 

Yên Hưng thờ phụng các bậc tiên tổ có công khai canh lập ấp” [40 – tr. 347] 

 Miếu vừa là chỗ thờ cúng vừa là nơi các bậc cao niên nghỉ chân trong lễ 

tế Tiên công. Ban đầu trong miếu chỉ có bài vị chung của các bậc Tiên công (vì 

lời thề không tiết lộ danh tính của họ khi khai hoang Hà Nam). Sau này, nhân 

dân đã khắc thêm các bài vị để thờ 17 vị Tiên công đầu tiên (Vũ Song, Vũ 

Hồng Tiệm, Bùi Huy Ngoạn, Ngô Bách Đoan, Nguyễn Phúc Cốc, Nguyễn 

Phúc Thắng, Nguyễn Phúc Vinh, Lê Khép, Lê Mở, Vũ Tam Tỉnh, Vũ Giai, 

Nguyễn Nghệ, Nguyễn Thực, Bùi Bách Niên, Phạm Việt, Dƣơng Quang Tín, 

Dƣơng Quang Tấn) và hai ông Hoàng Nông, Hoàng Nênh ở Trung Bản.  

Dƣới thôn Trung Bản còn có Tiên công cổ miếu. Đây là miếu thờ của nhân 

dân tổng dƣới thờ 2 vị Tiên công có công khai hoang ra thôn Trung Bản là 

Hoàng Nông và Hoàng Nênh. Hai vị này quê ở Trà Lũ (Nam Định). Khác với 

miếu Thập cửu Tiên Công, miếu dƣới Trung Bản này đã trải qua nhiều lần thay 

đổi. Theo các cụ cao niên, ban đầu dân thôn còn nghèo, họ chỉ xây miếu là nhà 

tranh vách đất. Miếu đƣợc xây ở xứ đồng Vu Ván của thôn Bản Động (tên cũ 

của Trung Bản) rồi tới đầu thời Nguyễn đƣợc nhân dân địa phƣơng dời tới xứ 

đồng Đìa Đa, thôn Trung Bản. Sang thời vua Duy Tân, miếu mới đƣợc chuyển 

tới địa điểm ngày nay là xóm Thƣợng, thôn Trung Bản, xã Liên Hòa. Trong 

miếu vẫn còn lƣu giữ nhiều đồ thờ tự đƣợc truyền lại từ thời Nguyễn nhƣ 

hƣơng án, đài gỗ, lộc bình, bát hƣơng đồng,…  
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Bên cạnh hai miếu tiên công, các dòng họ con cháu của 19 bậc Tiên công 

còn lập nhà thờ họ khang trang, các văn bia, gia phả ghi chép lại công ơn to lớn 

của các bậc tổ tiên. 

Hàng năm, vào những ngày đầu xuân từ 30 Tết tới mùng 7 tháng Giêng, 

con cháu xa gần của các dòng họ Tiên công lại hƣớng về quê hƣơng để tế lễ, tỏ 

lòng tƣởng nhớ đến công ơn của các bậc tổ tiên. Lễ tế đƣợc tiến hành rất trang 

trọng, đƣợc con cháu các họ chuẩn bị kỹ lƣỡng. 

Tại Phong Cốc, nhân dân tới tế ở miếu Thập cửu Tiên công chứ không tới 

Tiên công cổ miếu dƣới Liên Hòa. Ngoài ra, việc tế lễ còn diễn ra rất trang 

trọng tại nhà thờ các họ. 

3.2.1.7. Tang lễ 

Tổ chức tang lễ của nhân dân Phong Cốc xƣa kia theo Thọ mai gia lễ, còn 

ngày nay các nghi lễ cũng tế đã giảm bớt những khâu phiền hà. Song nếu nhƣ 

vùng Hà Bắc đã đơn giản hóa việc ma chay cƣới xin thì tại Phong Cốc những 

phong tục vẫn còn sâu đậm. Trong đó, tế Đại đám (tế yên vị), tế Bách nhật 

(trăm ngày), tế Cải cát là quan trọng nhất. 

Theo các cụ kể lại, xƣa kia các nghi lễ cúng tế tang ma rất lớn và nặng nề. 

Lễ tế Đại đám cho bố mẹ thì con cháu phải mời dân làng tới, còn nhà nào có 

quyền thế trong làng phải mời quan hàng tổng tới dự. Nếu chỉ mời dân làng thì 

lý trƣởng tới làm chủ tế, còn nếu mời hàng tổng thì Chánh tổng tới mới đƣợc 

tế. Tế xong phải dọn cỗ mời quan viên. Các mâm cỗ phải theo thứ bậc từ quan 

viên tới dân thƣờng, từ ngôi trên tới ngôi dƣới. Riêng các chức sắc khi về thì 

gia chủ phải có quà biếu mang về: nếu cỗ nhất thì phải dành riêng một thủ lợn 

to, cỗ nhì thì mỗi ông biếu một chân giò, cỗ ba thì biếu 1 khoanh thịt lợn lớn. 

Nhƣ thế, mỗi đám cỗ vô cùng tốn kém. Nhà nghèo không có tiền thì không 

dám làm tế Đại đám cho cha mẹ. 

Ngày nay, tại Phong Cốc, các lễ tế vẫn đƣợc thực hiện tƣơng đối đầy đủ về 

lễ tiết, nhƣng các thủ tục đơn giản hơn xƣa rất nhiều. Cỗ bàn to nhỏ tùy gia chủ 

chứ không còn mang tính bắt buộc nhƣ lệ làng xƣa. 



 

87 
 

Khi gia đình có ngƣời qua đời, nhân dân Phong Cốc có quan niệm ngƣời 

chết ở gian nào thì đặt nằm ở đó, quay đầu về phía cửa. 

Nghi thức tế Đại đám tại Phong Cốc nhƣ sau: 

Đội tế gồm những bậc cao niên trong làng, rành việc cúng bãi, thông hiểu 

các lễ nghi. Đội tế đƣợc gia chủ mời về và chuẩn bị từ trƣớc. Bao gồm hai ông 

xƣớng tế (đông xƣớng, tây xƣớng), hai ông dẫn hiếu, hai ông chấp sự, một ông 

đọc văn cúng. Tất cả đều mặc áo thụng xanh trắng, quấn khăn xếp, đi dép hoặc 

giày vải. Chủ tế trong nhà là ngƣời con trai trƣởng hoặc cháu đích tôn. 

Trong gia đình, các con cháu xếp hai hàng, mặt quay ra ngoài. Con trai, 

con rể đứng bên Đông, con gái, con dâu đứng bên Tây. Đi đầu hàng là hai ông 

dẫn hiếu và con trai trƣởng, dâu trƣởng. 

Nghi lễ tế đại đám gồm 18 bƣớc, đƣợc làm cẩn thận theo trình tự 

1. Tự lập: con cháu xếp hai hàng nam nữ trong nhà đi ra theo thứ bậc trên 

dƣới, đi trƣớc là con trai trƣởng và dâu trƣởng, nam bên Đông, nữ bên Tây, có 

hai ông dẫn hiếu đi đầu. 

2. Nghệ quán tẩy sở: con trƣởng ra bàn phân hiến rửa tay 

3. Thế cân: lau tay 

4. Nghệ hƣơng án tiền: con trƣởng đi lên trƣớc hƣơng án 

5. Phần hƣơng: Con trƣởng cầu khấn bố mẹ về nhận lễ 

6. Giáng thần: con trƣởng đổ rƣợu xuống trƣớc bàn vong, khấn bố mẹ 

7. Thiểu khƣớc: lùi lại một bƣớc 

8. Phục vị: về chỗ cũ và đứng trƣớc con thứ một bƣớc chân 

9. Sảo khƣớc: đứng rẽ sang bên tây một bƣớc chân để ông tế văn đọc 

văn khấn 

10. Dĩ hạ giai quỵ: tất cả con cháu nam trong nhà quỳ xuống 

11. Chủ nhân dĩ hạ giai xuất: con cháu nam quay sang đông, nữ quy sang tây  

12. Cáo lợi thành: một cụ cao niên trong gia đình hô câu lợi thành để làm 

con trai trƣởng giật mình 

13.Từ thần cử ai cúc cung bái: các con cháu trong nhà lễ bái 2 cái 

14. Bình thân: con trƣởng đứng lên 
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15. Ai chỉ: con cháu nín khóc, các con trai đứng ngay ngắn 

16. Phân chúc: hóa chúc văn  

17. Triệt soạn: cáo lễ, ngƣời đã mất ăn xong cơm 

18. Lễ tất: xong lễ [40, tr 279 - 280] 

Tác giả luận văn đã đi điền dã ở Hà Nam, tham dự các đám tang ở Hà Nam 

và Phong Cốc, tôi nhận thấy các lễ trong đám đƣợc tiến hành rất bài bản, nghiêm 

chỉnh thể hiện sự tiếc thƣơng của con cháu với ông bà cha mẹ. Tại Phong Cốc lễ 

tiết đơn giản hóa nhiều so với khu Cẩm La, Nam Hòa. Nhiều gia đình tổ chức 

gọn nhẹ mà không bị dân làng chê trách. Những đám tang cụ thƣợng gia đình 

làm ít u ám, sầu não, không có nhạc đám ma mà dùng nhạc của đám rƣớc các cụ 

lên miếu trong hội Tiên Công.  

Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát vẫn còn một số gia đình nặng nề các lễ 

lạt tang ma xƣa. Khi có ngƣời vai vế trong họ mất, các con cháu đều phải làm 

đám ma linh đình, bất kể giàu nghèo đều phải bổ đầu đóng góp làm ma và làm 

cỗ mời dân làng. Đây là điều không nên, cần phải thay đổi tại Phong Cốc. 

3.2.1.8. Cưới xin 

Cƣới xin là việc trong đại của đời ngƣời, của gia đình và dòng họ. Trƣớc 

đây, nhân dân có quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” việc cƣới xin của 

đôi trẻ đều do “mai mối”. Các gia đình thƣờng chọn đám “môn đăng hậu đối” 

xem xét gia phong của hai bên gia đình. 

Mặt khác, do vừa làm nông, vừa đi biển, nên nhiều gia đình ở Hà Nam coi 

việc lấy vợ cho con là lấy thêm ngƣời làm, có ngƣời nối dõi tông đƣờng. Do 

đó, việc dựng vợ gả chồng diễn ra sớm, nhiều ngƣời còn lấy thêm vợ lẽ. Việc 

kén chọn vợ chồng đều theo kinh nghiệm dân gian nhƣ “lấy vợ kén tông, lấy 

chồng kén giống”, hay chọn ngƣời con gái phải “công, dung, ngôn, hạnh”, 

“lƣng chữ Cụ, vú chữ Tâm”,… 

Từ khi cách mạng tháng Tám thành công, đặc biệt là khi nhà nƣớc vận 

động xây dựng nếp sống văn hóa mới thì phong tục cƣới xin đã có nhiều thay 

đổi, các nghi lễ phức tạp, phiền hà dần đƣợc loại bỏ, bà mối cũng không còn. 
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Ngày nay, ở Phong Cốc, một đám cƣới thông thƣờng chỉ còn lễ dạm ngõ, 

lễ cƣới, ăn hỏi, đón dâu làm gọn trong một ngày. 

Lễ dạm ngõ là gia đình nhà trai chọn ngày tốt, tránh những ngày cô nhi 

quả tú, nếu đƣợc thì chọn hợp tuổi cô dâu, chú rể để sang nhà gái. Trƣớc khi đi 

dạm ngõ, nhà trai phải sắm lễ tế cáo tổ tiên. Lễ sang nhà cô gái tƣơng đối đơn 

giản: trầu cau, hoa quả, rƣợu, bánh,…Đoàn dạm ngõ gồm bố mẹ, dì, cô của chú 

rể sang nhà gái. Chú rể có thể mời thêm bạn bè tới cùng. 

Sang nhà gái, lễ dạm ngõ đƣợc đặt lên bàn thờ gia tiên nha gái. Bố cô dâu 

thắp hƣơng khấn gia tiên, xin phù hộ cho đôi trẻ, cho phép đôi trai gái tự do tìm 

hiểu lẫn nhau một cách danh chính ngôn thuận. Sau lễ dạm ngõ, vào các ngày 

Tết, mùng 5 tháng 5, rằm tháng 7 và mùng 10 tháng 10 Âm lịch, chàng trai 

phải mang quà sang sêu tết bố vợ tƣơng lai. Quà sêu Tết thƣờng là cân đƣờng, 

bánh chƣng, chè, rƣợu và cặp gà. Nhà nào mà con rể không sêu Tết bố vợ đã 

cƣới thƣờng bị nhân dân chê cƣời.  

Sau lễ dạm ngõ, nếu hai bên trai gái không tới đƣợc với nhau thì nhà gái 

đánh tiếng trả lễ gọi là cơi trầu bỏ đi. Chàng trai không phải tới sêu Tết bố vợ. 

Trong lễ ăn hỏi ở Phong Cốc, bên cạnh các lễ nghi của một đám cƣới 

thông thƣờng, việc chọn ngày lành tháng tốt đón dâu còn có tục thách cƣới. 

Xƣa kia thách cƣới khá nặng. Theo lời kể của các cụ cao niên, nhà nghèo cũng 

thách cƣới. Đơn giản nhất là một mâm trầu cau gồm buồng cau với vài chục lá 

trầu, một mâm lễ mặn gồm con gà, bánh dầy, cân chè, hai chai rƣợu và vài 

quan tiền. Nhà giàu thì thách cƣới cao hơn, có khi hàng chục mâm cỗ.  

Qua công tác điền dã tại địa phƣơng từ tháng 10 năm 2014 tới tháng 6 năm 

2015, Phong Cốc diễn ra 21 đám cƣới. Trong đó có có 11 đám là không có 

thách cƣới, nhà gái để nhà trai tùy tâm. 10 đám có thách cƣới bằng tiền, nhƣng 

số lƣợng thì do hai gia đình tự thƣơng lƣợng với nhau. Việc thách cƣới ở Phong 

Cốc hiện nay là tùy các gia đình chứ không còn là bắt buộc. 

Tuy nhiên, dù có thách cƣới hay không nhà trai vẫn phải chuẩn bị lễ mặn 

hoặc lễ đổ nƣớc cho nhà gái. Nếu ông bà bố mẹ cô gái đã mất, thì nhà trai phải 

chuẩn bị lễ mặn gồm thịt gà, bánh dày, rƣợu, trầu cau. Nếu ông bà bố mẹ cô gái 
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còn sống thì làm lễ đổ nƣớc gồm trầu cau, bánh dày, bánh dẻo (có khi chỉ cần 

bánh dầy và vài bát chè đỗ xanh). Nếu ông bà cha mẹ cô gái ngƣời còn ngƣời 

mất thì nhà trai phải chuẩn bị cả lễ mặn cho ngƣời đã khuất và lễ đổ nƣớc cho 

ngƣời còn sống. Đây là một phong tục thấm nhuần đạo đức uống nƣớc nhớ 

nguồn, thể hiện sự hiếu kính với ông bà cha mẹ. Ngày nay, nhiều gia đình có 

thể đƣa tiền cho nhà gái để chuẩn bị lễ này.  

Ngày trƣớc, theo lời các cụ kể, trƣớc khi lấy nhau, nhà trai phải nộp 

cheo cho làng. Theo khoán ƣớc của làng Cốc, mỗi đám cƣới phải nộp cho 

làng 3 đồng hoặc 300 viên gạch. Khoản cheo này sẽ dùng để tu sửa đƣờng 

xá, đình làng, … hoặc đóng và các nghi lễ của làng. Ngày nay tục nộp cheo 

đã không còn. 

Một trong những điểm đặc biệt của đám cƣới ở Phong Cốc là tục đón dâu 

đêm. Theo phong tục từ xa xƣa truyền lại, các đám cƣới ở Phong Cốc đều đƣa 

lễ và đón dâu vào giờ Dần, tức từ 3 tới 5 giờ sáng. Theo quan niệm của nhân 

dân, những đám rƣớc dâu ban ngày hay bị quỷ thần và các hồn ma cô nhi quả 

tú đi theo về nhà chồng, gây ốm đau, bệnh tật. Còn ban đêm, giờ Dần (từ 3 tới 

5 giờ sáng) là giờ các quan đi tuần, ma quỷ không dám làm hại dám rƣớc dâu. 

Vì thế, mặc dù chuẩn bị đám cƣới công phu,cô dâu chú rể ăn mặc đẹp đẽ, 

nhƣng đoàn rƣớc vẫn phải đi đêm trƣớc khi hết giờ Dần. Cẩn thận hơn, khi về 

tới nhà chồng, ngƣời mẹ chồng lúc ra cửa đón con dâu cầm theo đĩa muối, gạo 

và con dao. Mẹ chồng ném muối gạo ra bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc để xua 

tà ma. 

Về cơ bản, các nghi lễ cƣới xin và ma chay ở Phong Cốc ngày nay vẫn 

dựa trên phong tục tập quán của ngƣời Việt ở đồng bằng sông Hồng. Điểm 

khác biệt rõ nhất là tục rƣớc dâu đêm.  

Ngày nay, trong bối cảnh đất nƣớc mở cửa, nền kinh tế đang phát triển 

mạnh mẽ, văn hóa dân tộc cũng có nhiều chuyển biến theo hƣớng đơn giản, 

tiện lợi, tiết kiệm. Nhiều vùng, nhiều địa phƣơng, các phong tục ma chay, cƣới 

xin ngày càng đơn giản hóa, chú trọng đi vào xây dựng tình cảm của con ngƣời 

bền chặt. Tuy nhiên, tại Phong Cốc và nhiều xã thuộc Hà Nam, yếu tố vùng 



 

91 
 

miền còn sâu đậm, nhiều phong tục đƣợc duy trì một cách sâu đậm làm nhân 

dân vùng khác có cái nhìn không thiện cảm. Ngƣời ta đã gắn toàn đảo Hà Nam 

với Phong Cốc. Nhắc tới Hà Nam là nói tới Phong Cốc và các phong tục lạc 

hậu. Đó là cách nhìn nhận một chiều, khiên cƣỡng cần xóa bỏ trong nhân dân. 

Mặt khác, việc duy trì, phát triển văn hóa vùng miền ở Hà Nam nói chung và 

Phong Cốc nói riêng cần có cách cởi mở hơn trong duy trì và phát huy các 

phong tục tập quán của mình. 

3.2.1.9. Tục thờ tổ tiên  

Thờ cúng tổ tiên là phong tục truyền thống của nhân dân Việt Nam. Ở 

Phong Cốc, bàn thờ tổ tiên bao giờ cũng đƣợc đặt ở vị trí trang trọng. Trƣớc 

đây, nhân dân Phong Cốc ở trong nhà gỗ 3 gian, thì gian chính giữa bao giờ 

cũng là nơi đặt bàn thờ tổ tiên. Bàn thờ thƣờng không treo trên tƣờng, trên vách 

mà thƣờng đặt trên nóc tủ hoặc hòm thóc kê cao. Che chắn cho bàn thờ gia tên 

là các bức rèm mành xanh đỏ. Nhà ở Phong Cốc thƣờng có 3 cửa thì cửa chính 

đƣợc nhân dân gọi là “cửa dại” rất hiếm khi mở. Theo ngƣời già ở Hà Nam, 

“cửa dại” là tấm bình phong bình dị nhất mà nhà nào cũng có để chắn những 

luồng gió xấu xâm hại tới nơi thờ tự. 

Khảo sát trong nhiều gia đình ở Phong Cốc, tôi nhận thấy cách bài trí bàn 

thờ gia tiên thƣờng giống nhau: phía trên là bức đại tự, hai bên là câu đối. Nội 

dung các câu đại tự thƣờng là nói về gia phong của gia đình, dòng tộc. Bàn thờ 

gia tiên đƣợc đặt trang trọng ở giữa nhà. Nhiều nhà không xây bàn thờ, hoặc 

làm bàn thờ treo thì giữa nhà có một chiếc hòm cái có trạm chổ hoa văn, có cửa 

mở hai đầu hồi. Hòm cái thƣờng để mâm đồng, bát đĩa phục vụ cho thờ cúng. 

Trên hòm cái có đặt bài vị tổ tiên.  

Trên bàn thờ gia tiên, phía trƣớc ngai thờ có một hòm gỗ nhỏ đƣợc sơn 

son thiếp vàng. Trong các gia đình trƣởng tộc, trƣởng chi thì hòm gỗ này dùng 

để đựng sắc phong của tổ tiên (nếu có), hoặc đựng gia phả của dòng họ hay các 

bài văn cúng. Theo khảo sát tại 20 gia đình ngành thứ thì chỉ có 4 gia đình có 

hòm gỗ này đựng văn tế và bản sao của gia phả. 
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Trƣớc hộp đựng gia phả là bất hƣơng gia tiên, trƣớc nữa là một bộ tam sự 

gồm đỉnh hƣơng đồng và hai chân đèn bằng đồng để đốt nến. Hai bên tam sự là 

hai chiếc lục bình bằng gỗ để dựng hƣơng. Phía trƣớc bộ tam sự là một chiếc 

mâm vuông, có sơn son và trạm trổ cầu kỳ. Đây là mâm bồng để bày hoa quả 

trong các dịp lễ tết. 

Những gia đình khá giả thì thƣờng có thêm nhiều vật trang trí nhƣ cửa 

võng, các đồ thờ hay câu đối. Tất cả những gia đình đƣợc khảo sát đều có mâm 

bồng và bát hƣơng. 

Trong các dòng họ ở Phong Cốc, việc thờ cúng hƣơng hỏa tổ tiên thƣờng 

đƣợc giao cho ngƣời con trai trƣởng của dòng trƣởng (trƣởng chi, trƣởng 

ngành). Trƣờng hợp ngƣời con trai trƣởng đi làm ăn xa thì có thể ủy quyền cho 

ngƣời con thứ. Tuy nhiên, dù có ủy quyền thì bắt buộc vào những ngày giỗ tết 

phải có mặt để cúng gia tiên. Vì quan niệm này nên ở Phong Cốc, ngƣời con 

trai trƣởng ít khi đi làm ăn xa hoặc ra nƣớc ngoài. 

Ngày mất của ông bà, cụ kỵ đƣợc gọi là ngày giỗ và rất đƣợc coi trọng. 

Một đám giỗ ở Phong Cốc thƣờng có hai lễ là lễ cúng cơm và giỗ chính. Lễ 

cúng cơm đƣợc làm trƣớc ngày mất một hôm. Ngƣời con trƣởng sắm một mâm 

cơm cá thỉnh hƣơng hồn tổ tiên, ông bà cùng ngƣời giỗ để về ngự trên bàn thờ 

gia tiên hƣởng lộc. Trong ngày cúng cơm, các gia đình con cháu trong gia đình 

tới nhà trƣởng ăn cơm chứ không mang theo cỗ. Làng xóm, láng giềng, bạn bè 

ngƣời đã mất tới thăm hỏi cũng mang thẻ hƣơng, nén vàng đặt vào bàn thờ. 

Ngày giỗ của Phong Cốc có chia thành “giỗ gần” và “giỗ xa”. “Giỗ xa” là 

giỗ cụ, kỵ làm ở nhà con trƣởng. Các bậc cao niên trong họ, trong chi tới nhà 

con trƣởng cùng làm lễ và thụ lộc. Ngày giỗ gần đƣợc làm theo tiết. Mỗi năm 

có 5 lần: mùng 12 tháng Chạp, 4 tháng Giêng, 5 tháng Năm, 15 tháng Bảy, 10 

tháng Mƣời Âm lịch. Trong đó, ngày 4 tháng Giêng Âm lịch là ngày Chạp tổ, 

làm lớn. Con cháu phải về đông đủ. 

Còn “giỗ gần” là giỗ ông bà, cha mẹ thì làm lớn hơn, mời cả họ hàng cô dì 

chú bác tới dự. Những ngƣời tới dự thƣờng mang theo thẻ hƣơng, nén vàng đặt 
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trên bàn thờ. Nếu là bậc con cháu hoặc ngang hàng với ngƣời giỗ thì phải vào 

lễ gia tiên và vong hồn của ngƣời đã khuất.  

Riêng vào ngày giỗ đầu, các họ ở Phong Cốc thƣờng làm lớn. Theo lời các 

cụ già kể lại thì xƣa kia, giỗ đầu ngƣời thân thì mỗi đầu gia đình con cháu ruột 

thịt thƣờng làm một mâm cỗ để đem tới nhà con trƣởng cúng. Nếu có một mâm 

thì đội tới, còn hai mâm thì gánh tới nhà trƣởng lần lƣợt cúng gia tiên và ngƣời 

đã khuất. Đến khi hóa vàng thì đem ra cùng ăn. 

Bên cạnh những ngày giỗ thì các gia đình ở Phong Cốc đều có tục chiều 

30 Tết, nhà trƣởng cúng khấn ông bà tổ tiên về cùng ăn với con cháu. Vào ngày 

30 tết, nhà con trai trƣởng bao giờ cũng có mâm cúng ông bà gồm cơm, canh 

và bún riêu hà (một món ăn quen thuộc của ngƣời miền biển). Ngoài ra,theo lời 

kể của các cụ già ở Phong Cốc vào ngày lễ tết có một phong tục độc đáo đó là 

tục Lễ trầu. Theo quy định của nhân dân ở đây, khi các cụ còn sống, con cháu 

trong nhà không phải mừng tiền các cụ vào ngày tết. Nhƣng khi đã mất, vào 

ngày Tết nguyên đán con cháu chắt phải có lá trầu, quả cau tới nhà trƣởng để lễ 

các cụ. Đây vừa là nét đẹp dạy dỗ con cháu trong gia đình nhớ ơn tổ tiên vừa là 

dịp để anh em, con cháu trong dòng họ thăm nom và biết mặt nhau. Nhƣng 

ngày nay, phong tục Lễ trầu đã không còn nữa. Vào ngày lễ tết, anh em con 

cháu về nhà trƣởng thắp hƣơng và đƣa tiền cho ngƣời con trƣởng sắm lễ. Con 

cháu trong gia đình ngày nay vẫn mừng tuổi tiền các cụ vào ngày đầu năm. 

Nhƣ thế, quy định xƣa đã không còn. Đây cũng là một niềm tiếc nuối của 

ngƣời già ở Phong Cốc bởi nhiều khi con cháu ở xa về vẫn không biết tới nhau. 

Cũng theo lời các cụ già ở Phong Cốc: ngày trƣớc trong nhân dân có 

nhà giàu nhà nghèo, nhƣng cỗ bàn mang tới cho ngƣời đã khuất thì tùy gia 

cảnh, ngƣời ít ngƣời nhiều, không ai chê trách ai bao giờ. Nhƣng bây giờ thì 

không phải làm cỗ gánh tới nhà con trƣởng nữa mà các gia đình đều đem 

tiền nhờ nhà trƣởng sắm lễ. Có nhà thì đóng góp tùy tâm, có nhà lại bổ đầu 

trai gái để đóng góp. Nhiều đám giỗ ngày này ở Phong Cốc làm rất lớn, có 

khi tới gần trăm mâm cỗ.  
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Do đó, nhân dân Hà Bắc và các vùng xung quanh thƣờng đặt cho Phong 

Cốc cái định kiến là “lắm cỗ giỗ, phiền hà, phức tạp”. Đồng thời với định kiến 

đó, nhiều gia đình cũng không tán thành con trai, con gái lập gia đình bên 

Phong Cốc hay khu vực Hà Nam. Đây là điều đáng tiếc ảnh hƣởng tới hạnh 

phúc nhiều lứa đôi, do đó cần phải đƣợc khắc phục
3
. 

3.2.2. Lễ hội 

3.2.2.1. Các nghi lễ nông nghiệp thường niên: 

Tại Phong Cốc, trƣớc đây chỉ trồng đƣợc 1 vụ lúa do nƣớc ngọt khan 

hiếm. Trƣớc khi vào vụ mùa, nhân dân phải làm lễ tế cáo trời đất. Trƣớc đây, 

những lễ này do các bậc tiên chỉ và hội đồng kỳ mục tiến hành, kinh phí lấy từ 

dân đinh trong làng. Ngƣời làm chủ tế thƣờng là tiên chỉ, lý trƣởng, với những 

lễ lớn thì do chánh tổng làm lễ. 

 Lễ Khai ƣơng còn gọi là lễ gieo mạ mùa. Lễ này đƣợc các tiên chỉ và hội 

đồng kỳ mục chọn ngày làm lễ sau khi nhân dân đã làm đất và ngâm mạ. Lễ 

đƣợc tiến hành tại đình Cốc vào cuối tháng 3 Âm lịch, lễ vật chuẩn bị rất đơn 

giản gồm đầu lợn, ván xôi, mâm ngũ quả và vàng hƣơng. Lý trƣởng cúng thần 

Nông và thành hoàng mong cho cây mạ tƣơi tốt, không bị sâu bọ phá hoại. 

Sau lễ Khai ƣơng, vào trung tuần tháng 6 Âm lịch (từ 10 – 12 tháng 6 Âm 

lịch) nhân dân Phong Cốc lại làm tiếp lễ Hạ điền. Với dân làng Cốc, đây là lễ 

lớn, đƣợc tổ chức trong 3 ngày (các làng khác chỉ làm một ngày). Trƣớc ngày 

làm lễ, làng cho mõ đi rao để nhân dân đƣợc biết và chuẩn bị cấy lúa. Nhân dân 

Phong Cốc không ai đƣợc phép cấy vụ mùa trƣớc lễ của làng. Nhà nào cấy 

trƣớc sẽ bị làng bắt vạ nếu năm đó xảy ra thiên tai, sâu bệnh.[40] 

Lễ đƣợc tổ chức tại đình Cốc vào giữa giờ Ngọ. Ngày đầu tiên tổ chức lễ 

cúng thần Nông và thành hoàng làng tại đình sau đó là nghi thức cấy xuống 

đồng. Tại một thửa ruộng đƣợc cày bừa sẵn, nhân dân dựng sẵn một cây nêu 

buộc tua đỏ, có treo hình cá tôm, lợn, gà… để xua đuổi tà ma, sâu bệnh hại mùa 

màng. Dân làng chuẩn bị sẵn một mâm lễ, ông cấy xứng đồng làm lễ cúng Thổ 

thần rồi cấy những cây lúa đầu tiên trong sự reo hò của nhân dân. Đây là nghi 

                                                 
3
 Theo tƣ liệu điền dã của tác giả luận văn. 
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lễ mang tính phồn thực đậm nét. Thửa ruộng vuông tƣợng trƣng cho đất (tính 

âm), còn cây nêu, cây lúa tƣợng tƣợng trƣng cho trời (tính dƣơng). Cắm cây lúa 

quanh cây nêu là âm dƣơng hòa hợp, thể hiện khát vọng sinh sôi, nảy nở, mùa 

màng tƣơi tốt, bội thu.  

Hai ngày tiếp theo, nhân dân Phong Cốc tổ chức cuộc thi bơi chải và bơi 

dầm trƣớc đình Cốc. Để tổ chức lễ bơi chải, các trƣởng họ phải lựa chọn ngƣời 

cầm trịch là cụ ông cao tuổi, gia đình song toàn, không vƣớng tang trở, biết 

đánh trống cầm trịch hội bơi để mong muốn đƣợc thành hoàng ban phƣớc.  

Các thôn, các xóm của xã Phong Lƣu lựa chọn thanh niên nam, nữ khỏe 

mạnh, giỏi việc sông nƣớc để thi đấu cho đội chải của xóm. Thƣờng mỗi chải 

bơi khoảng 22 tới 24 ngƣời. Mỗi đội gồm có một ngƣời cầm lái, một ngƣời 

đánh mũi, một ngƣời đánh thanh la bắt nhịp cho đội bơi, hai ngƣời tát nƣớc, 

còn lại là chèo và đẩy thuyền. Do đây là nghi lễ phục vụ tín ngƣỡng nông 

nghiệp nên họ có quan niệm phải giữ thân thể sạch sẽ tinh khiết. Trƣớc ngày 

thi đấu các xóm triệu tập đội bơi tới nhà trƣơng tuần ăn chay, tuyệt đối kiêng 

khem rƣợu chè, nữ sắc. Trƣớc khi thi đấu phải tới làm lễ cúng Tiên công, thần 

Nông và Tứ vị thánh nƣơng [40]. Sau khi kết thúc hội bởi chải, nhân dân lại 

tiếp tục làm lế tế tạ thần Nông và thành hoàng (nhân dân gọi là tế giã hội) để 

kết thúc lễ Hạ điền. 

Bơi chải là lễ hội vừa mang tính tôn giáo phục vụ tín ngƣỡng thờ thần 

Nông, đồng thời nó cũng là cách nhân dân luyện tập sức khỏe, phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp và đi biển. Theo ông Vũ Trọng Sửa và các già làng tại Phong 

Cốc, xƣa kia khi rời Thăng Long về khai hoang miền Hà Nam, các Tiên công 

muốn mang theo lễ duyệt thủy quân tại kinh thành để nhân dân rèn luyện sức 

khỏe, tập luyện cho thành thạo. Khi xảy ra giặc giã, trộm cƣớp hay chiến tranh 

thì có thể lấy sức ở địa phƣơng bổ khuyết cho triều đình. Tại Thăng Long bơi 

thuyền nƣớc sâu, còn tại Phong Cốc là bơi chỗ nƣớc thấp, dùng sào chống đẩy.  

Lễ Hạ điền ở Phong Cốc vừa là nghi lễ nông nghiệp đảm bảo thời vụ sản 

xuất, vừa thể hiện mong muốn giáo dục sự đoàn kết, nhất trí của địa phƣơng 
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trong công tác thủy lợi, bảo vệ mùa màng, đê điều. Đây là lễ hội mang đậm bản 

sắc văn hóa miền biển. 

Sau lễ Hạ điền nhân dân Phong Cốc lại tiếp tục làm lễ Thƣợng Điền khi đã 

cấy lúa xong. Lễ làm tại đình Cốc, do các tiên chỉ tiến hành với mục đích cầu 

cho mùa màng bội thu, không có sâu bệnh. Lễ vật cũng nhƣ lễ Khai ƣơng chỉ 

khác nội dung của bài văn tế. 

Vào tháng 10 âm lịch, sau khi gặt lúa, nhân dân Phong Cốc làm lễ ăn cơm 

mới, còn gọi là lễ Thƣờng tân. Theo quan niệm dân gian, sau khi gặt lúa xong, 

thiên đình sẽ cử ông thần Tam Thanh xuống trần gian xem xét tốt xấu rồi bẩm 

lại cho Ngọc Hoàng. Do đó, nhân dân làm lễ để cầu phúc tránh họa, đồng thời 

dâng gạo mới cho ông bà tổ tiên. 

Lễ Thƣờng tân đƣợc tiến hành cả ở các gia đình và đình làng. Tại mỗi gia 

đình, lúa mới gặt về đƣợc xay, giã, dần, sàng cho thật trắng rồi đem thổi xôi 

cùng gà để cúng gia tiên. Sau lễ này thì cả nhà mới dùng gạo mới để thổi cơm. 

Tại đình làng, các tiên chỉ lựa chọn ngƣời chủ tế và cúng tạ thần Nông, Tứ vị 

thánh nƣơng và các chƣ thần phù hộ cho mùa màng bội thu. 

3.2.2.2. Các lễ hội nông nghiệp không thường niên 

Bên cạnh các lễ Khai ƣơng, Hạ điền, Thƣợng điền, Thƣờng tân đƣợc tổ 

chức hàng năm, do hoàn cảnh mà ngƣời ta còn làm lễ Đảo vũ và lễ Tống hoàng 

trùng vào những năm hạn hán hoặc sâu bệnh phá hoại. 

Trong nông nghiệp, “nhất nước nhì phân”, nƣớc chính là tài nguyên vô 

cùng quan trọng để phục vụ sản xuất. Tại Phong Cốc, lƣợng mƣa hàng năm 

khoảng 1500 – 1600mm/năm kéo dài từ tháng 5 tới tháng 10 nhƣng lƣợng mƣa 

các năm không đều. Nhiều năm hạn hán làm mùa màng thất bát. Do không thể 

dự đoán đƣợc thời tiết và thiếu lƣợng nƣớc ngọt ổn định từ các sông lớn, nên 

con ngƣời luôn cầu khẩn sự giúp đỡ của các bậc thần linh. Cầu mƣa là tín 

ngƣỡng quan trọng trong các nghi lễ nông nghiệp. Tại Yên Hƣng nói chung và 

Hà Nam nói riêng, lễ cầu mƣa không chỉ là việc của một làng, một xã mà còn 

có khi diễn ra trên quy mô cả tổng, cả huyện. 
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Phong Cốc xƣa chỉ làm đƣợc một vụ lúa, lễ cầu mƣa thƣờng đƣợc diễn ra 

vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 Âm lịch của những năm hạn hán để chuẩn bị bắt 

đầu vào vụ mùa mới. 

Lễ Đảo vũ (cầu mƣa) có nhiều quy mô khác nhau, nếu chỉ làm lễ bình 

thƣờng của làng thì diễn ra tại đình, do tiên chỉ của làng làm chủ tế. Nếu trời 

lâu không mƣa thì nhiều làng, xã bàn nhau cùng rƣớc về một làng trung tâm đề 

làm lễ, lúc này lễ làm tại đình làng trung tâm, do lý trƣởng hoặc chánh tổng 

làm chủ tế. Còn nếu nhiều năm không mƣa, gặp đại hạn thì làm lễ cầu mƣa cho 

cả tổng vẫn làm tại làng trung tâm nhƣng do chánh tổng làm chủ tế. 

Nghi lễ Đảo vũ của nhân dân miền đảo Hà Nam khá cầu kỳ và kéo dài. 

Gặp năm hạn hán, mỗi làng đều tổ chức lễ “Nghinh thần đảo vũ” và lễ “Tế thần 

đảo vũ” suốt 3 ngày ba đêm tại đình làng. Nếu trời không mƣa thì lại làm tiếp 

lễ “Tế thần tái đảo vũ”. Khi làm lễ này, nhân dân các làng rƣớc thần hoàng làng 

ở đình và tƣợng Phật Thích Ca Mâu Ni ở chùa ra sân, để thần phật thấu hiểu 

nỗi khổ chúng sinh mà làm mƣa. 

Những năm đại hạn, “Tế thần tái đảo vũ” không mƣa thì các làng họp 

nhau làm “Tế hội đảo vũ”. Thông thƣờng, tri huyện lệnh cho chánh tổng Hà 

Nam tổ chức hội. Các lý trƣởng cho ngƣời mời các làng rƣớc thành hoàng về 

đình Cốc làm lễ. Các làng Vị Khê, Vị Dƣơng, Lƣu Khuê, Hƣng Học, Quỳnh 

Biểu, Trung Bản, Cẩm La, Hải Yến, Yên Đông đều chuẩn bị đoàn rƣớc đƣa 

thành hoàng của mình về đình Cốc. Mỗi đoàn rƣớc đi đầu thƣờng là đoàn đội lễ 

vật, hƣơng án bày mâm ngũ quả và bộ đỉnh hƣơng của làng, sau đó là kiệu bát 

cống để rƣớc thành hoàng, theo sau là thanh niên nam nữ mặc áo trắng, thắt 

lƣng đỏ. Các thành hoàng tùy theo phẩm trật mà có lọng xanh bốn tua hoặc sáu 

tua. Những ngƣời khiêng kiệu thành hoàng và hƣơng án đều đƣợc lựa chọn 

những thanh niên mạnh khỏe. Trƣớc khi đoàn rƣớc bắt đầu, những ngƣời 

khiêng kiệu thành hoàng và hƣơng án phải đến đình làng làm lễ rồi mới đƣợc 

chuyển đi. 

Các làng khi rƣớc thành hoàng tới đình Cốc đều không chọn đƣờng chính 

mà phải đi đƣờng vòng qua những cánh đồng, sông ngòi khô cạn, nứt nẻ. Đoàn 
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rƣớc cũng thỉnh thoảng làm kiệu thành hoàng nghiêng, xóc lúc đi vào các đoạn 

đƣờng xấu. Theo quan niệm của nhân dân, làm nhƣ vậy để thành hoàng thấu 

hiểu nỗi khổ của nhân dân. 

Tới đình Cốc, các thành hoàng tùy theo phẩm trật do triều đình sắc phong 

mà đƣợc xếp ở những vị trí khác nhau. Trang trọng nhất là thƣợng đẳng thần có 

sắc của nhà nƣớc nhƣ Tứ vị thánh nƣơng đình Cốc, Trần Quốc Tuấn đình Hƣng 

Học,… các thành hoàng không có sắc phong của triều đình đều đƣợc xếp ở hai 

bên trái phải. 

Sau khi thành hoàng các làng đã tới đông đủ, chủ tế là chánh tổng bắt đầu 

nghi thức “Nghinh thần đảo vũ” trong suốt 3 ngày 3 đêm. Nếu trời vẫn không 

mƣa, các thành hoàng lại đƣợc rƣớc ra sân đình phơi nắng, chủ tế lại tiếp tục 

đăng đàn cầu mƣa trong 3 ngày 3 đêm.  

Theo kinh nghiệm của nhân dân, nếu sờ tay vào tƣợng thành hoàng thấy 

ẩm (các cụ gọi là tƣợng toát mồ hôi) thì chắc chắn trời sẽ mƣa.  

Nếu đăng đàn cầu mƣa mà không đủ nƣớc cấy cho ruông đồng, chủ tế lại 

tiếp tục làm lễ Tế đắc vũ vị chiêm để mong thêm mƣa.  

Sau lễ đảo vũ tại đình Cốc mà trời có mƣa và đủ nƣớc cho đồng ruộng, 

chủ tế làm lễ tạ các thành hoàng làng. Các làng lại rƣớc thành hoàng của mình 

về và làm lễ tạ ơn ở đình làng. 

Bên cạnh lễ Đảo vũ, những năm có sâu bọ phá hoại lúa, nhân dân Phong 

Cốc cùng các làng ở Hà Nam lại làm lễ Tống hoàng trùng với mong ƣớc đuổi, 

trừ sâu bọ. Chủ tế và cách thức tiến hành và các lễ vật đơn giản, giống nhƣ lễ 

Hạ điền. Tại đình làng, chủ tế làm lễ cúng và khấn xin thành hoàng làng đuổi 

sâu bọ, bảo vệ mùa màng. 

Văn tế lễ Tống hoàng trùng nhƣ sau: “Trời đất rất mực công minh, nhiều 

lòng thương xót nên lòng nhân được phổ độ công bằng. Quỷ thần không hình 

không tiếng có thể biểu hiện trong các lí u minh. Phàm có cầu mới linh ứng, có 

lòng cảm động đất trời thì việc mới thành. Chúng dân quê mùa bản xã sinh ra 

nơi trần thế, cày cấy vào mùa xuân, làm cỏ vào mùa hạ, tần tảo sớm hôm. Cấy 

cày gặt hái gian nan như thế, nhờ ơn trời đất đai màu mỡ, thời tiết thuận hòa, 
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lúa lên tươi tốt. Bỗng thấy sâu bọ tàn hại lúa. Tuy lũ sâu bọ chỉ là loài vật nhỏ 

bé song để trừ bỏ chúng, chấm dứt họa do chúng gây ra thì cần bậc trí diệu. 

Vạn cổ anh linh, nhất phương chủ trị, an dân bảo quốc, công điều hòa âm 

dương, trừ họa giáng phúc. Xin nhờ cậy các thần ra ơn trừ bỏ họa này để dân 

được sống yên ổn. 

Đức lớn vô cùng! Xin thượng hưởng lễ này!” [40, tr 114] 

Nhƣ vậy, các lễ nghi nông nghiệp đặc biệt là lễ cầu mƣa có vai trò quan 

trọng trong đời sống tâm linh của nhân dân Phong Cốc cũng nhƣ đảo Hà Nam. 

Nó phản ánh tình trạng thiếu nƣớc ngọt diễn ra rất phổ biến ở địa phƣơng. 

Ngày nay, vấn đề nƣớc ngọt đƣợc cải thiện hoàn toàn. Nhân dân Phong Cốc 

vẫn tiến hành các nghi lễ nông nghiệp nhƣng với quy mô nhỏ hơn rất nhiều. 

Yếu tố tâm linh không còn nặng nề nhƣ trƣớc mà các lễ hội nhƣ lễ Hạ điền, lễ 

hội Bơi chải trở thành hoạt động văn hóa tinh thần của nhân dân. Từ năm 2007, 

UBND huyện Yên Hƣng đã quyết định phục dựng lại lễ Hạ điền để khôi phục 

lại một nét đẹp văn hóa của địa phƣơng. 

3.2.2.3. Lễ hội Tiên Công 

Lễ hội Tiên công là một nét đẹp văn hóa của nhân dân Hà Nam đƣợc lƣu 

giữ qua nhiều thế hệ. Lễ hội đƣợc tổ chức để nhớ ơn những Tiên công có công 

mở làng mở xóm, khai hoang ra xã Bồng Lƣu, đồng thời cũng thể hiện tri ân 

của con cháu với các cụ ông, cụ bà trong gia đình. Lễ hội Tiên công là một hệ 

thống các nghi lễ trong từng dòng họ và toàn đảo Hà Nam đƣợc tổ chức vào 

các ngày mùng 2,3,4 tháng Giêng Âm lịch hàng năm. Bao gồm lễ Ra cỗ họ ở 

các dòng họ, lễ mừng thọ cho các cụ ông, cụ bà từ 80 tuổi trở lên, lễ rƣớc thọ 

lên miếu Tiên công và các trò chơi dân gian đầu năm mới.  

Lễ Tiên công ở Hà Nam bắt đầu bằng nghi lễ Ra cỗ họ hàng năm. Lễ này 

thƣờng tiến hành vào ngày mùng 3 tháng Giêng Âm lịch, riêng có hộ Lê xóm 

Cống của Phong Cốc làm trong cả 2 ngày mùng 3 và mùng 4. 

Ngày mùng 3 tháng Giêng Âm lịch, các gia đình trong họ đều chuẩn bị 

một mâm cỗ gồm xôi, bánh dày, thịt lợn, hoa quả, … (trong đó bánh dầy là thứ 

không thể thiếu). Trƣớc đây, nhân dân còn quan niệm những thứ trong mâm cỗ 
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đều phải là sản phẩm do gia đình làm ra: cá tự đánh, lợn nuôi, lúa gạo tự 

trồng… nhƣng bây giờ thì không còn khắt khe nhƣ trƣớc. Từ 8h sáng, các gia 

đình đem lễ vật chuẩn bị từ gia đình lên nhà thờ họ xếp ngay ngắn làm lễ tế Tổ. 

Đây là phong tục truyền thống cầu mong con cháu trong họ mạnh khỏe, làm ăn 

may mắn, thuận lợi. Đồng thời, con cháu trong họ thể hiện lòng hiếu thảo đối 

với cha mẹ, ông bà, tổ tiên và tinh thần đoàn kết trong họ.  

Sau lễ Ra cỗ họ, những gia đình có ông bà, cha mẹ tới tuổi thƣợng thọ 80, 

90, 100 tuổi lại chuẩn bị lễ vật tới từ đƣờng của họ để tế cáo tổ tiên, và thông 

báo cho hội đồng gia tộc biết gia đình mình có ngƣời đƣợc hƣởng lộc tổ tiên, 

đƣợc trời ban tuổi thọ. Sau đó, các thành viên trong hội đồng gia tộc bàn bạc tổ 

chức lễ mừng thọ cho các cụ ông, cụ bà. 

Việc trong gia đình có ngƣời thƣợng thọ không chỉ là niềm vinh dự của gia 

đình mà còn là việc chung của dòng họ và cộng đồng. Các dòng họ ở Hà Nam 

cùng họp tại miếu Tiên công để chuẩn bị cho lễ rƣớc các cụ. 

Để chuẩn bị cho lễ mừng thọ, các gia đình đều chuẩn bị hƣơng án sơn son 

thiếp vàng. Đặc biệt, các gia đình có ngƣời mừng thọ đều chuẩn bị mâm ngũ 

quả theo hình con Long Mã. Theo quan niệm của ngƣời đi biển, Long Mã là 

con quái vật ở biển, chuyên hại dân lành, sau đƣợc Phật thu phục làm đệ tử, 

giao cho trị thủy ở Biển Đông. Việc thờ Long Mã thể hiện tín ngƣỡng thờ thần 

biển với nhiều ý nghĩa: mong đƣợc sức khỏe để chống chọi với thiên nhiên, cầu 

mong bảo vệ đê điều, mùa màng, mong cho con cháu đi biển thuận buồm xuôi 

gió, làm ăn phát đạt may mắn. 

Long Mã đƣợc bày trên một mâm hình chữ nhật, đƣợc sơn son thiếp vàng 

rất trang trong. Toàn thân Long Mã đƣợc làm từ các loại sản vật địa phƣơng: 

đầu làm bằng đu đủ xanh, răng làm từ các quả ớt đỏ, râu và đuôi làm từ hoa cây 

móc, mũi là quả na, thân và chân làm từ hoa chuối, quả chuối và quả quýt. 

Long Mã thƣờng đƣợc điểm nhãn bằng hai hạt nhãn đen tuyền. Mỗi gia đình, 

mỗi đám mừng thọ có cách bày con Long Mã riêng, dần dần đã trở thành 

những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Ngày này, mỗi lần tới lễ Tiên Công, nhân 

dân lại trầm trồ khi đám rƣớc cụ thƣợng có con Long Mã độc đáo. 
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Trong lễ mừng thọ có nhiều biểu tƣợng chúc phúc nhƣ: sau ghế thọ của 

các cụ thƣợng có trang trí biểu tƣợng chữ Thọ ở một bên, bên kia có cành đào 

xuân đang nở hoa. Hai bên của ghế thọ là chậu cúc vạn thọ hoặc chậu vạn tuế. 

Phía trƣớc sân là dãy bát bửu của dòng họ. Cổng ngõ vào nhà các cụ cũng đƣợc 

trang trí bằng chữ Thọ và câu đối chúc thƣợng thọ. 

Trong ngày lễ mừng thọ, các cụ ông mặc lễ phục gồm áo dài, khăn xếp có 

in nhiều chữ Thọ, quần trắng, giày nhung, chống gậy và mang một ống điếu cổ 

đƣợc trang trí cầu kỳ. Còn cụ bà thì mặc áo dài màu nâu, vấn khăn nhung màu 

đen, quần lụa màu đen và giày bằng vải nhung màu đỏ, xanh, tay cầm gậy trúc 

và cầm hộp đựng trầu cau. 

Lễ thƣợng thọ thƣờng đƣợc tiến hành tại gia đình vào sáng ngày mùng 

6 tháng Giêng âm lịch. Cụ thƣợng vào thắp hƣơng gia tiên rồi ngồi lên ghế 

thọ. Con cháu xa gần, dòng tộc, láng giềng vào trong sân rạp. Ngƣời con 

trai trƣởng sẽ đọc văn truy ơn cha mẹ, hứa giữ gìn đạo đức gia phong, đoàn 

kết trong gia đình, dòng họ và làng xóm, cảm ơn bà con lối xóm đã tới 

chung vui với gia đình. 

Sau khi con trƣởng đọc xong, các con cháu trong gia đình, thân tộc và làng 

xóm lần lƣợt vào lễ sống cụ thƣợng, chúc cụ sống lâu, mạnh khỏe. Từ sáng và 

chiều ngày và tới đêm mùng 6, cả vùng Hà Nam nhộn nhịp tới chia vui các cụ 

thƣợng.  

Tại miếu Tiên Công, từ 11 giờ trƣa ngày mùng 6 tháng Giêng Âm lịch 

cũng tổ chức lễ tế Tiên Công, con cháu, nhân dân trong vùng cũng tới miếu để 

làm lễ tế Tổ. Những gia đình có ngƣời thƣợng thọ mà không tổ chức rƣớc lên 

miếu Tiên công ngày mùng 7 tháng Giêng Âm lịch thì tổ chức đoàn đƣa cụ 

thƣợng lên miếu làm lễ Tổ. Quanh miếu Tiên công các hoạt động nhƣ chọi gà, 

cờ ngƣời, đấu vật, hát đúm đã đƣợc bắt đầu từ ngày mùng 6 và kéo dài đến hết 

lễ vào ngày mùng 7 tháng Giêng Âm lịch. 

Chính hội của lễ hội Tiên công là ngày mùng 7 tháng Giêng Âm lịch. Từ 

5h sáng, những cụ thƣợng đƣợc gia đình, dòng họ rƣớc lên miếu Tiên công đã 

bắt đầu lễ rƣớc. Đi đầu đoàn rƣớc là ba chú Tễu múa quạt, múa gậy vừa để mua 
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vui vừa để dọn đƣờng cho đám rƣớc. Theo sau là đội trống cà rồng não bạt với 

trống cái, trống cơm, thanh la, não bạt và mõ. Theo sau đoàn trống là đoàn rƣớc 

là hai hàng cờ ngũ sắc đề điều chỉnh đoàn rƣớc. Sau đoàn cờ là đoàn bát bửu do 

mƣời thiếu nữ trong trang phục áo dài tứ thân, đầu vấn khăn mỏ quạ. Theo sau 

là đội nhạc bát âm vừa đi vừa đánh khúc Lƣu thủy hành vân. Đi sau đội nhạc là 

các con dâu, hoặc cháu gái nội đội hai mâm lễ vật dâng Tiên Công. Sau lễ vật 

là hƣơng án có bày Long Mã. Sau hƣơng án, ngƣời ta rƣớc theo chữ Thọ hoặc 

tranh Phúc – Lộc – Thọ. Kế sau nữa là võng hoặc kiệu của cụ thƣợng. Nếu cụ 

ông thƣợng thọ thì đƣợc dùng võng có trang trí chữ Thọ, mắc vào đòn có hai 

đầu rồng do bốn thanh niên khiêng. Cạnh võng cụ ông là cháu hoặc chắt nội 

cầm điếu hầu cụ. Nếu là cụ bà thì có kiệu Long đình sơn son thiếp vàng do tám 

ngƣời khiêng. 

Các cụ nào còn khỏe thì không ngồi võng, kiệu mà đi bên cạnh. Những cụ 

sức khỏe yếu thì nằm trên võng hoặc ngồi trên kiệu cho con cháu rƣớc đi. 

Theo sau võng đào, kiệu cụ thƣợng là anh em, con cháu trong dòng họ. 

Các con cháu ăn mặc thật đẹp, khuôn mặt tƣơi tỉnh, nhiều ngƣời cầm theo tráp 

đề mời bà con bên đƣờng xơi trầu mừng thọ. 

Theo nhƣ lời kể của ngƣời già trên 65 tuổi thì trƣớc đây trong đám rƣớc 

Tiên công, những ngƣời con rể thƣờng làm những quán nhỏ bên đƣờng để cụ 

thƣợng dừng chân nghỉ ngơi. Quán này làm cũng đơn giản nhƣ lều bằng vải, có 

trang trí câu đối mừng thọ và cành đào xuân. Khi đoàn rƣớc tới quán, ngƣời 

con rể ra chúc thọ và mời cụ vào nghỉ và đƣợc cụ thƣợng ban lộc. 

Vào ngày mùng 7 tháng Giêng, cả vùng Hà Nam rất nhiều đám rƣớc. 

Đƣờng phố ngập ngƣời, vì thế để tránh việc chen lấn, gây xích mích và để điều 

khiển đoàn rƣớc đi nhanh chậm ngƣời ta không dùng loa dùng trống mà dùng 

đội cờ ngũ sắc. Hai đoàn cờ 10 ngƣời đi trƣớc, nếu cờ vàng phất lên đi đầu thì 

đám rƣớc dừng lại, nếu cờ đỏ phất lên đi đầu thì đoàn rƣớc đi về phía Nam, cờ 

trắng thì đi về phía Bắc, cờ tím thì đi về phía Tây, cờ xanh đi về phía Đông. 

Các cụ thƣợng và đoàn rƣớc nhìn theo cờ hiệu mà điều chỉnh đoàn ngƣời đi 

nhanh chậm. Đoàn cụ thƣợng khác đi sau cũng nhìn cờ hiệu đằng trƣớc mà 
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điều chỉnh. Theo lời kể của nhân dân ở Liên Vị và Quỳnh Biểu thì trƣớc đây họ 

Hoàng dƣới Trung Bản cũng rƣớc chung lên miếu Thập cửu tiên công, nhƣng 

do họ ở xa, đi lại vất vả, các cụ thƣợng Tổng trên thƣờng đi chậm làm đám 

rƣớc của họ tới sau, về muộn. Sau này, họ Hoàng và nhân dân tổng dƣới không 

rƣớc về miếu Thập cửu Tiên công mà tự mình rƣớc về Tiên công cổ miếu. 

Điều chỉnh nhịp đi nhanh chậm của đoàn rƣớc là đội trống. Quy định ở 

đây là “tiền tam hậu nhị”, trống cái đánh 3 tiếng tùng tùng tùng, trống sau đánh 

2 tiếng tung tung thì đoàn ngƣời đi một nhịp bƣớc chân. Nếu đƣờng còn xa thì 

một nhịp bƣớc chân này là một bƣớc chân, còn gần tới miếu Tiên Công, đông 

ngƣời thì chỉ đƣợc bƣớc 1 bàn chân. 

Tới miếu Tiên Công, con cháu đƣa lễ vào trong miếu, còn các cụ thƣợng 

nghỉ tại Nghi Môn ngoài sân rồi chờ vào làm lễ. 

Tới chính Ngọ (12 giờ trƣa) thì đoàn tế mới bắt đầu. Ngƣời con trƣởng 

thắp hƣơng đƣa cụ thƣợng lễ Tiên Công. Mỗi khi cụ thƣợng bƣớc vào, các bậc 

chức sắc trong làng cử ra một ngƣời đọc bài văn ca ngợi công đức tổ tiên, kể 

công lao của những ngƣời thƣợng thọ và chúc cụ thƣợng sống lâu, dòng họ của 

cụ làm ăn phát đạt. Sau khi làm lễ, gia đình các cụ nhận một phần lễ mang về, 

còn lại để khao dân làng. Khi vào lễ Tiên công các cụ thƣợng vào miếu bằng 

đƣờng bên phải thì đi ra bằng đƣờng bên trái.  

Sau lễ tại miếu, các cụ thƣợng tiếp tục tham gia vào các nghi lễ của làng 

xã là lễ động thổ, đấu vật.  

Hàng xã mời bốn vị trong các cụ thƣợng mạnh khỏe ra trƣớc cửa miếu 

Tiên công làm lễ “vƣợt thổ” (có khi gọi là động thổ). Dân làng đã làm sẵn một 

con đê nhỏ tƣợng trƣng trƣớc cửa miếu. Các cụ thƣợng đƣợc dân làng và con 

cháu đƣa cho những tảng đất vuông vắn đắp lên khúc đê đó. 

Sau nghi lễ động thổ, các cụ thƣợng tiếp tục làm lễ đấu vật. Các cụ thƣợng 

tiếp tục tham gia lễ đấu vật. Hai cụ quấn chỉ vào cổ tay nhau và ôm nhau quay 

một hai vòng. Cụ nào nhấc đƣợc cụ kia lên thì thắng cuộc. Theo các cụ cao 

niên ở địa phƣơng, lễ đấu vật ở địa phƣơng nào cũng có, nhƣng chỉ Hà Nam 

mới có kiểu đấu một không hai này. Các cụ thƣợng tuổi đã cao, vào đƣợc xới 
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vật đã là điều khó, vậy mà khi đấu vật, các cụ vẫn cố hơn thua để giành thắng 

lợi cho bản thân và dòng họ.  

Cả lễ động thổ và lễ đấu vật đều mang ý nghĩa tƣợng trƣng, thể hiện sức 

khỏe và truyền thống của cƣ dân miền sông, miền biển, gắn với công tác trị 

thủy. Hành động của các cụ thƣợng để giáo dục con cháu trong gia đình dòng 

họ về bảo vệ đê điều, rèn luyện sức khỏe phục vụ sản xuất. Chiến thắng của các 

cụ thƣợng là biểu tƣợng cho sức sống trƣờng tồn của con ngƣời, dòng tộc. 

Sau nghi lễ động thổ và đấu vật, lễ hội Tiên công coi nhƣ kết thúc, các cụ 

thƣợng lại đƣợc gia đình và dòng họ rƣớc về nhà. Thứ tự đoàn rƣớc vẫn nhƣ 

cũ. Quanh miếu Tiên Công, các trò chơi dân gian nhƣ cờ ngƣời, chọi gà, đấu 

vật, tổ tôm điếm,… vẫn diễn ra rộn ràng tới hết ngày thì rã hội. 

Các cụ thƣợng sau khi làm lễ Tiên công (kể các lễ rƣớc hay không lễ rƣớc) 

đều đƣợc nhân dân, dòng họ và gia đình gọi là “cụ thượng” một cách trang 

trọng. Gia đình có ngƣời làm lễ thƣợng thọ đƣợc quan niệm là gia đình phúc 

đức, làm ăn giỏi, hiếu kính,… Trong gia đình có ngƣời bậc trên ít tuổi nhƣng 

vẫn phải gọi là “cụ thƣợng” chứ không đƣợc xƣng hô nhƣ bình thƣờng. Những 

việc quan trọng của dòng họ và làng xóm nhƣ ma chay, cƣới xin, khai trƣơng, 

khánh thành nhà mới,… đều phải mời cụ thƣợng tham dự để lấy may mắn. Cụ 

thƣợng vì tuổi cao sức yếu nếu có qua đời thì cũng làm mãn nguyện, tang gia 

lúc đó không chơi nhạc đám u buồn mà vẫn đánh khúc Lƣu thủy hành vân nhƣ 

lúc rƣớc cụ ra miếu làm lễ. Con cháu trong nhà cũng ít khóc ai oán. Đó cũng là 

sự thể hiện quan niệm “kính xỉ” tôn trọng kinh nghiệm của ngƣời già trong đời 

sống của cƣ dân nông nghiệp. Đây là đạo lý quý báu của nhân dân. 

Nhƣ vậy có thể nói, lễ hội Tiên công ở Hà Nam là lễ hội truyền thống có 

giá trị to lớn trong đời sống nhân dân. Nó vừa là ngày vui của nhân dân vừa thể 

hiện đạo lý uống nƣớc nhớ nguồn rất đậm nét.  

Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tâm linh, văn hóa to lớn thì lễ Tiên công 

cũng còn một số hạn chế.  

Thứ nhất, quan niệm coi trọng lễ thƣợng thọ ăn sâu bám rễ trong nhân dân. 

Ngƣời dân Phong Cốc cũng nhƣ toàn đảo Hà Nam còn coi trọng lễ thƣợng thọ 
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hơn cả đám hiếu, đám hỉ. Nhà nào không có ngƣời thƣợng thọ hay làm lễ 

thƣợng thọ không to ít nhiều đều bị ngƣời làng chê trách. 

Thứ hai, các nghi lễ trong lễ thƣợng thọ ngày càng đƣợc làm linh đình, tốn 

kém. Nhiều gia đình cho lễ thƣợng thọ là nơi khoe về sự bề thế gia đình. Vì thế 

nhiều khi xảy ra những cuộc đua tốn kém về tổ chức lễ thƣợng cho các cụ. 

Thứ ba, kinh phí cho lễ thƣợng thọ nói chung và lễ rƣớc lên miếu Tiên 

công cực kỳ lớn. Trƣớc đây, nhân dân có quan niệm “liệu cơm gắp mắm” tùy 

điều kiện mà làm to nhỏ khác nhau. Hoặc khi làm thì ngƣời có điều kiện thì bỏ 

nhiều, ngƣời không có điều kiện thì bỏ ít theo quan niệm “lá lành đùm lá rách”. 

Nhƣng ngày nay, nhiều họ đã bắt các gia đình “đóng bổ đầu ngƣời” cho những 

đám rƣớc rất tốn kém.  

Những hạn chế trên đã và đang tồn tại. Nó làm giảm đi giá trị tinh thần to 

lớn và ý nghĩa giáo dục của một truyền thống rất tốt đẹp. Vì thế, các vị lãnh đạo 

và nhân dân địa phƣơng cần có cái nhìn cởi mở hơn, hài hòa hơn đối với truyền 

thống của này.  

Để khắc phục hạn chế, theo cá nhân tôi có thể thực hiện theo cách: thay vì 

các dòng họ, các gia đình tự tổ chức lễ rƣớc lên miếu Tiên Công thì các xã ở Hà 

Nam có thể tổ chức một đám rƣớc chung tất cả các cụ thƣợng ở xã mình, hoặc 

nếu đƣợc có thể tổ chức một đám rƣớc lớn cho toàn thể cụ thƣợng của toàn đảo 

Hà Nam. 

Các dòng họ, các gia đình có thể làm các lễ cúng gia tiên, cúng Tổ tại nhà 

thờ họ vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Nếu là đám rƣớc của từng xã, thì sáng 

sớm ngày mùng 7 các cụ thƣợng có thể từ đình xã mình rƣớc tới miếu Tiên Công 

ở Cẩm La. Còn nếu là đám rƣớc chung thì, các cụ thƣợng có thế tập trung tại 

đình Phong Cốc rồi rƣớc tới miếu Tiên Công ở Cẩm La. Sở dĩ tôi chọn đình 

Phong Cốc vì vị trí trung tâm của đảo, tƣơng đối thuận tiện. Mặt khác, Phong 

Cốc cũng là xã lịch sử và truyền thống lâu đời. 

Thiết nghĩ, với cách thay đổi nhƣ trên, những giá trị văn hóa của lễ hội Tiên 

Công, các đạo lý của ông cha và phong tục của nhân dân cũng không bị xáo trộn. 

Mặt khác, cách làm này cũng góp phần tạo nên một tinh thần đoàn kết trong 
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nhân dân. Kinh phí tổ chức đám rƣớc lớn có thể đƣợc nhà nƣớc hỗ trợ, gia đình 

nào có ngƣời lên cụ thƣợng đóng góp thêm. Nhƣng chắc chắn kinh phí cho gia 

đình sẽ giảm đi nhiều, các phòng ban Văn hóa cũng tập trung tổ chức lễ hội trang 

trọng và khoa học hơn. 

3.2.2.4. Lễ đại kỳ phước  

Đây là lễ hội chính của làng, diễn ra vào ngày mùng 4, 5, 6 tháng Chạp âm 

lịch. Nội dung chính của lễ là rƣớc thành hoàng làng và tế lễ thành hoàng và 

cúng thần Nông, Thổ thần bản địa đã phù hộ độ trì cho nhân dân làng Cốc. Lễ 

hội cũng để cảm tạ các thần linh đã ban cho Phong Cốc một năm mùa màng tƣơi 

tốt, vạn vật sinh sôi, mọi nhà phú quý. Cầu mong năm tới mùa màng bội thu, nhà 

nhà phú – quý – thọ – khang – nịnh. 

Trong ngày lễ của làng, các trò chơi dân gian nhƣ chơi đu, cờ ngƣời, tổ tôm 

điếm đƣợc tổ chức rộn ràng. Làng cũng cho mời phƣờng chèo về diễn tại đình 

Cốc trong các ngày hội. Tuồng chèo đƣợc nhân dân ở đây vô cùng yêu thích. 

Chủ yếu là diễn các vở Phạm Công – Cúc Hoa, Phạm Tải – Ngọc Hoa, Ngêu – 

Sò – Ốc – Hến,... các tích tuồng chèo Trung Quốc ít đƣợc nhân dân ƣa thích. 

Để chuẩn bị cho ngày lễ, từ 30 tháng 11 âm lịch, các tiên chỉ của làng đã 

họp chọn ngƣời chủ tế, chọn quan viên trong đoàn tế, phân các xóm cử ngƣời 

phù giá và cử ngƣời nộp lệ cai đám.  

Ông chủ tế đƣợc lựa chọn là ngƣời cao niên, hiểu biết, gia đình song toàn, 

không tang trở, con cái phƣơng trƣởng. Các quan viên là ngƣời từ lão nhiêu trở 

lên, am hiểu nghi thức. Còn ngƣời phù giá là nam thanh niên chƣa vợ, tuổi từ 17 

tới 20 để khiêng kiệu bát cống có tƣợng thành hoàng, kiệu long đình có rƣớc 

hòm sắc phong, hƣơng án, kéo ngựa gỗ, mang cờ thần, bát bửu, tán lọng,... 

Trang phục của phù giá là áo the, khăn xếp, quần trắng, đi giày Gia Định... 

Lễ vật cúng thần do các xóm cử ngƣời nộp lệ cai đám. Đó là ngƣời đến 17 

tuổi đƣợc làng ghi vào sổ đinh để chia ruộng. Mối ngƣời nộp một con lợn to gọi 

là lợn Ông Bồ. Lợn Ông Bồ đƣợc ấn định nuôi để làm lễ, do đó gia đình có con 

trai tới tuổi phải chuẩn bị từ đầu năm, chuồng nuôi sạch sẽ, chỉ đƣợc cho ăn các 

thức ăn tinh khiết nhƣ rau, cám, gạo. 
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Đến ngày chính lễ, gia đình giết lợn cạo sạch lông nhƣng không nấu 

mà để nguyên rƣớc ra đình làm lễ. Làng cúng thành hoàng thì lấy cái đầu 

lợn và bộ chân giò còn lại trả cho xóm và gia đình nộp lệ. Thông thƣờng, 

mỗi xóm Phong Cốc đều chỉ có 1 con lợn trong ngày Đại kỳ phƣớc vì trong 

năm còn nhiều lễ cúng, thanh niên tới tuổi vào sổ đinh nhiều nhƣng phải 

phân chia để đủ lễ trong năm. 

Từ ngày mùng 4 tháng Chạp, làng tổ chức cúng yết thần thành hoàng và 

thần Nông, điểm lại nhƣng công việc của làng xã để báo cáo. Sau đó, làng cắt cử 

công việc của đám rƣớc và tế lễ cũng nhƣ việc tổ chức các hội vui của làng. 

Ngày mùng 5 tháng Chạp, làng làm lễ rƣớc thành từ miếu Cốc về đình Cốc 

để yên vị và mở hội để mọi dân làng và khách thập phƣơng tới làm lễ, vui chơi.  

Ngày mùng 6 tháng Chạp, đại lễ tế Thành hoàng và Thần Nông. 

Sau khi tế lễ, vào ngày mùng 7 tháng Giêng, nhân dân Phong Cốc lại làm lễ 

rƣớc thành hoàng về miếu Cốc. 

Tiểu kết chƣơng 3 

Trải qua hàng trăm năm xây dựng và phát triển, nhân dân Phong Cốc đã 

xây dựng đƣợc một nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc nhƣng 

cũng có dấu ấn địa phƣơng vùng miền rất sâu sắc. 

Văn hóa tinh thần rất phong phú. Tôn giáo có ảnh hƣởng lớn tới đời sống 

của con ngƣời là Phật giáo. Các tín ngƣỡng dân gian truyền thống có nhiều nét 

tƣơng đồng với cƣ dân miền biển Bắc Bộ và miền đồng bằng sông Hồng nhƣ 

các tín ngƣỡng thành hoàng, thần Nông, tín ngƣỡng thờ cúng thủy thần, thờ 

cúng tổ tiên.  

Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của nhân dân Phong Cốc có nhiều điểm 

riêng nhƣ: tín ngƣỡng thờ cúng Tiên công, thần thánh hóa chiến sỹ cách mạng, 

nghi lễ Đảo vũ. Lễ hội Tiên công vào đầu năm là lễ hội lớn, độc đáo của Hà 

Nam – Phong Cốc, qua lễ rƣớc cụ Thƣợng và các nghi lễ đấu vật, đắp đê, lễ hội 

Tiên công đã giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu lao động, ý thức bảo vệ đê điều 

cho nhân dân. 
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Văn hóa vật chật của Phong Cốc rất đa dạng. Đình Phong Cốc là công 

trình kiến trúc có giá trị to lớn cả về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật. Đây thực sự 

là niềm tự hào lớn của nhân dân. Hệ thống nhà thờ họ của Phong Cốc cũng là 

minh chứng cho sự gắn bó của các dòng họ ở Phong Cốc, giữ gìn các truyền 

thống, đạo lý của cha ông. 

Trong văn hóa truyền thống của Phong Cốc, có nhiều lễ nghi, nhiều phong 

tục rất phức tạp, tốn kém. Việc hạn chế những nghi lễ phức tạp, đơn giản hóa 

các phong tục tập quá nhƣ giỗ chạp, ma chay, cƣới xin... ở Phong Cốc là điều 

cần thiết. Nhƣng để bảo tồn và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp 

gắn với loại bỏ những hủ tục là một vấn đề phức tạp, cần đƣợc sự đồng tình của 

nhân dân, sự tuyên truyền, định hƣớng của chính quyền. 
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KẾT LUẬN  

 Xã Phong Cốc, huyện Yên Hƣng, tỉnh Quảng Ninh có lịch sử hình thành 

phát triển lâu đời. Trƣớc thời Lê Sơ, vùng bãi bồi cửa sông Bạch Đằng là 

những rừng sú, vẹt, đƣớc hoang vu. Công cuộc khai hoang bắt đầu ở vùng bãi 

bồi Bạch Đằng tới nay đã trải qua 6 thế kỷ. Việc quai đê lấn biển để biến một 

bãi bồi cửa sông thành một miền quê trù phú nhƣ ngày nay là một kỳ công của 

con ngƣời trong chinh phục tự nhiên. 

Quá trình khai hoang đảo Hà Nam hình thành thôn Phong Cốc đƣợc mở 

đầu với công lao của 17 vị Tiên công từ phƣờng Kim Hoa, thuộc Thăng Long 

và tiếp tục đƣợc kế thừa bởi con cháu của họ và những luồng di cƣ từ nhiều 

vùng khác. Tới cuối XV, vòng đê Hà Nam mới bao quanh đảo Hà Nam, bảo vệ 

cuộc sống con ngƣời. Trải qua bao biến động, xã Phong Cốc dần thể hiện ví trị 

trung tâm cả về địa lý và kinh tế của toàn đảo Hà Nam, là trung tâm buôn bán, 

trao đổi hàng hóa của toàn đảo và của đảo với các vùng miền khác. 

Năm 1890, dƣới thời vua Thành Thái triều Nguyễn, thôn Phong Cốc trong 

xã Phong Lƣu trở thành xã Phong Cốc. Đây là xã lớn nhất có kinh tế phát triển 

nhất của tổng Hà Nam. 

Trải qua hàng trăm năm, văn hóa Phong Cốc đã có một bề dày truyền 

thống lâu đời. Nền văn hóa ấy đƣợc hình thành trên cơ sở đoàn kết các cá 

nhân, gia đình, dòng họ, làng xóm Phong Cốc với nhân dân các xã trên đảo 

Hà Nam. Nền văn hóa Phong Cốc – Hà Nam đậm đà bản sắc dân tộc, thấm 

nhuần đạo lý uống nƣớc nhớ nguồn. Văn hóa Hà Nam - Phong Cốc cũng có 

dấu ấn riêng, mang đậm yếu tố vùng miền nhƣ: nhƣ lễ hội Tiên Công, lễ Hạ 

điền, lễ Đảo Vũ...  

Phong Cốc có một hệ thống đình, đền, nhà thờ họ dày đặc. Đây là những 

công trình có giá trị văn hóa, giá trị thẩm mỹ rất cao. Những nhà thờ họ là nơi 

truyền lại vốn văn hóa của tổ tiên, lƣu truyền những truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc, ràng buộc con cháu trong vòng lễ giáo. Có thể nói chính dòng họ ở 

Phong Cốc là những “vòng đê” quanh đảo đang gìn giữ nếp văn hóa xƣa. Vì 

thế, nhiều địa phƣơng ở Quảng Ninh nhiều phong tục tập quán đã mai một, 
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nhiều lễ nghi truyền thống đã giản tiện hóa, nhiều yếu tố văn hóa mới du nhập 

nhƣng nền văn hóa Phong Cốc vẫn duy trì, giữ gìn truyền thống của mình. 

Đứng trƣớc những biến đổi của đất nƣớc, đặc biệt là sự phát triển kinh tế 

và đẩy mạnh giao lƣu giữa các vùng miền, giữa Việt Nam với thế giới, việc giữ 

gìn bản sắc văn hóa dân tộc, địa phƣơng là vô cùng cần thiết. Nhƣng việc duy 

trì cứng nhắc những lễ lạt cầu kỳ, tốn kém là điều nhân dân Phong Cốc cần 

phải khắc phục. 

Phong Cốc – Hà Nam có bề dày truyền thống văn hóa lâu đời, có nhiều di 

tích lịch sử - văn hóa đƣợc nhà nƣớc công nhận, có nhiều lễ hội, phong tục tập 

quán mang nét đẹp văn hóa của quê hƣơng. Đó là tiềm năng để Phong Cốc đẩy 

mạnh phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh. Tiềm năng này chỉ có thể 

đƣợc phát huy khi nhà nƣớc có chính sách phù hợp, nhân dân có nhận thức 

đúng đắn về việc phát triển bền vững. 

Tuy nhiên, đến nay, do thiếu tƣ liệu nên còn có vấn đề ở Phong Cốc chƣa 

đƣợc làm rõ nhƣ tình hình sở hữu ruộng đất của xã Phong Cốc từ 1434 – 1945. 

Tức là từ khi công cuộc khai hoang ở Hà Nam bắt đầu tới cách mạng Tháng 

Tám thành công. 

Trong khi nghiên cứu về sự thay đổi địa giới hành chính của Phong Cốc, 

còn một vấn đề mà tôi chƣa có điều kiện cũng nhƣ tƣ liệu để đƣợc làm sáng rõ. 

Đó là năm 1956, xã Phong Cốc tách thành hai xã Phong Cốc và Yên Hồng. 

Nhƣng từ đó, không có bất kỳ nguồn tƣ liệu nào nói về xã Yên Hồng, nhân dân 

Phong Cốc và các xã tại Hà Nam cũng xa lạ với xã Yên Hồng. Vậy địa giới xã 

Yên Hồng ở đâu? Tới năm 1964, sau khi tách Phong Cốc thành Phong Cốc và 

Phong Hải thì Yên Hồng thuộc xã nào? 

Qua tìm hiểu xã Phong Cốc cho thấy, nơi đây vẫn giữ đƣợc nhiều nét đẹp 

truyền thống của văn hóa Việt Nam. Nhƣng cách tổ chức các lễ hội truyền 

thống ở địa phƣơng cần có sự thay đổi để vẫn giữ đƣợc cái hồn của văn hóa 

song lại tiết kiệm hơn, hạn chế tệ nạn cờ bạc, các lễ lạt tốn kém. 
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Phục dựng lễ Hạ Điền đình Cốc năm 2013 

 
(Nguồn: tác giả sƣu tầm) 

 

Phục dựng hội Bơi chải trong lễ Hạ Điền đình Cốc năm 2013 

 

 
(Nguồn: tác giả sƣu tầm) 



 

 

Lễ vật của con cháu họ Bùi trong nhà thờ họ ngày Chạp tổ 

 

(Nguồn: tác giả sƣu tầm) 

 

 

Cổng nhà thờ họ Nguyễn  

xã Phong Cốc 

Cổng nhà thờ họ Vũ Trọng  

xã Phong Cốc 

 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 6/2/2015) 

 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 6/2/2015) 

 



 

 

Hai cụ thƣợng trƣớc bàn thờ gia Tiên trong ngày lễ Tiên công mùng 6 tháng Giêng 

 

(Nguồn: tác giả sƣu tầm) 

 

Hai cụ thƣợng làm lễ cúng tổ tại nhà thờ họ trƣớc khi đƣợc rƣớc lên miếu 

 
(Nguồn: tác giả sƣu tầm) 

 

Đoàn rƣớc cụ thƣợng lên Miếu Tiên Công, sáng mùng 7 tháng Giêng 2014 

 

(Nguồn: tác giả sƣu tầm) 



 

 

Chủ tế tại miếu Tiên công trƣớc giờ các cụ thƣợng làm lễ Tiên công 2014 

 

 
(Nguồn: tác giả sƣu tầm) 

 

Cụ thƣợng trên võng đào tới miếu Tiên Công 

 

(Nguồn: tác giả sƣu tầm) 

 

Hai cụ thƣợng trong lễ đấu vật 
 

 
(Nguồn: tác giả sƣu tầm) 



 

 

Diễn ca khởi nghiệp 

 

Kể từ đời Lê Thái Tông 

Muôn dân hội tụ bệ rồng nguy nga 

Nƣớc non vận mở thái hòa 

Bốn phƣơng lạc nghiệp câu ca thanh bình 

Chiếu hoa ban xuống dân lành 

Di cƣ mở đất xây thành Thăng Long 

Nhân dân nô nức khắp vùng 

Rủ nhau chung sức chung lòng di cƣ 

Tìm nơi sáng nghiệp khai cơ 

Ra đi gìn giữ cõi bờ nƣớc non 

Tiền nhân quê ở Kim Liên 

Gia phong khang thái thảo hiền văn chƣơng 

Nếp nhà canh cửi thƣ hƣơng 

Kẻ thông thạo lƣợc, ngƣời tƣờng văn thơ 

Đều mong xây dựng cơ đồ 

Thạo tay chài lƣới, thạo nghề điền viên 

Bạn bè khoa cử bút nghiên 

Cung nhau rủ bạn sắm thuyền ra đi 

Lần theo sông Nhị, sông Trì 

Kinh Thầy, Đá Bạc, xuống vùng An Bang 

Sông Rừng nƣớc giặc gió Nam 

Nam biên Đằng hải, Bắc thành Tiên Sơn 

Hội phƣờng bàn việc đặt tên 

Nhất hô bá ứng lập phƣờng Bồng Lƣu 

Nhởn nhơ tay lái tay chèo 

Vào ngòi ra bể sớm chiều thênh thang 

Tháng ngày gieo lƣới chài quăng 

Sông Chanh, sông Tráp, sông Đằng, Bình Hƣơng 

Bãi rừng bát ngát mênh mông 



 

 

Phù sa một dải phía Đông Bạch Đằng 

Gò cao, đƣợng, đống, đất bằng 

Ra vào thuận tiện xem chừng nƣớc non 

Đêm mƣa tiếng ếch kêu ran 

Chắc rằng tụ hội nƣớc non nơi này 

Bàn phƣơng bàn việc định ngày 

Tìm xem nƣớc ngọt nơi đây thế nào 

Sƣơng mai kẻ cuốc ngƣời đào 

Nƣớc tuôn trong vắt ngọt ngào mừng vui 

Hân hoan hể hả nói cƣời 

Trai vui sức vật, gái vui hát hò 

Cùng nhau xây dựng cơ đồ 

Đắp đê lấn biển đào hồ phát cây 

Tục truyền Hồ Mạch là đây 

Trai hăng chài lƣới, gái say ruộng vƣờn 

Trải bao gian khổ nƣớc non 

Lập thành làng xóm, họ đƣờng từ đây 

Ruộng đồng thẳng cánh cò bay 

Cầu Thông, cửa Lũy, Cống Tây, Cung Đƣờng 

Ba Làng, Vƣờn Mía, Cầu Mƣơng 

Chợ phiên tấp nập, xóm vƣờn đông vui 

Nƣớc ngon hò hẹn tình ngƣời nhớ nhung 

Cẩm La, Phong Cốc, Yên Đông 

Ba làng khác xóm nhƣng chung một phƣờng 

Trải bao biến cố phi thƣờng 

Biển khơi có bến, có phƣờng, có dân 

Khắp vùng bể lặng sóng yên 

Chài giăng, lƣới thả khắp miền Hải Đông 

Lê triều vua ngự Thánh Tông 

An Bang tụ hội Tiên công họp bàn 

Tiên công nhất trí đồng lòng 



 

 

Sớ dâng lập ấp khai canh cùng làm 

Quy mô mở rộng khai hoang 

Phân ra ranh giới rõ ràng phân minh 

Xóm thôn, cầu cống, miếu đình 

Sông ngòi, đƣờng xá, điếm canh trong vùng 

Thế là thập thất Tiên công 

Mở mang bờ cõi ruộng đồng bao la 

Nguyễn năm, Vũ bốn, Lê hai 

Một Ngô, một Phạm, hai Bùi, hai Dƣơng 

Nhọc nhằn dãi nắng dầm sƣơng 

Phong ba bão táp kiên cƣờng xông pha 

Yên Đông, Phong Cốc, Cẩm La 

Xƣa phƣờng nay xã tên là Bồng Lƣu 

Cho nên con cháu về sau 

Gặp khi tai biến giúp nhau sẵn sàng 

Kể từ Hồng Đức chiếu ban 

Hai ông Trà Lũ, họ Hoàng cùng ban 

Trở thành thập cửu Tiên công 

Tăng dân hiệp lực đẩy đồng thêm ra 

Yên Đông, Phong Cốc, Cẩm La 

Hợp thêm Trung Bản xã là Phong Lƣu 

Cùng chung vƣờn ruộng thuế sƣu 

Trai bảo gián khó đói nghèo có nhau 

Công ơn sáng lập cao sâu 

Lập thành miếu Vũ đời sau tôn sùng 

Miếu La thập thất Tiên Công 

Miếu Trung nhị vị Nông, Nênh họ Hoàng 

Bốn thôn chung miếu riêng làng 

Thần tự, Phật tự, Thành hoàng cũng riêng 

Đến ngày mùng bảy tháng Giêng 

Cùng nhau mở hội lƣu truyền tế khao 



 

 

Tám mƣơi thọ lão tuổi cao 

Rƣớc lên chầu tổ dự vào miếu chung 

Nhân dân nô lức khắp vùng 

Kéo về dự hội Tiên Công tƣng bừng 

Tin vui lừng lẫy xa gần 

Cùng về tụ hội xuân vui rợp ngƣời 

Hân hoan chào hỏi nói cƣời 

Miếng trầu đỏ thắm tính ngƣời thiết tha 

Chiếu từ thành Thái Ban ra 

Lập thành tứ xã gốc là tứ thôn 

Cẩm La, Phong Cốc, Yên Đông 

Họp cùng Trung Bản phân quân ruộng vƣờn 

Nghĩa tình chẳng quản thiệt hơn 

Gần xa, tốt xấu dƣới trên thuận lòng 

Rõ ràng minh bạch công tự 

Đê điều, cầu cống mỗi phần tách riêng 

Nhân đinh mƣời tám trở lên 

Tính dân nội ngoại dƣới trên hai ngàn 

Điền canh thổ trạch công riêng 

Tính ra mới đƣợc bốn nghìn mấu dƣ 

Tách riêng ruộng đất đền từ 

Tách phần hƣơng hỏa phụng thờ tổ tiên 

Quân phân điền sản dƣới trên 

Thành hai mƣơi bốn phần điền bằng nhau 

Cẩm La ba xuất phần đầu 

Ba phần Trung Bản nhận sau tức thì 

Yên Đông dân số thứ nhì 

Nhận về tất cả chu vi sáu phần 

Phong Cốc đông nhất số dân 

Nhận về tất cả số phần mƣời hai 

Phân chia ruộng đất xong xuôi 



 

 

Phân chia đền miếu từng nơi phụng thờ 

Phân chia Phật tự thần từ 

Chỉ còn chung một miếu thờ Tiên Công 

Miếu La, Văn chỉ, miếu Trung 

Vu Linh, Hồ Mạch, chùa Đồng, miếu Tây 

Giang sơn gấm vóc từ đây 

Đất thơm cò đậu rậm cây vui vƣờn 

Lƣu Khuê, Quỳnh Biểu, Vị Dƣơng 

Vị Khê, Hải Yến, Làng Hƣơng quai vòng 

Nối liền Nam, Bắc, Đông, Tây 

Trở thành 10 xã trong vùng Hà Nam 

Tin truyền vui khắp bốn làng 

Tiên Công đƣợc sắc đồn vang xa gần 

Khai canh thập cửu tiên công 

An Hƣng tụ hội ba làm sắc phong. 

Bốn làng mở hội Tiên Công 

Tin vui lừng lẫy khắp vùng gần xa 

Gái trai khăn lƣợt áo là 

Yên Đông, Phong Cốc kèo cờ ra quân 

Cẩm La, Trung Bản đồ thờ 

Kiệu bành, hƣơng án, quạt thờ, trống chiêng 

Sau ngày mùng bảy tháng Giêng 

Sắc từ đƣờng tỉnh Quảng Yên rút về 

Cờ bay ngũ sắc chỉnh tề 

Quân cờ nữ tƣớng chỉnh tề hai bên 

Phƣờng chèo ngũ lão bát tiên 

Nam thanh chƣớc kích rƣớc liền nối sau 

Hƣơng án trƣớc, kiệu bánh sau 

Lọng vàng, tàn tía, rƣớc chầu dƣới trên 

Trống chiêng nổi hiệu tam nghiêm 

Cà vần, não bạt thổi lên song vần 



 

 

Tống tam nghiêm, nhạc bát âm 

Tiền tam, hậu nhị bƣớc chân nhè nhàng 

Hƣơng thần kỳ lão hai làng 

Lọng xanh, tía tán từng hàng theo sau 

Tráp đèn, điếu gióng, hộp trầu 

Lƣng đeo hộp tráp, theo hầu trang nghiêm 

Đƣờng quan dải đất chật lèn 

Tiền hô hậu ủng, loa truyền uy nghi 

Miếu đƣờng câu đối hoành phi 

Tam sanh, ngũ quả, lễ nghi, hƣơng trầm 

Trống tam nghiêm, nhạc bát âm 

Áo xiêm chỉnh tề hƣơng thân tế chầu 

Chọi gà, đánh vật, chọi trâu 

Cờ ngƣời, bài điểm đua nhau thi tài 

Giái trai hát đúm vòng ngoài 

Non thề hẹn biển tình ngƣời thiết tha 

Hội tan ai nấy về nhà 

Ngày xuân hẹn ƣớc đậm đà niềm vui 

Tháng giêng mở hội xong rồi 

Trai vui chài lƣới, gái vui ruộng đồng 

Bốn mùa xuân hạ thu đông 

Nhà vui lúa tốt, thuyền vui cá đầy 

Quê hƣơng thịnh vƣợng từ đây 

Phong lƣu xã tắc, tràn đầy nở hoa 

Công ơn sáng nghiệp bao la 

Tháng giêng mùng bảy miếu La phụng thờ 

Nhớ ơn đắp đập be bờ 

Nhớ công trúc hải bao giờ cho quên 

Cháu con sinh hóa muôn nghìn 

Ruộng vƣờn cùng cấy, lƣới thuyền bán buôn 

Kinh thành phúc địa non yên 



 

 

Bao la đằng hải trải miền trùng dƣơng 

Nƣớc non có bởi tự nguồn 

Cây xanh bởi gốc đƣợc vun tƣới đều 

Ngọt bùi dù có bao nhiêu 

Đừng sao quên lãng những ngày đắng cay 

Hiển vinh phú quý sau này 

Đừng nên quên hết những ngày gian truân 

Tháng giêng mùng bảy đầu xuân 

Là ngày hội Miếu Tiên công cổ truyền 

Phong Lƣu cội rễ Kim Liên 

Nở hoa kết trái khắp miền gần xa 

Phong Lƣu cẩm tú sơn hà 

Văn tài, vũ lƣợc ông cha nối truyền 

Cần cù chăm chỉ điền viên 

Siêng năng học tập, luyện rèn văn chƣơng 

Kiên trung, dũng cảm, ngoan cƣờng 

Thanh tao, đức độ, thân thƣơng, nghĩa tình 

Nƣớc non hội ngộ thanh bình 

Phong Lƣu hoa nở đầy đƣờng ngát hƣơng 

Nhiễu điều phủ lấy giá gƣơng 

Cùng chung một cõi, cùng nguồn mà ra 

Mấy lời truyền tụng nôm na 

Tiên công sáng nghiệp nở hoa muôn đời 

Nguồn:[40] 

 


